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I. KHÁI QUÁT VỀ CHỦ SỞ HỮU VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG 

1.1. Về chủ sở hữu đập, hồ chứa 
- Tên chủ sở hữu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 024 6694 6789








- Số fax: 024 6694 6666
- Website: http://www.evn.com.vn
1.2. Về tổ chức khai thác đập, hồ chứa

- Tên tổ chức: Công ty Thủy điện Tuyên Quang

- Địa chỉ: 403 Đường Trường Chinh, phường Ỷ La, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

- Số điện thoại: 0207.3980 929 






- Số fax: 0207.3980 919
- Website: https://tuyenquanghpc.com.vn/

II. KHÁI QUÁT VỀ ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG
- Tên đập, hồ chứa: Đập, hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang
- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt: Cấp đặc biệt theo QCVN 04-05:2012.
- Phân loại đập, hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP: Đập Tuyên Quang và hồ chứa nước thuộc loại đặc biệt theo mục 1 điều 3, khoản a của Nghị định.
- Nhiệm vụ công trình: 
+ Tạo dung tích của hồ chứa 1.000 triệu m3 để phòng chống lũ cho hạ du (cắt lũ cho thành phố Tuyên Quang, đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội), với dung tích phòng lũ của thủy điện Tuyên Quang hơn 1.000 triệu m3 (+105,22 m); trong trường hợp cần thiết có thể mở rộng dung tích phòng lũ đến 1.500 triệu m3(mực nước trước lũ: +95,2 m).

+ Tạo nguồn phát điện cung cấp cho lưới điện Quốc gia với tổng công suất 342 MW (3 x114 MW – điện lượng hằng năm là 1329,55 triệu kWh)

+ Tạo nguồn cấp nước mùa kiệt cho đồng bằng sông Hồng.

- Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh): Thủy điện Tuyên Quang nằm trên sông Gâm, thuộc địa phận thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa đập, hồ chứa vào khai thác:

+ Ngày 22/12/2002: Bắt đầu khởi công xây dựng Thuỷ điện Tuyên Quang.

+ Ngày 31/01/2008: Tổ máy số 01 của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang chính thức hoà vào lưới điện quốc gia.

+ Ngày 30/5/2008: Tổ máy số 02 Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang bắt đầu hoà vào lưới điện quốc gia.

+ Ngày 15/12/2008: Tổ máy số 03 và cũng là tổ máy cuối cùng của nhà máy đã phát điện phát điện lên lưới quốc gia.

+ Tháng 4/2009: Hoàn thành việc xây dựng Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang.

- Quy mô công trình: Theo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được ban hành theo Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công thương.

Bảng 2.1- Thông số kỹ thuật chính Thủy điện Tuyên Quang

	Thống số/Hạng mục
	Đơn vị
	Giá trị

	1. Hồ chứa

	Vị trí: trên sông Gâm

	· Diện tích lưu vực
	km2
	14.972

	· Lưu lượng trung bình năm, Q0
	m3/s
	317,76

	· Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P = 0,1%
	m3/s
	12.735

	· Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P = 0,02%
	m3/s
	17.258

	· Mực nước dâng bình thường MNDBT
	m
	120,00

	· Mực nước chết MNC
	m
	90.00

	· Mực nước lũ lớn nhất ứng với P = 0,02%
	m
	122,55

	· Mực nước xả hàng năm (MNXHN)
	m
	102

	· Dung tích toàn bộ của hồ chứa
	106 m3
	2.260

	· Dung tích chết
	106 m3
	561

	· Dung tích hữu ích của hồ chứa
	106 m3
	1.699

	· Dung tích chống lũ 
	106 m3
	1.000

	· Diện tích mặt hồ ứng với MN bình thường
	km2
	81,49

	2. Công trình đầu mối

	Đập dâng chính: Đá đổ bê tông bản mặt

	· Cao trình đỉnh đập
	m
	124,50

	· Chiều rộng đỉnh đập
	m
	10

	3. Công trình xả lũ

	Tràn xả mặt có van cung
	
	m/c thực dụng

	· Cao độ ngưỡng tràn
	m
	104,85

	· Số lượng và kích thước cửa van
	n(BxH) m
	4(15x15,15)

	Tràn xả đáy
	
	

	· Cao độ ngưỡng lỗ xả đáy
	m
	79

	· Số lượng và kích thước lỗ xả đáy
	n(BxH) m
	8(4,5x6)

	4. Tuyến năng lượng

	Cửa lấy nước; số lượng khoang cho CLN
	
	03

	· Cao độ ngưỡng cửa lấy nước
	m
	71,0

	· Máy đóng mở
	
	Xi lanh thủy lực

	Đường ống áp lực
	
	

	· Số đường ống
	
	3

	· Đướng kính trong ống
	m
	7,5

	Nhà máy thủy điện
	
	

	· Lưu lượng lớn nhất Qmax
	m3/s
	750

	· Cột nước tính toán Htt
	m
	51

	· Cột nước lớn nhất Hmax
	m
	72,6

	· Cột nước nhỏ nhất Hmin
	m
	39,56

	· Công suất lắp máy
	MW
	3x114 = 342

	· Loại tuốc bin
	
	Francis, trục đứng

	· Số tổ máy
	Tổ
	03

	Kênh xả nhà máy
	
	

	· Chiều dài theo tim
	m
	277

	· Cao độ đáy/chiều rộng đáy
	
	43/61


III. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN LƯU VỰC TUYẾN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG 
3.1. Đặc điểm lưu vực của hồ chứa
3.1.1. Vị trí địa lý của lưu vực

Thuỷ điện Tuyên Quang được xây dựng trên sông Gâm đoạn qua thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Vị trí đầu nguồn vào khoảng 105o33’50” kinh độ Đông và 23o32’40” vĩ độ Bắc. Từ nguồn về biên giới Việt - Trung sông chảy theo hướng Bắc - Nam, từ biên giới Việt - Trung đến ngã ba sông Ma - sông Gâm, sông chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, sau đó đổi theo hướng Bắc - Nam rồi nhập vào sông Lô ở Khe Lau cách thành phố Tuyên Quang khoảng 9 km về phía thượng lưu.

Hạ lưu thủy điện Tuyên Quang có 2 nhà máy thủy điện là Công trình thủy điện Chiêm Hóa và Yên Sơn. Trong đó Yên Sơn là bậc thang cuối cùng hệ thống thủy điện sông Gâm, nằm cách thủy điện Tuyên Quang khoảng 60,56 km về phía hạ lưu.

Bảng 3.2- Đặc trưng hình thái lưu vực tuyến công trình thủy điện Tuyên Quang

	Đặc trưng
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	Diện tích lưu vực
	F
	km2
	14.972

	Chiều dài sông
	L
	km
	297


(Nguồn: Báo cáo Khí tượng Thủy văn – TKKT - Thủy Điện Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang, Công ty Tư vấn xây dựng Điện 1).

3.1.2. Hình thái sông

Sông Gâm là sông nhánh lớn nhất của sông Lô, bắt nguồn từ độ cao 1.400 m ở Mao Chia Oan trên địa phận tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Từ Na Hang đến hạ lưu ngòi Cổ Lai được coi là đoạn trung lưu của sông Gâm; độ dốc đáy sông thoải, không còn thác; độ rộng trung bình 70 m, độ sâu 0,6 – 1,0 m về mùa cạn. Hạ lưu sông Gâm có thể được tính từ hạ lưu Cổ Lai đến bến Bình Ca – nơi dòng sông Gâm nhập vào sông Lô. Đoạn hạ lưu tuy ngắn nhưng lòng sông mở rộng, đồi núi dốc đứng sát bờ sông; lòng sông rộng trung bình khoảng 120 m, độ sâu 1 – 1,5 m về mùa cạn. Dòng chính sông Gâm dài 297 km, diện tích lưu vực 17.200 km2, chiếm 44,1% diện tích toàn lưu vực sông Lô, phần thuộc nước ta dài 217 km với diện tích lưu vực 9.780 km2 (theo Danh mục lưu vực sông thì L = 222 km và F = 9.526 km2), chiều rộng 46,3 km, độ cao 877 m, độ dốc 22,7%, hệ số hình dạng 0,14 và hệ số uốn khúc 1,65. Trên lãnh thổ nước ta, sông Gâm có 72 sông suối có chiều dài từ 10 km trở lên và có nước chảy thường xuyên với tổng chiều dài 1.803 km, trong đó có 11 sông nhánh có diện tích lưu vực lớn hơn 100 km2 và 30 sông suối cấp 1 (cấp 2 đối với sông Lô và cấp 3 đối với sông Hồng), trong đó có một số sông tương đối lớn như: Nho Quế (L = 192 km, F = 6.050 km2), sông Ma (L = 40,5 km, F = 440 km2), sông Năng (L = 113 km, F = 2.270 km2) và sông Cổ Lai (L = 54 km, F = 717 km2).
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Hình 3.2 Bản đồ sông suối

3.1.3. Địa hình, địa mạo

Địa hình của Tuyên Quang tương đối phức tạp, địa hình chia cắt mạnh bởi núi cao và sông suối, điểm cao nhất là ở phía Bắc và thấp dần theo hướng Đông Nam. Địa hình núi cao gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, phần phía Bắc huyện Chiêm Hóa và Hàm Yên, độ cao trung bình so với mặt nước biển khoảng 600 - 700 m, có một số đỉnh núi cao trên 1.000 m. Phía Nam tỉnh có địa hình thấp dần, ít bị chia cắt hơn, có nhiều đồi núi thấp, thung lũng chạy dọc theo các sông suối hình thành các khu ruộng bậc thang thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp thuộc các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và phía Nam các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên.

3.1.4. Thảm phủ thực vật

Tuyên Quang là một trong những tỉnh có tỷ lệ diện tích rừng và đất rừng lớn so với diện tích tự nhiên (chiếm trên 80%), gồm 5 loại rừng chủ yếu là rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất kinh doanh (rừng kinh tế). Tổng diện tích rừng tự nhiên có khoảng 350 nghìn ha, trong đó 75,7% rừng tự nhiên được giữ làm rừng phòng hộ, 14% là rừng đặc dụng, chỉ có 10,3% là rừng sản xuất kinh doanh. Đất đai phù hợp với nhiều loại cây, có điều kiện xây dựng hệ thống rừng phòng hộ và tạo các vùng rừng kinh tế hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Thực vật rừng đa dạng, với 760 loài của 349 chi, 126 họ thuộc 8 ngành thực vật bậc cao như hạt kín, thông, tuế, thông đất, khuyết là thông, cỏ tháp bát, dương xỉ… Trong đó có nhiều loại gỗ quý hiếm như tràm hương, nghiến, lát hoa, tuế đá vôi, hoàng đàn, mun, pơ mu… 
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Hình 3.3 Bản đồ thảm phủ

3.2. Đặc điểm khí hậu
Tuyên Quang mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có 2 mùa rõ rệt, gồm mùa đông lạnh - khô hanh và mùa hè nóng ẩm - mưa nhiều. Mùa mưa bão tập trung chủ yếu từ tháng VI đến tháng IX. Các đợt mưa vừa, mưa to thường gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên toàn tỉnh đặc biệt là khu vực vùng núi phía bắc tỉnh hầu như năm nào cũng xảy ra. Các hiện tượng như mưa đá, giông lốc thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa, từ mùa đông sang mùa hè (tháng 3, tháng 4) và từ mùa hè sang mùa đông (tháng 9, tháng 10).

3.3. Đặc điểm dòng chảy trên lưu vực
Tuyên Quang có mạng lưới sông ngòi tương đối dày với mật độ khá lớn (khoảng 0,9 km/km2) và phân bố đồng đều giữa các vùng. Do chảy trên địa hình đồi núi nên lòng sông tương đối dốc, nước chảy xiết và có khả năng tập trung nước nhanh vào mùa lũ. Do chịu ảnh hưởng của địa hình nên dòng chảy có hướng Bắc Nam (sông Gâm) hoặc Tây Bắc - Đông Nam (sông Lô).

Tổng lượng nước bình quân nhiều năm tại sông Gâm khoảng 12,8 tỷ m3, ứng với lưu lượng bình quân năm là 405 m3/s và mô đun dòng chảy năm là 41,4 l/s.km2. Dòng chảy chính trên sông Gâm phản ánh đặc tính đa dạng của điều kiện địa lý thủy văn trong lưu vực. Chế độ dòng chảy trên sông chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa của khí hậu. Mùa lũ từ tháng 6 tới tháng 10 tập trung 60 – 80% tổng lượng nước trong năm. Mùa kiệt từ tháng 11 đến tháng 5 chỉ chiếm khoảng 20 – 40% lượng nước trong năm. Tháng VII là tháng có dòng chảy lớn nhất và gấp khoảng 6 lần tháng có dòng chảy nhỏ nhất. Ba tháng dòng chảy lớn nhất chiếm khoảng 40 – 50% lượng dòng chảy năm, xuất hiện vào tháng 6, 7 và 8. Mực nước, lưu lượng biến đổi nhanh, đạt giá trị lớn nhất trong một thời gian ngắn và xảy ra bất bình thường. Về mùa cạn dòng chảy chủ yếu do nguồn nước ngầm cung cấp.

3.4. Các loại hình thiên tai trên lưu vực
Theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Luật phòng, chống thiên tai, các loại hình thiên tai ở Việt Nam có tất cả 21 loại hình thiên tai chính. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai ứng với các cấp độ rủi ro cũng liệt kê các loại hình thiên tai thường gặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: Lũ, lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, bão, ATNĐ, rét hại, sương muối, mưa lớn, lốc, sét mưa đá, động đất. Trong đó, lũ, sạt lở đất và động đất là các loại hình thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành của công trình thủy điện Tuyên Quang. Trong vài năm trở lại đây, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường và khó dự báo. Thiên tai có chiều hướng gia tăng về số lượng, tần suất, bất ngờ và ngày càng cực đoan, tính tàn phá khốc liệt hơn. Trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 đợt thiên tai, gồm 01 đợt rét đậm, rét hại, 12 đợt mưa vừa, mưa to cục bộ gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, hoa màu và các công trình hạ tầng của Nhà nước, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân, cụ thể như sau:
+ Thủy văn: Các tháng mùa cạn đầu năm 2022 mực nước trên sông dao động phụ thuộc hoàn toàn vào điều tiết của các hồ chứa và đập thủy điện tuyến trên. Lũ năm 2022 xuất hiện và kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm (trận lũ đầu tiên xuất hiện ngày 16/4/2022, trận lũ cuối cùng xuất hiện ngày 18/9/2022). Toàn mùa trên hệ thống sông Lô xuất hiện 08 đợt lũ nhỏ và 01 đợt lũ vừa (đỉnh lũ trên sông Lô Gâm ở mức báo động I đến xấp xỉ báo động III). Từ ngày 01 đến 15 tháng 6, hồ thuỷ điện Tuyên Quang lần lượt mở 02 cửa xả đáy để xả lũ (lưu lượng xả xuống hạ du lớn nhất là 1.862 m3/s) đỉnh lũ trên sông Gâm tại Na Hang và Chiêm Hóa đạt từ báo động I đến báo động II.

+ Mưa lớn, dông, lốc: Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 đợt mưa lớn, trong đó, 02 đợt mưa lớn kèm dông, lốc ngày 23 tháng 3 và 26 tháng 6 đã gây sập đổ và tốc mái một số nhà dân trên địa bàn huyện Yên Sơn và huyện Hàm Yên.

+ Bão và áp thấp nhiệt đới: Năm 2022 trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của hoàn lưu 02 cơn bão, áp thấp nhiệt đới vào 10 - 12/8 và 25 - 26/8 gây mưa lớn trên địa bàn với lượng mưa phổ biến từ 70 – 150 mm, riêng huyện Sơn Dương có mưa rất to, từ 150 – 200 mm.
+ Sạt lở đất, lũ ống lũ quét: Toàn tỉnh đã xảy ra 09 đợt lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, trong đó đợt có quy mô lớn nhất xảy ra từ 22 - 26/5 đã gây thiệt hại về người tài sản nhân dân.

3.5. Chế độ thủy văn giai đoạn vận hành

Với đặc điểm nằm trong hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng (gồm các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng), do đó ngoài đảm bảo vận hành an toàn theo quy trình vận hành riêng của nhà máy, thủy điện Tuyên Quang phải đảm bảo vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, để đảm bảo chống lũ an toàn và nâng cao hiệu ích phát điện. 

Công trình thủy điện Tuyên Quang được khởi công xây dựng xây dựng từ năm 2002 và đến năm 2008, với lần lượt ba tổ máy của Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đi vào vận hành. Từ năm 2008 đến nay, việc vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được thực hiện an toàn. Hiện nay, quy trình vận hành Nhà máy thủy điện Tuyên Quang tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy trình vận hành nhà máy thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 do Bộ Công thương ban hành; đáp ứng các yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và khai thác được tối ưu nguồn nước về hồ đảm bảo an toàn cho công trình, hạ du và hiệu quả phát điện.
IV. ĐẶC ĐIỂM VÙNG HẠ DU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG
4.1. Phạm vi xác định vùng khu vực hạ lưu đập thủy điện Tuyên Quang

Thủy điện Chiêm Hóa là bậc thang dưới của Thủy điện Tuyên Quang, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn xác định vùng hạ du với hệ thống thủy điện bậc thang, do vậy để xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thì vùng hạ du đập thủy điện Tuyên Quang được xác định là toàn bộ khu vực tỉnh Tuyên Quang.
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Hình 4.1 Phạm vi vùng hạ du đập thủy điện Tuyên Quang

4.2. Về địa hình

Vùng hạ du thủy điện Tuyên Quang có địa hình khá phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao và sông suối, đặc biệt ở phía Bắc tỉnh. Phía Nam tỉnh có địa hình thấp dần, ít bị chia cắt hơn, có nhiều đồi núi thấp và thung lũng chạy dọc theo các con sông. So với các tỉnh vùng núi phía Bắc thì Tuyên Quang có độ cao trung bình không lớn, đỉnh cao nhất tỉnh là đỉnh Chạm Chu với độ cao là 1.587 m. Có thể phân chia địa hình của tỉnh thành các dạng chính sau: 

Dạng địa hình núi cao: Là vùng núi cao nằm ở phía Bắc tỉnh bao gồm toàn bộ huyện Na Hang, 11 xã vùng cao của huyện Chiêm Hoá, 2 xã vùng cao của huyện Hàm Yên và một phần phía Bắc của huyện Yên Sơn; chiếm trên 50% diện tích toàn tỉnh, độ dốc trung bình từ 20 ( 25o, độ cao trung bình khoảng 660 m, và giảm dần từ Bắc xuống Nam. Có một số đỉnh núi cao trên 1.000 m như Pia Phương, Ta Pao, Kia Tăng thuộc huyện Na Hang và đỉnh Chạm Chu cao 1.587 m thuộc huyện Hàm Yên.

Dạng địa hình vùng núi thấp: Gồm các xã của huyện Chiêm Hoá (trừ 11 xã vùng cao), huyện Hàm Yên (trừ 02 xã vùng cao), một phần phía Nam huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương. Ở đây đồi núi chiếm 70% diện tích, địa hình phức tạp, có nhiều sông suối, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Độ cao trung bình dưới 500 m, thấp dần từ Bắc xuống Nam, độ dốc thường nhỏ hơn 25o. 

Dạng địa hình đồi trung du: Vùng đồi trung du nằm ở phần giữa tỉnh, gồm Thành phố Tuyên Quang, phần còn lại của huyện Yên Sơn và Sơn Dương; có diện tích nhỏ, chiếm khoảng 9% diện tích toàn tỉnh. Vùng này có những cánh đồng tương đối rộng, bằng phẳng, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 
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Hình 4.2 Bản đồ địa hình

4.3. Về dân cư

4.3.1. Tình hình dân cư

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang nằm trên sông Gâm, thuộc địa phận thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Toàn bộ vùng hạ du là 05 huyện và 01 Thành phố (gồm Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương) với 684.856 người theo Niên giám thống kê năm 2022. Trong đó, huyện Na Hang và một số xã thuộc huyện Chiêm Hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình vận hành của hồ thủy điện Tuyên Quang, các xã còn lại của huyện Chiêm Hóa, toàn bộ huyện Yên Sơn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình vận hành của hồ thủy điện Chiêm Hóa. Các huyện còn lại nằm xa vị trí đập thủy điện Tuyên Quang nhưng thuộc khu vực ngã ba, nơi sông Gâm nhập lưu dòng sông Lô và cộng hưởng với dòng sông Chảy, sông Phó Đáy nên mức độ ảnh hưởng là rất lớn. 
Huyện Na Hang vừa là hạ lưu tuyến đập vừa thuộc vùng hồ, đập thủy điện Tuyên Quang. Theo Niên giám thống kê năm 2021, dân số toàn huyện là 44.214 người, mật độ dân số toàn vùng 51 người/km2, trong đó thị trấn Na Hang là trung tâm phát triển kinh tế của huyện với mật độ dân số 182 người/km2. Tổng diện tích đất tự nhiên là 86.353,73 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 75.872,61 ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 5.803,98 ha, chủ yếu là đất trồng lúa.
Huyện Chiêm Hóa thuộc hạ lưu tuyến đập, nằm ven dòng sông Gâm. Dân số toàn huyện theo thống kê sơ bộ năm 2022 là 118.225 người/30.713 hộ, mật độ dân số toàn huyện là 103,17 người/km2, trong đó thị trấn Vĩnh Lộc là trung tâm kinh tế chính trị của huyện, mật độ dân số gấp 10 lần so với trung bình toàn vùng, lên tới 1.195,07 người/km2. Tổng diện tích đất tự nhiên là 114.624,24 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 93.174,01 ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 8.348,41 ha, chủ yếu là đất trồng lúa.
Huyện Hàm Yên thuộc hạ lưu tuyến đập, nằm dọc theo dòng sông Lô. Dân số toàn huyện theo thống kê sơ bộ năm 2022 là 124.412 người, mật độ dân số bình quân toàn huyện là 138 người/km2, trong đó dân số tập trung chủ yếu tại thị trấn Tân Yên, xã Đức Ninh, xã Thái Hòa với mật độ dân số trung bình đạt 300 người/km2. Tổng diện tích đất tự nhiên là 90.054,59ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 62.288,49ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 7.051,2ha, gồm đất trồng lúa và một số cây hàng năm khác.
Huyện Yên Sơn thuộc hạ lưu tuyến đập thủy điện Tuyên Quang, chảy qua địa bàn Yên Sơn có bốn con sông, gồm sông Lô, sông Gâm, sông Chảy ở phía tây và tây bắc, sông Phó Đáy ở phía đông cùng mạng lưới suối, ngòi dày đặc. Dân số toàn huyện theo thống kê sơ bộ năm 2022 là 77.452 người, mật độ dân số toàn huyện là 144 người/km2. Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở khu vực ven thành phố Tuyên Quang như xã Trung Môn (716 người/km2), xã Hoàng Khai (462 người/km2), xã Đội Bình (435 người/km2). Tổng diện tích đất tự nhiên là 106.773,76 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 80.047,24ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 10.065,38 ha, gồm đất trồng lúa và một số cây trồng hàng năm khác.
Thành phố Tuyên Quang thuộc hạ lưu tuyến đập thủy điện Tuyên Quang, có dòng sông Lô chảy qua. Thành phố Tuyên Quang là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, có mật độ dân số cao nhất tỉnh (717 người/km2), có trình độ dân trí cao và tương đối đồng đều. Theo thống kê sơ bộ năm 2021, dân số toàn thành phố là 132.282 người/37.532 hộ với 31 dân tộc anh em cùng chung sống. Tổng diện tích đất tự nhiên là 18.438,3 ha, trong đó hơn 50% (6.539,1 ha) là đất sản xuất nông nghiệp, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 32,41% (6.177,0 ha).
Huyện Sơn Dương là khu vực hạ lưu tuyến đập thủy điện Tuyên Quang, nằm bên hữu sông Lô và có sông Phó Đáy chảy qua. Theo niên giám thống kê năm 2022, toàn huyện có 188.271 người, mật độ dân số trung bình là 238,9 người/km2. Dân số phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu khu vực thị trấn Sơn Dương (758,9 người/km2), xã Hồng Lạc (551,6 người/km2), xã Sơn Nam (471,1 người/km2), xã Đồng Quý (445,5 người/km2). Tổng diện tích đất tự nhiên là 78.795,14 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp với 43.488,21 ha, diện tích đất sản xuất hàng năm chỉ vào 16.337,32ha, gồm đất trồng lúa và một số cây trồng hàng năm khác.
4.3.2. Khả năng tiếp nhận tín hiệu cảnh báo
Hiện nay, tổng số Km các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (không kể cao tốc, đường ngõ xóm, đường chuyên dùng) là 8.155,12 km, cụ thể như sau: Hệ thống đường Quốc lộ (gồm QL.2C, QL.2D, QL.279, QL.280, QL.37, QL.3B, QL.2) và đường Hồ Chí Minh gồm 8 tuyến với tổng chiều dài 576,69 km; Hệ thống đường tỉnh gồm 04 tuyến: ĐT.185, ĐT.186, ĐT.188 và ĐT.189 với tổng chiều dài 449,38 km; Hệ thống đường đô thị gồm 257 tuyến với tổng chiều dài 442,52 km; Hệ thống đường huyện gồm 129 tuyến với tổng chiều dài 1.080,89 km; Hệ thống đường xã, trục thôn dài 5.605,64 km (Trong đó: Đường thôn dài 3.953,8 km bao gồm đường xã, Đường nội đồng dài 1651,84 km). Các tuyến đường cao tốc đang đầu tư xây dựng: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 11,3 km; Đường cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 77 km. Hệ thống đường giao thông tạo thành trục giao thông chính của tỉnh, giúp kết nối từ các trung tâm huyện, các khu dân cư, các khu công nghiệp trong tỉnh đến các tuyến quốc lộ và các tỉnh lân cận; 100% mặt đường có kết cấu bê-tông nhựa, bê-tông xi-măng hoặc láng nhựa, bảo đảm đi lại thuận lợi cho người dân. Ngoài ra, kết nối với các thôn là đường liên xã được đầu tư cứng hóa theo Chương trình Nông thôn mới. Do đó, khả năng tiếp nhận thông tin khi có tình huống khẩn cấp từ thủy điện Tuyên Quang của vùng hạ du là đủ khả năng thông tin kịp thời đến người dân. Về phía hạ du vùng đồng bằng thuộc vùng dân cư nông thôn, mật độ dân cư đông, hạ tầng giao thông cũng như các phương thức thông báo thuận lợi hơn.

Hệ thống thông tin liên lạc, loa cảnh báo xả lũ Công trình thủy điện Tuyên Quang gồm hệ thống thông tin liên lạc giữa các vị trí Nhà máy – Trạm phân phối Khu điều hành ca Na Hang; hệ thống nguồn acquy dự phòng khi cắt điện nguồn cấp từ hệ thống tự dùng xoay chiều 0,4 KV; bộ đàm gian máy, trung tâm, trạm phân phối. Hệ thống camera giám sát hồ chứa, hệ thống cói hú báo xả lũ tại nhà máy, 04 hệ thống loa phóng thanh cảnh báo xả lũ được lắp đặt tại các vị trí đông dân cư (trạm loa Ba Đạo, Bắc Danh, Ngòi Nẻ, Trường Kinh tế) và biển cảnh báo nguy hiểm được xây lắp dọc theo tuyến từ đập thủy điện Tuyên Quang đến khu vực nhà máy thủy điện Tuyên Quang. Ngoài ra, Quy chế phối hợp số 106/2020/QCPH-TĐTQ-CQTT BCHPCTT&TKCN-Đ.KTTVTQ giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang và Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó đã xây dựng mạng lưới liên lạc xuyên suốt phục vụ công tác cảnh báo, thông báo. Do đó, việc tiếp cận các tín hiệu cảnh báo từ Nhà máy của từng người dân được dễ dàng, nhanh chóng và kịp thời dưới nhiều hình thức.
4.4. Những đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng

Mặc dù vùng hạ du đập thủy điện Tuyên Quang được tính từ chân đập thủy điện Tuyên Quang đến hết địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, những tác động ảnh hưởng chủ yếu từ quá trình xả nước của đập thủy điện Tuyên Quang là Thành phố Tuyên Quang, các xã Trung Môn, Đội Bình, Tiến Bộ, Thái Bình, … thuộc huyện Yên Sơn; các xã Vĩnh Lợi, Vân Sơn, Hồng Lạc, Trường Sinh, … thuộc huyện Sơn Dương do nằm ven sông Lô và địa hình thấp.

Căn cứ vào quá trình khảo sát thực tế và các số liệu do chính quyền địa phương thuộc vùng hạ lưu thủy điện Tuyên Quang cung cấp thì các đối tượng bị ảnh hưởng từ quá trình vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Tuyên Quang phân tán rộng, chiếm phần lớn diện tích thành phố Tuyên Quang và Yên Sơn, còn lại là vùng trũng thấp ven sông Gâm, sông Lô đi qua các huyện Na Hang, Hàm Yên và Sơn Dương.
Bảng 4.3- Thống kê đối tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng

	STT
	Đối tượng
	Mức độ ảnh hưởng
	Ghi chú

	1
	Con người
	Tính mạng, mất nhà, đất canh tác, …
	Khu vực hai bên sông Gâm, sông Lô

	2
	Nhà cửa
	Ngập lụt
	

	3
	Diện tích đất sản xuất
	Ngập lụt
	

	4
	Các cơ quan, trường học, cơ sở y tế, …
	Ngập lụt
	

	5
	Cơ sở hạ tầng: đường giao thông, đường điện, trạm biến áp, …
	Ngập lụt
	

	6
	Các công trình xây dựng trên sông: cầu, công trình thủy điện, …
	Ảnh hưởng đến kết cấu
	


4.5. Phạm vi ngập lụt vùng hạ du theo các tình huống xả lũ, vỡ đập tại bản đồ ngập lụt vùng hạ du đã được phê duyệt

4.5.1. Kịch bản mô phỏng tác động của xả lũ/sự cố đập đến vùng hạ du đập

Theo Bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt gồm 23 kịch bản đã xây dựng bản đồ ngập lụt, trong đó liên quan đến hồ thủy điện Tuyên Quang gồm 06 kịch bản, gồm: KB3, KB4, KB11, KB13, KB17, KB20. Đối chiếu với điều kiện hạ lưu hồ chứa thuỷ điện Tuyên Quang, lựa chọn các kịch bản đảm bảo: (1): Tác động của hồ Thủy điện Tuyên Quang trên hệ thống hồ là nổi bật nhất; (2) Có diện ngập và mức độ ngập lớn, ảnh hưởng đáng kể đến dân cư, cơ sở hạ tầng vùng hạ du; (3) Các kịch bản lựa chọn đại diện được cho các kịch bản còn lại. Theo đó, đơn vị tư vấn lựa chọn 04 kịch bản đại biểu, gồm KB3, KB4, KB13 và KB17 để xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang. Các kịch bản này cũng đã được đề xuất làm các kịch bản điển hình cho phương án sơ tán dân theo Báo cáo Bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng.
Kết quả vùng ngập lũ hạ du theo các kịch bản, được thể hiện qua các hình dưới đây, đối tượng chịu ảnh hưởng theo thang độ sâu ngập thể hiện ở Mục 4.4.
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Hình 4.3 Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang
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Hình 4.4 Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang
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Hình 4.5 Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang
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Hình 4.6 Vùng ngập lũ ứng với kịch bản KB17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập                          hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%)
4.5.2. Diện tích ngập lụt và số hộ dân bị ảnh hưởng ngập

Sử dụng phương pháp thống kê diện tích và số hộ dân bị ảnh hưởng ngập theo độ sâu, tổng hợp ở bảng và biểu đồ minh họa dưới đây:

	Kịch bản
	Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang
	Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang
	Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02%  hồ Tuyên Quang
	Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang         (Lũ 0,01%)

	
	
	
	
	

	STT
	Cấp độ ngập (m)
	Diện tích ngập (ha)
	Số hộ dân ngập (hộ)
	Diện tích ngập (ha)
	Số hộ dân ngập (hộ)
	Diện tích ngập (ha)
	Số hộ dân ngập (hộ)
	Diện tích ngập (ha)
	Số hộ dân ngập (hộ)

	1
	0,1 - 0,5
	700,34
	4.620
	851,36
	4.589
	1.247,33
	4.781
	2.407,30
	3.282

	2
	0,5 - 1,0
	523,57
	2.227
	611,73
	3.264
	808,86
	3.843
	1.604,21
	3.743

	3
	1,0 - 1,5
	376,60
	1.382
	526,99
	2.782
	571,84
	2.816
	1.169,34
	3.181

	4
	1,5 - 2,0
	286,73
	962
	491,78
	2.519
	482,78
	2.657
	987,25
	2.728

	5
	2,0 - 2,5
	284,93
	1.327
	454,41
	2.159
	407,04
	1.984
	887,39
	2.652

	6
	2,5 - 3,0
	185,24
	511
	368,50
	2.286
	381,74
	1.742
	858,48
	2.495

	7
	3,0 - 3,5
	73,57
	34
	332,21
	2.186
	361,47
	1.650
	781,84
	2.304

	8
	3,5 - 4,0
	36,56
	10
	339,50
	2.106
	343,82
	1.607
	744,56
	2.332

	9
	4,0 - 4,5
	20,98
	10
	300,42
	1.291
	325,09
	1.602
	747,53
	2.305

	10
	> 4,5
	19,99
	22
	903,32
	3.316
	3.687,68
	17.690
	14.804,67
	53.769

	Tổng
	2.508,52
	11.105
	5.180,22
	26.498
	8.617,65
	40.372
	24.992,58
	78.791
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Hình 4.7 Biểu đồ diện tích và số hộ chịu ảnh hưởng ngập ứng với các kịch bản 

4.5.3. Ảnh hưởng ngập lụt đến đất đai, mức độ ngập lụt từng khu vực ứng với các kịch bản xả lũ và sự cố đập

Trên cơ sở bản đồ ngập lụt trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập thủy điện các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng theo Quyết định số 4295/QĐ-BNN-PCTT được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt ngày 29/10/2020 và cấp cho các chủ hồ sử dụng lập phương án ứng phó khẩn cấp. Đã xác định được mực nước lớn nhất ứng với các kịch bản xả lũ tại các khu vực dân cư. Từ số liệu này kết hợp với bản đồ địa hình, tài liệu điều tra hiện trạng dân cư, địa hình để thống kê bổ sung phần diện tích đất canh tác bị ngập ở hạ du theo các kịch bản xả lũ và sự cố.

Xác định diện tích đất bị ảnh hưởng theo các kịch bản xả lũ và sự cố đập thủy điện Tuyên Quang được thống kê (Chi tiết xem Phụ lục II. Thống kê diện tích bị ảnh hưởng do ngập lũ tương ứng theo độ sâu tương ứng với các kịch bản xả lũ/sự cố hồ chứa trong tình huống khẩn cấp). Thông tin sơ bộ được thể hiện qua các biểu đồ chi tiết dưới đây.
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Hình 4.8 Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với                               Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang
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Hình 4.9 Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với                       Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang
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Hình 4.10 Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với                          Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang
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Hình 4.11 Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với                               Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%)
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Hình 4.12 Biểu đồ quan hệ giữa diện tích ngập và độ sâu ngập ứng với các kịch bản
4.5.4. Ảnh hưởng đến dân cư

Căn cứ số dân bị ảnh hưởng được thống kê theo các mức độ ngập tại các khu vực từ bản đồ ngập lụt, kết hợp với số liệu điều tra thu thập bổ sung. Xác định được số hộ dân cư phải sơ tán khi hồ Tuyên Quang ứng phó với các tình huống khẩn cấp. 

Khu vực bị ngập lụt hạ du đập thủy điện Tuyên Quang là khu vực ngã ba sông Gâm hợp lưu sông Chảy, nặng nhất tại các xã/thị trấn thuộc huyện Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. Thống kê dân cư bị ảnh hưởng (Chi tiết xem Phụ lục III. Thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lũ tương ứng với các kịch bản xả lũ/sự cố hồ chứa trong tình huống khẩn cấp). Thống kê sơ bộ được thể hiện qua các đồ thị mô tả  dưới đây.
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Hình 4.13 Biểu đồ số hộ ngập và độ sâu ngập ứng với các kịch bản

4.5.5. Ảnh hưởng ngập lụt đến các công trình nhà cửa, mức độ ngập lụt từng khu vực ứng với các kịch bản xả lũ và sự cố đập

Trên cơ sở bản đồ ngập lụt trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập thủy điện các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và cấp cho các Chủ hồ sử dụng lập phương án ứng phó khẩn cấp. Xác định được mực nước lớn nhất ứng với các kịch bản xả lũ tại các khu vực dân cư; từ số liệu này kết hợp với bản đồ địa hình, tài liệu điều tra hiện trạng dân sinh kinh tế được cập nhật đến năm 2022 để thống kê trụ sở cơ quan, trường học, hạ tầng bị ngập thực tế vùng hạ du theo các kịch bản xả lũ và sự cố. (Chi tiết xem Phụ lục IV. Thống kê cơ sở hạ tầng, đối tượng bị ảnh hưởng do ngập lũ tương ứng với các kịch bản sự cố hồ chứa trong tình huống khẩn cấp).
V. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG ĐẬP, HỒ CHỨA VÀ VÙNG HẠ DU ĐẬP
5.1. Sơ đồ mặt bằng đập
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Hình 5.1 Sơ đồ mặt bằng đập Thủy điện Tuyên Quang

5.2. Sơ đồ mặt bằng hồ chứa
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Hình 5.2 Sơ đồ mặt bằng hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang

5.3. Sơ đồ vùng hạ du

[image: image34.png]104°56'30"E 1057120°E
pa 1 - !
5 !
& + k"\ -
N \
oﬁ r/""‘""\» :"
'\" Huyén Lam Binh Ry it / |
™ - \.~
o, ) _ = Huyén Na Hang
SN B H6 TD Tuyén Quang Vi
) \‘_\“' )\) ."
~ 2 ; \
<3 | A 5
?/,_
" \
1
z
I
RII
HuyénHam Yén
»""\‘\.
§ JEST LN
s“'-\i "(' ‘lt
13
J
/
\
!
I'/.
&\.U/
z
&
— = +
10
N
Ghi chu
% UBND Huyén, TP
--.=— Ranh gici tinh ’
=== Pudng Qudc 16 3
—— Pudng Tinh 16 o
— BPuwong néi bb
- Séng subi dang dwdng
BN Thay he
~ DPuwong binh d6
Do cao (m)
| <100
2. | ]100-200
< | 1200 -300
AN
| ]300-400
| ]400-500
| ]500-600
[ ]600-700
I >700

105°27'30"E
|
okt =Z
-8 / o
% ™
fwﬁ} \‘v\f B E\I
9 N
4 Q]
{ ™~ N
¢
.
W S
L
./ al
q N
’/-‘
I’.
Nl
\'o’-’-\.’
{
O/ *
OI'
¢
J <
o
= N
o
AN
\ (Q\]
/
3
2
\N
‘L‘
)
/
ALY
]
Y
t\
~~
) ]
{
H
L\
In.
‘\
\\
N
)
J
!
/
\
)
g
)
" !
4
(, pa
L o
} o
\ -
§ &
. -—
l't" "\~‘\"/ ’
I
{
‘\
S
)
I
\‘ —
S ‘\‘
L
l'/
¢
N
—'/‘
,/
)
{
"
ot
W
\\‘
!
'
)
)
[
\
\L~~
\\
3
!
{
- z
"W o
. — (O
+ \, ™
\‘ -—
“ee AN
\‘
'
'l
'/
)
'/l
~ "\!d
A0 =S
- /

|
104°56'30"E

|
105°12'0"E

|
105°27'30"E




Hình 5.3 Sơ đồ vùng hạ du Thủy điện Tuyên Quang

VI. CÁC TÌNH HUỐNG XẢ LŨ KHẨN CẤP, TÌNH HUỐNG VỠ ĐẬP VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO VÙNG HẠ DU

6.1. Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập và quan hệ giữa xả lũ với mức nước hạ lưu
6.1.1. Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập 
Căn cứ vào quy mô, tính chất công trình, vùng ảnh hưởng hạ du đập và 23 kịch bản đã xây dựng bản đồ ngập lụt - Bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên lưu vực sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt năm 2020 (1 2), xác lập các tình huống khẩn cấp đập/hồ chứa thuỷ điện Tuyên Quang theo mức độ khẩn cấp từ thấp đến cao được thể hiện trong bảng dưới đây:
	Tình huống

khẩn cấp theo cấp độ
	Mô tả tình huống
	Các dấu hiệu tình huống
	Kịch bản (1 2)
	Tác động

	Tình huống cấp độ 1
	Xả nước qua công trình tháo lũ do đập có sự cố nhỏ, bắt buộc tháo nước ở mực độ, vận hành xả nước lưu lượng gây mực nước vượt cao trình +26,0 m, tại trạm Thuỷ văn Tuyên Quang.
	Nước thoát nhỏ qua khe lún cần khắc phục; hoặc kẹt 1, 2 cửa van cần khắc phục hệ thống điện/tời; hoặc vai đập bị sạt trượt; hoặc dấu hiệu sạt trượt khối lớn bờ hồ…
	Tháo lũ qua công trình giảm tải hồ chứa, khắc phục nhỏ sự cố đập/công trình tháo lũ không gây ngập cho hạ du, hoặc hạ du bị ảnh hưởng nhỏ vùng trũng ven sông.
	Lũ gây ngập tại những vùng bằng phẳng, dòng chảy trong sông với vận tốc lớn gây nguy hiểm cho bờ sông và có dấu hiệu nguy cơ thiệt hại về kinh tế.

	Tình huống cấp độ 2
	Hồ đã sử dụng hết dung tích chống lũ mà dự báo lũ còn tiếp tục lên trong 24 giờ  tới/hoặc kẹt cửa van, hồ xả lũ khẩn cấp tương ứng với xả lũ tần suất p = 2%.
	Hồ không còn tham gia vào cắt lũ hạ du, hồ có dấu hiệu  chuyển qua vận hành bảo vệ công trình/hoặc hệ thống cửa van kẹt/hỏng hệ thống điều khiển/hình thành dòng chảy qua khe lún/hiện tượng sạt trượt vai đập/dịch chuyển bản đáy, bắt buộc hồ xả lũ với lượng lũ xả tương ứng với xả lũ đến p = 2%.
	Kịch bản 4. Hồ Tuyên Quang xả lũ p = 2%, với lưu lượng lớn nhất khoảng 7.650 m3/s.
	Các vùng đất thấp đều bị ngập; sự an toàn của các đê bảo vệ ven sông đang bị đe dọa; Gây thiệt hại về kinh tế và thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang mức độ ngập là 2.508,52 ha với 11.105 hộ.

	Tình huống cấp độ 3
	Hồ đã sử dụng hết dung tích chống lũ mà dự báo lũ còn tiếp tục lên trong 24 giờ  tới/hoặc kẹt cửa van, hồ xả lũ khẩn cấp tương ứng với xả lũ tần suất p = 0,5%.
	Hồ không còn tham gia vào cắt lũ hạ du, hồ có dấu hiệu hồ chuyển qua vận hành bảo vệ công trình, xả lũ với lượng lũ xả tương ứng với xả lũ đến p = 0,5%, với lưu lượng lớn nhất khoảng 11.800 m3/s.
	Kịch bản 13. Hồ Tuyên Quang xả lũ p = 0,5%.
	Ngập lụt xảy ra trên diện rộng; thiệt hại về kinh tế và cơ sở hạ tầng là nghiêm trọng. Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang mực ngập là 5.180,22 ha với 26.498 hộ.

	Tình huống cấp độ 4
	Hồ đã sử dụng hết dung tích chống lũ mà dự báo lũ còn tiếp tục lên trong 24 giờ  tới/hoặc kẹt cửa van, lũ về hồ vượt lũ thiết kế, hồ xả lũ khẩn cấp tương ứng với xả lũ tần suất p = 0,02%.
	Hồ không còn tham gia vào cắt lũ hạ du, hồ vận hành bảo vệ công trình, xả lũ với lượng lũ xả tương ứng với xả lũ đến p = 0,02%.
	Kịch bản 3. Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang, với lưu lượng lớn nhất khoảng 19.800 m3/s.
	Xả lũ thiết kế hồ Tuyên Quang 0,02% mức ngập là 8.617,65 ha với 40.372 hộ.

	Tình huống cấp độ 5
	Hồ đang ở trạng thái vận hành đảm bảo an toàn công trình/kẹt cửa van, lũ dự báo trong 24 giờ tới vượt lũ kiểm tra, gây tác động vỡ đập. 
	Mực nước hồ đã vượt lũ kiểm tra/hoặc vỡ đập đá đổ bản mặt bê tông do tràn đỉnh/hoặc vỡ đập do xói mòn (thân, nền đập do địa chất).
	Kịch bản 17. Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%).
	Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang 0,01% mức ngập là 24.992,58 ha với 78.791 hộ.


Trong thực tế, khi triển khai tình huống diễn biến thời tiết mưa lũ phức tạp, việc lựa chọn các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản đôi khi gây lúng túng cho công tác chỉ đạo ứng phó với tình huống khẩn cấp; để xây dựng phương án sơ tán lựa chọn 04 kịch bản chính. Các kịch bản được sắp xếp theo mức độ ngập tăng dần, phù hợp với vùng nghiên cứu hạ du đập/hồ chứa thủy điện Tuyên Quang.
Bảng 6.4- Các kịch bản lựa chọn tình huống khẩn cấp đập/hồ chứa

	TT
	Tên Kịch bản
	Mô tả kịch bản
	Tần suất lũ xả
	Tình huống lũ/sự cố
	Lưu lượng xả lớn nhất
	Tương ứng tình huống khẩn cấp

	
	
	
	P(%)
	
	Qmax (m3/s)
	

	1
	KB0
	Kịch bản hồ xả lũ, không gây ngập lụt, tăng lưu lượng dòng chảy, mực nước dâng nhanh trong sông, ngập úng cục bộ ở ven sông; dưới báo động III.
	-
	Xả lũ thường xuyên
	-
	Tình huống khẩn cấp cấp độ 1

	2
	KB4
	Kịch bản 4: Xả lũ thiết kế hồ Hòa Bình; lũ 2% hồ Thác Bà và Tuyên Quang
	2,0
	Xả lũ lớn
	7.648
	Tình huống khẩn cấp cấp độ 2

	3
	KB13
	Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% cả 3 hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang
	0,5
	Xả lũ         rất lớn
	11.816
	Tình huống khẩn cấp cấp độ 3

	4
	KB3
	Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế cả 3 hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang
	0,02
	Xả lũ          kiểm tra
	19.789
	Tình huống khẩn cấp cấp độ 4

	5
	KB17
	Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang, lũ 2% hồ Hòa Bình và Thác Bà
	0,01
	Sự cố vượt lũ kiểm tra vỡ đập
	173.062
	Tình huống khẩn cấp cấp độ 5


6.1.2. Xác lập quan hệ giữa xả lũ với mực nước hạ lưu

Mực nước ngập lớn nhất tại các mặt cắt điển hình tính từ thời điểm bắt đầu xả lũ/sự cố đập và hạ du có lũ với tần suất tương ứng.

Bảng 6.5- Kết quả mực nước lớn nhất tại các điểm trên sông Gâm -  Lô từ hạ lưu Đập TĐ Tuyên Quang kịch bản xả lũ và vỡ đập

	Vị trí 
	Kịch bản

	
	KB 4
	KB 13
	KB 3
	KB 17

	Lý trình/điểm đại diện
	Mực nước lớn nhất xuất hiện tại các vị trí Hmax(m)

	Na Hang
	NA HANG 0
	54,96
	57,04
	69,04
	112,69

	Chiêm Hóa
	NA HANG 39050,3
	35,43
	37,47
	46,21
	76,42

	Ngã ba Lô - Gâm
	NA HANG 73774
	31,10
	33,11
	37,13
	56,50

	Ghềnh Gà
	NA HANG 79285
	27,76
	30,15
	35,91
	55,33

	TV Tuyên Quang
	NA HANG 84064
	27,01
	29,85
	35,65
	55,08

	Đoan Hùng
	LO 40724
	23,87
	24,05
	30,26
	45,41

	Ngã 3 Lô – Chảy
	LO 45900,8
	23,45
	23,24
	29,54
	44,33

	Vụ Quang
	LO 57641
	22,99
	22,53
	28,55
	42,66

	TTV. Phù Ninh
	LO 68291
	22,72
	22,00
	27,73
	40,75


6.1.3. Thời gian xuất hiện độ sâu ngập lớn nhất tại các điểm đại diện
Thời gian xuất hiện mực nước ngập lớn nhất tại các mặt cắt điển hình tính từ thời điểm bắt đầu xả lũ/sự cố đập và hạ du có lũ với tần suất tương ứng.

Bảng 6.6- Thời gian xuất hiện độ sâu ngập lớn nhất tại các điểm đại diện ứng với các kịch bản

	Điểm đại diện
	Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang
Thời gian truyền lũ 
(ngày: giờ: phút: giây)
	Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang
Thời gian truyền lũ 
(ngày: giờ: phút: giây)
	Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang
Thời gian truyền lũ 
(ngày: giờ: phút: giây)
	Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%)
Thời gian truyền lũ 
(ngày: giờ: phút: giây)

	Hạ lưu TĐ Tuyên Quang - Na Hang
	00 p
	00 p
	00 p
	00 p

	Thị trấn Na Hang
	20 p
	10 p
	10 p
	10 p

	TĐ Chiêm Hoá
	04 h 50 p
	03 h 40 p
	03 h 00 p
	40 p

	TV Chiêm Hoá
	06 h 20 p
	04 h 40 p
	04 h 00 p
	01h 10 p

	TĐ Yên Sơn
	07 h 10 p
	05 h 10 p
	04 h 30 p
	01 h 30 p

	Trước ngã 3 gia nhập S. Lô
	07 h 50 p
	06 h 20 p
	06 h 00 p
	03 h 30 p

	Sau ngã 3 giao S. Gâm
	08 h 10 p
	06 h 30 p
	06 h 10 p
	03 h 40 p

	TV Ghềnh Gà
	08 h 50 p
	08 h 20 p
	08 h 10 p
	04 h 10 p

	TV Tuyên Quang
	09 h 20 p
	08 h 30 p
	08 h 20 p
	04 h 20 p

	Khu vực Sơn Dương
	10 h 10 p
	09 h 00 p
	08 h 50 p
	04 h 50 p

	Trước ngã 3 giao S. Chảy
	11 h 20 p
	10 h 00 p
	09 h 50 p
	05 h 50 p

	Hạ lưu
	12 h 00 p
	10 h 30 p
	10 h 20 p
	06 h 20 p


6.2. Kế hoạch sơ tán phù hợp từng tình huống lũ, ngập lụt ở vùng hạ du đập

6.2.1. Nguyên tắc chung

6.2.1.1 Vận hành hồ chứa khi xả lũ, sự cố đập

- Vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được quy định trong các Quy trình sau:

+ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được ban hành theo Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công thương;

- Khi hồ đập xảy ra các sự cố có nguy cơ gây mất an toàn đập cần thực hiện các bước khắc phục, báo cáo kịp thời theo các phương án đã được lập: Phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó khẩn cấp.

6.2.1.2 Thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp

Ưu tiên thực hiện các Quyết định phê duyệt phương án phòng chống thiên tai, phương án sơ tán dân hạ du khi hồ chứa thủy điện Tuyên Quang vận hành xả lũ của các địa phương được thực hiện hàng năm đối với các kịch bản xả lũ được thiết lập trong phương án ứng phó của địa phương.

Đối với các kịch bản xả lũ, sự cố đập không nằm trong các phương án phòng chống thiên tai, phương án sơ tán dân hạ du khi hồ chứa thủy điện Tuyên Quang vận hành xả lũ của các địa phương được thực hiện hàng năm thì thực hiện theo phương án ứng phó khẩn cấp được lập trong phương án này.

6.2.1.3 Hiệu lệnh báo động

- Quy định hiệu lệnh báo động xả nước qua tràn như sau:

+ Khi đập tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: 30 phút trước khi xả, kéo 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây;

+ Ngay trước khi xả nước qua cửa van đập tràn hoặc khi vận hành mở thêm các cửa xả đáy, xả mặt tiếp theo, kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây;

+ Trường hợp đặc biệt cần phải xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình: Kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 05 giây; sau khi kết thúc hiệu lệnh mới được phép xả;

+ Khi đập tràn kết thúc xả nước xuống hạ lưu thì kéo 1 hồi còi dài 30 giây.

6.2.1.4 Thực hiện sơ tán dân

- Nhà máy thủy điện Tuyên Quang thực hiện thông báo các tình huống khẩn cấp theo quy định đến các đơn vị phối hợp thực hiện ứng phó khẩn cấp.

- Quyết định sơ tán: Quyết định sơ tán thuộc thẩm quyền Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT, UBND tỉnh, huyện, xã.

- Quy định hiệu lệnh sơ tán:

+ Đọc quyết định sơ tán dân của Chủ tịch UBND tỉnh/huyện/xã là Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương cấp thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa phóng thanh, ...

+ Xe cứu hộ kéo còi hú liên hồi;

+ Kẻng đánh 2 tiếng một liên hồi.

- Quan điểm chỉ đạo: Công tác ứng cứu, sơ tán dân phải thực hiện khẩn trương, nhanh chóng và kịp thời để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

- Thứ tự ưu tiên các đối tượng sơ tán: Ưu tiên người tại: bệnh viện, trường học, khu dân cư, cơ sở an ninh/quốc phòng, cơ sở y tế, … Xe ô tô cứu hộ ưu tiên các thôn, bản ở gần sông và khu vực có nguy cơ ngập trước. Đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai là những đối tượng dễ chịu tổn thương nhất. Chủ tịch UBND huyện, xã quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng ứng phó khẩn cấp vì mục đích an toàn con người.

- Các thôn đều có người phụ trách sơ tán là thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN và tổ chức thực hiện cho người dân sơ tán dựa vào nhà dân, nhà chòi có khả năng tránh lũ, trụ sở cơ quan được trưng dụng như nhà văn hóa xã, UBND xã, các trường học, nhà chùa xây dựng kiên cố trong thôn. Khi có lũ, mọi người dân phải giúp đỡ lẫn nhau, người có phương tiện giúp đỡ người không có phương tiện, người có nhà cao phải giúp đỡ những gia đình ở nơi thấp lụt.

- Hình thức sơ tán: theo các tiêu chí sau:

+ Các hộ dân bị ngập dưới 0,5 m: Các hộ dân chủ động kê kích tài sản lên cao để không bị ngập, người già và trẻ nhỏ di chuyển đến các hộ gần nhà không bị ngập.

+ Các hộ dân chịu ngập từ 0,5 m đến 1 m: Các lực lượng cấp xã giúp đỡ trong việc kê kích tài sản lên cao, các hộ dân chủ động sơ tán và các tài sản quan trọng bằng các phương tiện của gia đình đến các vị trí an toàn mà địa phương thông báo.

+ Các hộ chịu ngập từ 1 m đến 2 m: Lực lượng cấp xã, huyện hỗ trợ trong việc sơ tán người và tài sản. Phương án sơ tán tự túc và các phương tiện được bố trí từ xã, huyện, tỉnh.

+ Các hộ chịu ngập hơn 2 m: Lực lượng cấp xã, huyện hỗ trợ trong việc sơ tán người và tài sản. Phương tiện được bố trí từ xã, huyện, tỉnh.

6.2.1.5 Xây dựng phương án dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm

Để sẵn sàng phục vụ cho công tác sơ tán dân đến vị trí an toàn tương ứng với các tình huống khẩn cấp cần xây dựng phương án dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm làm cơ sở cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trực tiếp chỉ đạo bố trí phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các sở, ngành, đơn vị thành phố và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của các huyện/xã.

Thực hiện hiệu quả nhất, phát huy tốt phương châm 5 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Vật tư phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ và Công tác tự quản tại chỗ (căn cứ Phương án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai của các xã, thị trấn đã xây dựng).
6.2.1.6 Ứng cứu, đường sơ tán

Đường sơ tán và các tuyến ứng cứu được thực hiện cả bằng đường bộ và đường thủy. Trong đó, đường bộ là các tuyến đường nhựa, đường bê tông và trong các khu dân cư, đô thị; đường đất liên thôn, liên xã, tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn các tuyến đường chính kết nối với các khu vực lân cận không bị ảnh hưởng.

6.2.1.7 Phương tiện trợ giúp sơ tán người và tài sản khỏi vùng ngập lụt

Phương tiện sơ tán bao gồm các phương tiện đường thủy như tàu, thuyền của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, các thuyền, bè của người dân. Do vùng sơ tán dân đến gần (chủ yếu là trên địa bàn thôn, xã) nên tận dụng phương tiện chủ yếu tại chỗ như xe vận tải hạng nhẹ, xe máy, các loại xe bò, xe kéo bằng tay, mang vác bằng tay và phương tiện cá nhân.

Khi ứng cứu huy động tối đa mọi phương tiện sẵn có tại địa phương và phương tiện tại hợp đồng nguyên tắc trong phương án PCTT&TKCN các xã đã lập. Đặc biệt đối với những vùng bị ngập úng nhanh không di dời kịp bị cô lập phải huy động ngay ca nô, thuyền máy của tiểu ban phương tiện huyện đến ứng cứu.

6.2.1.8 Phương tiện thông tin (điện thoại, máy fax, bộ đàm, …) và hệ thống cảnh báo/thông báo (loa, còi, kẻng, …)

Luôn luôn đảm bảo mạng lưới thông tin hữu tuyến, mạng internet, viễn thông, … được huy động đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Các hình thức truyền tin được thực hiện như sau:

- Sử dụng điện thoại để đảm bảo liên lạc giữa trực bảo vệ và lãnh đạo BCH.

- Sử dụng máy bộ đàm để liên lạc giữa các thành viên trong ca trực.

- Sử dụng điện thoại, fax, văn bản phục vụ liên lạc giữa Công ty với chính quyền địa phương.

- Sử dụng hệ thống loa và biển báo để thông báo cho nhân dân xung quanh khu vực công trình biết việc lũ tràn qua với tần suất xả lũ.

- Sử dụng hệ thống loa, tin nhắn điện thoại, xe viễn thông lưu động thông báo đến các khu vực hạ lưu chịu ảnh hưởng trong trường hợp các phương tiện thông tin đại chúng bị gián đoạn do ảnh hưởng của mưa lũ và sự cố vỡ đập.

- Trong trường hợp lũ lụt tác động tiêu cực, không liên lạc được bằng hệ thống viễn thông di động mặt đất, các đơn vị viễn thông sẽ sử dụng hệ thống viễn thông vô tuyến điện sóng ngắn phục vụ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh liên lạc với Ban chỉ huy TW về PCTT.

- Ngoài ra còn chuẩn bị xe thông tin lưu động và bộ thiết bị viễn thông di động vệ tinh (Immarsat) phục vụ việc đảm bảo thông tin liên lạc cho đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và huyện.

6.2.1.9 Phối hợp với chính quyền địa phương

Việc phối hợp với chính quyền địa phương được thực hiện theo:

+ Quy chế phối hợp vận hành số 106/2020/QCPH-TĐTQ-CQTT BCHPCTT&TKCN-Đ.KTTVTQ giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang và Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
+ Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang.

+ Quy chế phối hợp số 540/QCPH-TQ-NQ3-CH-BM ngày 10/5/2018 giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, Công ty MTV-Nho Quế 3, Tổng công ty CP TM&XD và Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa về phối hợp vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Gâm nhằm tăng cường công tác phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa, đặc biệt là công tác điều tiết xả lũ giữa các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, trên cùng lưu vực nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, các công trình đầu mối và hạ du trong giai đoạn vận hành.

- Khi lũ qua tràn, thực hiện lại thông báo bằng điện thoại, fax, loa cho nhân dân xung quanh công trình biết để không qua lại hạ du đập trừ trường hợp cứu trợ, cứu hộ.

- Theo dõi thủy văn hồ chứa như mức nước thượng lưu, mức nước hạ lưu, lưu lượng nước về, dự kiến khả năng tăng mức nước hồ chứa và báo cáo các thông số vận hành hồ chứa đến các cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn đập theo đúng quy định của quy trình để ứng phó.

- Triển khai các biện pháp để phòng chống sạt lở ở khu vực nhà máy.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đập trong quá trình lũ qua tràn nhằm phát hiện sớm nguy cơ sự cố đập. Từ đó, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, huy động lực lượng, vật tư ứng cứu, kịp thời xử lý sự cố.

- Trường hợp ảnh hưởng của bão gây mưa to, gió lớn, làm cây đổ, sạt lở đường quản lý vận hành, Công ty thực hiện các biện pháp cảnh báo cho nhân dân, song song tiến hành kiểm tra xử lý để dọn dẹp cây và làm thông đường, nếu đường bị sạt lở nặng mà chưa thể thi công được thì làm đường chắn để đi tạm. Trường hợp sạt lở hai bên bờ sông, Công ty thông báo cho chính quyền địa phương để phối hợp thực hiện các biện pháp cảnh báo cho nhân dân và theo dõi mức độ sạt lở từ đó lập phương án xử lý sau lũ.

- Thực hiện báo cáo sau lũ theo quy trình.

6.2.1.10 Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án

6.2.2. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp

1. Công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp

Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp dành cho chủ đập và các cơ quan, chính quyền liên quan và người dân được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 6.7- Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp

	STT
	Đơn vị
	Công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp

	1
	Đơn vị quản lý vận hành

	1.1
	Công ty thủy điện Tuyên Quang
	- Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác PCTT-TKCN và ứng phó khẩn cấp;

- Rà soát, chuẩn bị các vật liệu, thiết bị máy móc, liên hệ với các đơn vị xây lắp trên địa bàn đề phòng tình huống khẩn cấp.

- Chuẩn bị nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ.

- Hàng năm, kiện toàn Ban Chỉ huy và Đội xung kích PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

- Hàng năm rà soát, bổ sung Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành sát với tình hình thực tế. 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng, các cấp, các ngành trong phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai, tuyên truyền, phổ biến nội dung phương án ứng phó tình huống khẩn cấp sâu rộng đến nhân dân vùng hạ du có nguy cơ bị ảnh hưởng.

- Kiểm tra hệ thống công trình, thiết bị trước mùa mưa lũ, đặc biệt công trình thiết bị thuộc khu vực đập tràn, hệ thống thông tin liên lạc, nguồn điện dự phòng, hệ thống thiết bị cảnh báo lũ tại nhà máy và khu vực hạ du.

- Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó; tập kết tại Nhà máy, kho vật tư đảm bảo tính sẵn sàng khi cần huy động.

- Tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến tình hình thủy văn, tình trạng công trình theo đúng quy trình; tổ chức dự báo, cảnh báo sự cố.

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố vỡ đập, chỉ huy, điều hành tại chỗ và tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong công tác ứng phó sự cố vỡ hồ, đập dưới hình thức tổ chức diễn tập kỹ năng chỉ đạo, chỉ huy trong công tác ứng phó sự cố vỡ hồ, đập cho Lãnh đạo Công ty, trưởng các đơn vị; diễn tập kỹ năng xử lý tình huống cho các chức danh vận hành, phối hợp với EVNPSC trong công tác sửa chữa, khắc phục sự cố tại chỗ.

	2
	Các cơ quan liên quan

	2.1
	Sở NN&PTNT tỉnh


	- Phối hợp với Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang và Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang về các điều kiện lũ lụt và dự báo bằng cách kiểm tra dữ liệu mực nước hồ chứa, dữ liệu đo lượng mưa và dữ liệu lưu lượng đến hồ;

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn dự báo, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi vùng hạ du hồ chứa.

	2.2
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh


	- Nắm chắc các kế hoạch hành động khẩn cấp chung khi có lũ lớn hoặc nguy cơ vỡ đập được chuẩn bị;

- Thường trực báo cáo với chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch hàng năm, làm việc với Công ty thủy điện Tuyên Quang và BCH PCTT các huyện, thành phố bị ảnh hưởng.

	2.3
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện


	- Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó trên địa bàn huyện, làm việc với BCH các xã về công tác chuẩn bị, tham mưu cho UBND huyện thực hiện các quyết định ứng phó.

-Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tránh xây dựng nhà cửa, công trình tại các vùng trũng thấp ven sông.

	2.4
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã
	- Thành lập các tổ kiểm tra thường xuyên theo dõi, liên hệ chặt chẽ với đơn vị ứng trực tại hồ, lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tránh xây dựng nhà cửa, công trình tại các vùng trũng thấp ven sông.

	2.5
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	- Cập nhật kế hoạch PCTT&TKCN, chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng tham gia ứng cứu theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

	2.6
	Công an tỉnh
	- Cập nhật kế hoạch PCTT&TKCN, chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng tham gia ứng cứu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

	2.7
	Sở y tế và các bệnh viên y tế cấp huyện/xã
	- Cập nhật kế hoạch hàng năm về PCTT, chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men, giường bệnh trong trường hợp có sự cố thiệt hại về người.

	2.8
	Đài Khí tượng thủy văn tỉnh 
	- Thực hiện nhiệm vụ dự báo thời tiết, lượng mưa, đặc biệt trong mùa mưa bão và thời tiết bất thường, cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan theo kế hoạch.

	2.9
	Công ty Điện lực tỉnh
	- Thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống truyền tải điện trên đập, chuẩn bị phương án xử lý khi xảy ra sự cố đảm bảo an toàn hệ thống điện theo Thông tư số 28/2014/TT-BCT.

	2.10
	Sở Giao thông vận tải tỉnh
	- Lập kế hoạch đảm bảo giao thông mùa mưa lũ, duy tu cải tạo các tuyến đường di chuyển và lên đập, đảm bảo giao thông các phương tiện cơ giới tham gia ứng cứu.

	3
	UBND các cấp

	3.1
	UBND tỉnh
	- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân.
- Chỉ đạo UBND 01 Thành phố và 05 huyện, các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp.

	3.2
	UBND huyện
	- Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về PCTT&TKCN.
- Tổ chức tốt công tác thường trực phòng chống thiên tai.
- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân.
- Đôn đốc các cơ quan chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp.

	4
	Người dân khu vực bị ảnh hưởng
	- Chủ động chuẩn bị các phương tiện, nhân lực sẵn sàng khi mưa, lũ, nguy cơ vỡ đập xảy ra.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thông báo từ các cơ quan chức năng.
- Tham gia công tác diễn tập PCTT&TKCN và ứng phó khẩn cấp theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.


2. Hoạt động ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Các hoạt động ứng phó khẩn cấp dành cho chủ đập và các cơ quan, chính quyền liên quan và người dân được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 6.8- Các hoạt động ứng phó khẩn cấp khi có sự cố

	STT
	Đơn vị
	Công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp theo các cấp độ

	
	
	Cấp độ 1
	Cấp độ 2
	Cấp độ 3
	Cấp độ 4/5

	1
	Công ty thủy điện Tuyên Quang
	-Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng, mực nước hồ, kịp thời báo cáo cho các cơ quan có liên quan để chỉ đạo vận hành theo đúng quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang.
- Công ty gửi thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chịu ảnh hưởng của việc xả lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại; yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương thông báo đến các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy, … khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang biết để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản. 
- Cảnh báo phạm vi ngập lụt có thể xảy ra đối với các hộ gia đình sinh sống ven sông từ Na Hang về Sơn Dương.
	- Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang phải thông báo tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang biết trước 06 giờ tính đến thời điểm mực lũ đạt tới cao trình 27m tại trạm thủy văn Tuyên Quang, để tính Tuyên Quang có đủ thời gian sơ tán dân, đồng thời phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
- Công ty gửi thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chịu ảnh hưởng của việc xả lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại.

	- Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang báo cáo tình huống khẩn cấp tới Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, đồng thời thông báo cho vùng hạ du theo quy chế phối hợp với địa phương để kịp thời phối hợp, có ứng xử cần thiết.
- Công ty gửi thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chịu ảnh hưởng của việc xả lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại.
	- Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm báo cáo sự cố, đề xuất phương án khắc phục tới Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, đồng thời thông báo cho vùng hạ du theo quy chế phối hợp với địa phương để kịp thời phối hợp, có ứng xử cần thiết.
- Công ty gửi thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chịu ảnh hưởng của việc xả lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại.
- Công ty thực hiện vận hành đảm bảo an toàn công trình theo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang: Mở hoàn toàn các cửa xả mặt, xả đáy để hạ thấp mực nước hồ Tuyên Quang đảm bảo an toàn cho tuyến công trình.

	2
	Phân xưởng vận hành - Nhà máy thủy điện Tuyên Quang
	Quan trắc, đánh giá tình hình và báo cáo cho giám đốc công ty; Giám sát vận hành cửa xả theo đúng quy trình và thông báo liên tục về tình hình đập, mực nước cho các đơn vị liên quan.
	Cán bộ vận hành thường xuyên giám sát đập và báo cáo lên công ty; giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan liên quan.
	Báo cáo Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang huy động toàn bộ nhân lực thuộc Ban chỉ huy PCTT&TKCN, đội xung kích PCTT&TKCN, các bộ phận kỹ thuật, vận hành, sửa chữa đánh giá nguyên nhân sự cố và khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để giảm thiểu nguy cơ vỡ đập. Phối hợp vận hành Công trình thủy điện Chiêm Hóa đảm bảo an toàn cho đập thủy điện Tuyên Quang.
	Duy trì chế độ kiểm tra, giám sát đề phòng các sự cố phát sinh khác; báo cáo kịp thời với Giám đốc Công ty.

	3
	Các cơ quan liên quan

	3.1
	Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang
	Tổng hợp tình hình, theo dõi, cập nhật thông tin.
	Tổng hợp tình hình, theo dõi, cập nhật thông tin.
	Tham mưu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chuẩn bị sẵn phương án sơ tán dân.
	Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo, phát lệnh sơ tán khẩn cấp.

	3.2
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh


	Đề nghị các huyện, thành phố khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang di dời các lồng bè, dân cư vùng trũng, thấp ven sông Lô, sông Gâm để đảm bảo an toàn về người, tài sản.
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo  công ty và các đơn vị có liên quan chuẩn bị phương án sơ tán dân.
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 01 Thành phố và 05 huyện trực tiếp tổ chức thông báo đến nhân dân vùng hạ du và chỉ đạo các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án sơ tán dân.
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy  PCTT&TKCN 01 Thành phố và 05 huyện phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức sơ tán nhân dân.

	3.3
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện/thành phố
	Phối hợp với Công ty trong việc cung cấp kịp thời thông tin cho nhân dân sinh sống khu vực hạ du công trình về thời gian đóng/mở cửa xả để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi hồ xả lũ
-Các huyện, thành phố khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang thực hiện  di dời các lồng bè, dân cư vùng trũng, thấp ven sông Lô, sông Gâm để đảm bảo an toàn về người, tài sản;
	- Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.
- Thông báo thông tin chi tiết kế hoạch sơ tán dân cư đối với huyện Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương.
	- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh sẵn sàng phương án sơ tán dân.
- Thông báo thông tin chi tiết kế hoạch sơ tán dân cư đối với huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương.
	- Thực hiện KHST theo chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN tỉnh.
- Thông báo thông tin chi tiết kế hoạch sơ tán dân cư đối với huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương.

	3.4
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các phường/xã
	- Phối hợp với Công ty trong việc cung cấp kịp thời thông tin cho nhân dân sinh sống khu vực hạ du công trình về thời gian đóng/mở cửa xả để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi hồ xả lũ.
- Các xã, phường khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang thực hiện  di dời các lồng bè, dân cư vùng trũng, thấp ven sông Lô, sông Gâm để đảm bảo an toàn về người, tài sản;
	- Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện.
- Khẩn trương triển khai sơ tán dân.
	- Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện.
- Khẩn trương triển khai sơ tán dân.
	- Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện.
- Khẩn trương triển khai sơ tán dân.

	3.5
	Sở Công thương
	Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nhanh chóng thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn công trình.
	
	
	

	3.6
	Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh


	
	
	BCH quân sự tỉnh sẵn sàng chuẩn bị lực lượng và phương tiện để sơ tán nhân dân khi có lệnh sơ tán.
	Triển khai lực lượng và phương tiện để sơ tán nhân dân.


	3.7
	Công An tỉnh
	
	
	Đảm bảo an ninh khu vực và chuẩn bị lực lượng cho phương án sơ tán dân.
	Đảm bảo an ninh khu vực và triển khai lực lượng sơ tán dân.

	3.8
	Sở Giao thông - vận tải
	- Ngành Giao thông - Vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cũng tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát tại các bến đò ngang, gầm tràn, cầu phao để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

- Sở Giao thông – Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp khai thác cát sỏi trên các tuyến sông, đặc biệt là hạ lưu tuyến sông Lô, sông Gâm có các biện pháp thực hiện neo đậu, tránh trú cho các phương tiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không được để xảy ra tình trạng phương tiện bị lũ cuốn trôi va đập vào mố trụ gây hư hỏng kết cấu công trình cầu trên sông Lô, sông Gâm.
	- Kiểm tra đảm bảo các tuyến đường di dời được thông suốt, chuẩn bị phương tiện hỗ trợ trong quá trình di tản.

	- Kiểm tra đảm bảo các tuyến đường di dời được thông suốt, chuẩn bị phương tiện hỗ trợ trong quá trình di tản.
- Triển khai lực lượng, phương tiện phục vụ cho việc sơ tán dân.
	- Triển khai lực lượng, phương tiện phục vụ cho việc sơ tán dân.

	3.9
	Sở y tế và các bệnh viện y tế cấp huyện, xã
	
	
	Chỉ đạo chuẩn bị cơ số thuốc và các điều kiện chuẩn bị sẵn sàng cho phương án sơ tán dân.
	Chỉ đạo các bệnh viện tuyến huyện, xã sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu, điều trị người dân.

	3.10
	Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang
	Liên tục cập nhật thời tiết và dự báo mưa trên lưu vực
	Liên tục cập nhật thời tiết và dự báo mưa trên lưu vực.
	Liên tục cập nhật thời tiết và dự báo mưa trên lưu vực.
	Liên tục cập nhật thời tiết và dự báo mưa trên lưu vực.


	3.11
	Công ty điện lực Tuyên Quang
	Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nhanh chóng thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn công trình.
	
	Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của tập đoàn điện lực Việt Nam và chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.
	Thực hiện hoạt động ứng phó khẩn cấp theo quy định của tập đoàn điện lực Việt Nam và chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

	4
	UBND các cấp

	4.1
	UBND tỉnh Tuyên Quang
	Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công tác thực hiện, tiếp nhận thông tin.
	- Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công tác thực hiện, tiếp nhận thông tin.
- Chỉ đạo chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán.
	- Chỉ đạo phương án sẵn sàng sơ tán

- Phát lệnh ứng phó khẩn cấp, sơ tán khẩn cấp nhân dân bị ảnh hưởng.
	- Phát lệnh ứng phó khẩn cấp, sơ tán khẩn cấp nhân dân bị ảnh hưởng.
- Triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

	4.2
	UBND huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương
	Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng ngừa.
	Tổ chức lực lượng sẵn sàng tại địa bàn xung yếu.
	Thông báo đến các đơn vị phối hợp, sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.
	Phối hợp, điều động các lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn sơ tán nhân dân trên địa bàn.

	5
	Các Sở, Ban, ngành khác
	
	Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện theo từng cấp độ, tình huống khẩn cấp.

	6
	Người dân khu vực bị ảnh hưởng
	Thường xuyên theo dõi tin tức được phát đi từ chính quyền địa phương, thực hiện theo hướng dẫn của thông báo.
	- Chuẩn bị phương án bảo vệ tài sản của gia đình, dự trữ lương thực, thực phẩm.
- Chủ động chuẩn bị lương thực, vật dụng cấp thiết, sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.
	- Chủ động chuẩn bị lương thực, vật dụng cấp thiết, sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.
- Thực hiện sơ tán theo lệnh của chính quyền địa phương.
	Thực hiện sơ tán theo lệnh của chính quyền địa phương.


3. Các hoạt động sau tình huống khẩn cấp

a) Công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả

Khi đã hết báo động tình hình khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Lệnh chấm dứt các hoạt động khẩn cấp tới các cơ quan, tổ chức và người dân ở khu vực hạ lưu đập, Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp công tác khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ động tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư thiết yếu, phục vụ công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình và đời sống sinh hoạt của nhân dân; xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; kịp thời khôi phục sản xuất; sửa chữa khắc phục các công trình bị hư hỏng do thiên tai.

b) Chủ đập/hồ chứa (Công ty Thủy điện Tuyên Quang)

- Kiểm tra đánh giá thiệt hại, đánh giá các hư hỏng sau tình huống khẩn cấp để đưa ra các biện pháp xử lý sớm nhất và nhanh nhất. 

- Phối hợp với địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn, thông tin khẩn cấp cho cấp trên.

- Khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ, cứu trợ và khắc phục từ cấp trên.

- Xác định nhu cầu trang bị vật tư, phương tiện cần thiết để phục vụ công tác khắc phục hậu quả sự cố xả lũ khẩn cấp/vỡ đập.

- Huy động toàn bộ nguồn lực, tổ chức khắc phục và đề nghị cấp trên hỗ trợ khắc phục các sự cố phía nhà máy.
- Xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục sự cố do xả lũ, vỡ đập gây ra. Chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, vận hành trong khu vực. 

- Tổ chức đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn đối với công trình sau lũ để đưa ra hướng khắc phục kịp thời.

- Duy trì quá trình sản xuất.

- Tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để có phương án ứng phó cần thiết.

c) Các cơ quan liên quan

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chủ động tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư thiết yếu, phục vụ công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình và đời sống sinh hoạt của nhân dân; xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; kịp thời khôi phục sản xuất; sửa chữa khắc phục các công trình bị hư hỏng do thiên tai.

d) UBND các cấp 

Huy động tối đa nguồn lực để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình và đời sống sinh hoạt của nhân dân; Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; kịp thời khôi phục sản xuất; khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu, sửa chữa khắc phục các công trình bị hư hỏng do thiên tai.

VII. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CẢNH BÁO; TRÁCH NHIỆM TRUYỀN TIN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
7.1. Nội dung, hình thức cảnh báo

7.1.1. Nội dung cảnh báo

- Thời điểm thực hiện lệnh (mở, đóng)

- Lưu lượng về hồ và mực nước hồ

- Lưu lượng và mực nước hạ lưu ở thời điểm thực hiện lệnh vận hành

- Dự kiến mực nước hạ lưu tăng theo các kịch bản

- Tình huống dự kiến kịch bản phương án ứng phó

- Các yêu cầu khác: Thực hiện hiệu lệnh thông báo xả nước theo Điều 9 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 4754 ngày 24 tháng 12 năm 2018.

7.1.2. Hình thức cảnh báo

Hình thức cảnh báo được thực hiện bằng: Mạng viễn thông, bưu chính, đài phát thanh - truyền hình các cấp; điện thoại, fax, e-mail, còi, loa cầm tay trực tiếp, xe loa tuyên truyền cơ động, ... 
Các hình thức được thực hiện phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh như: văn bản lưu hồ sơ, điện thoại, tin nhắn, zalo, facebook, vô tuyến điện, đài phát thanh, truyền hình, thư điện tử, còi, loa, kẻng, ...

7.2. Cơ chế thông báo
- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, xã vùng hạ du thực hiện xây dựng và ban hành phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên địa bàn; Đài phát thanh truyền hình tỉnh đưa tin thông báo, cảnh báo sâu rộng trong nhân dân; các cơ quan ban ngành trong tỉnh triển khai công tác phòng chống thiên tai theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã hạ du thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du; đài phát thanh truyền hình huyện đưa tin thông báo, cảnh báo sâu rộng trong nhân dân; Các cơ quan ban ngành trong huyện triển khai công tác phòng chống thiên tai theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Ủy bản nhân dân các xã vùng dạ du có trách nhiệm thông báo, cảnh báo đến nhân dân trong xã thời điểm và lưu lượng xả lũ của nhà máy; cảnh báo mức độ ảnh hưởng của nước lũ đến khu vực hạ du; thực hiện di dân theo lệnh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Thông báo cho phía Công ty tình trạng an toàn hạ du để phối hợp trong công tác điều tiết; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện công tác ứng phó với tình huống xả lũ khẩn cấp của nhà máy và yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

- Công ty Thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm thông báo, cảnh báo tình trạng công trình và ứng xử của Công ty trong công tác điều tiết lũ. Cảnh báo mức độ ảnh hưởng đối với khu vực hạ du công trình.

7.2.1. Báo động cấp độ 1

a) Khi phát hiện tình huống khẩn cấp xảy ra, Phân xưởng vận hành báo cáo tình hình cho lãnh đạo Công ty, cụ thể:

- Người thực hiện thông báo: Phòng chức năng Công ty; Lãnh đạo phân xưởng;
- Người nhận thông báo: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

- Nội dung báo cáo: Tình hình của sự cố (hoặc tình hình nước lũ về hồ), diễn biến của sự cố (hoặc diễn biến nước lũ về hồ, lượng mưa trong khu vực), các đề xuất kiến nghị để khắc phục sự cố (hoặc đề xuất lưu lượng xả lũ qua tràn).

b) Khi nhận được thông báo, Công ty thực hiện công tác chỉ đạo với các nội dung sau:

- Thông báo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo:

+ 
Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 
Người nhận thông báo: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang; 

+ 
Nội dung: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, đề xuất cấp báo động của tình huống khẩn cấp, đề xuất phương án khắc phục sự cố, xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới: 


+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Phòng chức năng Công ty, các nhân viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty;

+ 
Nội dung chỉ đạo: Các thành viên của Công ty (bộ phận kỹ thuật) phối hợp với Phòng chức năng Công ty xem xét, thực hiện các biện pháp xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

c) Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên: 

+ 
Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ 
Nội dung báo cáo: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, các giải pháp và kết quả khắc phục sự cố;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở/ngành.

+ 
Nội dung chỉ đạo: Công bố lệnh Báo động cấp độ 1 (nếu có), Văn phòng thường trực cử cán bộ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đến hồ chứa để nắm bắt tình hình, tham mưu Trưởng ban các biện pháp xử lý; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh sơ tán dân; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty chỉ đạo cấp dưới thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

d) 
Khi sự cố cơ bản được khắc phục (hoặc đang xử lý), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh kết quả triển khai các công tác ứng phó lũ lụt do đơn vị mình thực hiện.

e) 
Khi sự cố được khắc phục hoàn toàn, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh công bố lệnh chấm dứt tình trạng khẩn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đối tác liên quan.       

7.2.2. Báo động cấp độ 2

a) Khi phát hiện tình huống khẩn cấp xảy ra, cơ chế thông báo được thực hiện như phần a) của cơ chế Báo động cấp độ 1.

b) Khi nhận được thông báo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo:

+ 
Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 
Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT;
+ 
Nội dung: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, đề xuất cấp báo động của tình huống khẩn cấp, đề xuất phương án khắc phục sự cố, xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới: 


+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Phòng chức năng Công ty, các nhân viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty;

+ 
Nội dung chỉ đạo: Các thành viên của Công ty (bộ phận kỹ thuật) phối hợp với Phòng chức năng Công ty xem xét, thực hiện các biện pháp xử lý theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên;

c) Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên: 

+ 
Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT;

+ 
Nội dung báo cáo: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, các giải pháp và kết quả khắc phục sự cố;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở ngành.
+ 
Nội dung chỉ đạo: Công bố lệnh Báo động cấp độ 2 (nếu có), Văn phòng thường trực cử cán bộ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đến hồ chứa để nắm bắt tình hình, tham mưu Trưởng ban các biện pháp xử lý; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh sơ tán dân; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty chỉ đạo cấp dưới thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

d) 
Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Nội dung chỉ đạo: Công bố nâng hoặc hạ mức Báo động (nếu có), xem xét hỗ trợ theo đề xuất của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang.

e) 
Khi sự cố cơ bản được khắc phục (hoặc đang xử lý), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh kết quả triển khai các công tác ứng phó lũ lụt do đơn vị mình thực hiện.

f) 
Khi sự cố được khắc phục hoàn toàn, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và công bố lệnh chấm dứt tình trạng khẩn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đối tác liên quan.       

7.2.3. Báo động cấp độ 3  

a) 
Khi phát hiện tình huống khẩn cấp xảy ra, cơ chế thông báo được thực hiện như phần a) của cơ chế Báo động cấp độ 1.

b) Khi nhận được thông báo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo:

+ 
Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 
Người nhận báo cáo: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, BCH PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, Vùng hạ du;

+ 
Nội dung: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, đề xuất cấp báo động của tình huống khẩn cấp, đề xuất phương án khắc phục sự cố, xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới: 


+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Tuyên Quang;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Phòng chức năng Công ty, các nhân viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty;

+ 
Nội dung chỉ đạo: Các thành viên của Công ty (bộ phận kỹ thuật) phối hợp với Phòng chức năng Công ty xem xét, thực hiện các biện pháp xử lý theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên;

c) Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên: 

+ 
Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT;

+ 
Nội dung báo cáo: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, các giải pháp và kết quả khắc phục sự cố;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở ngành.

+ 
Nội dung chỉ đạo: Công bố lệnh Báo động cấp độ 3 (nếu có), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại hiện trường hồ thủy điện Tuyên Quang, cử thành viên của Ban Chỉ huy (theo chức năng nhiệm vụ được giao) xuống địa phương chỉ đạo sẵn sàng thực hiện kế hoạch sơ tán dân khi có lệnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh sơ tán dân; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty chỉ đạo cấp dưới thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

d) 
Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Nội dung chỉ đạo: Công bố nâng hoặc hạ mức Báo động (nếu có), xem xét hỗ trợ theo đề xuất của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang.

e) 
Khi sự cố cơ bản được khắc phục (hoặc đang xử lý), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh kết quả triển khai các công tác phòng chống lũ lụt do đơn vị mình thực hiện.

f) 
Khi sự cố được khắc phục hoàn toàn, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và công bố lệnh chấm dứt tình trạng khẩn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

7.2.4. Báo động cấp độ 4/5
a) 
Khi phát hiện tình huống khẩn cấp xảy ra, cơ chế thông báo được thực hiện như phần a) của cơ chế Báo động cấp độ 1.

b)
 Khi nhận được thông báo, cơ chế thông báo được thực hiện như phần b) của cơ chế Báo động cấp độ 3.

c) 
Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo lên cấp trên: 

+ 
Người báo cáo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Người nhận báo cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;

+ 
Nội dung báo cáo: Thông báo tình hình diễn biến của sự cố, các giải pháp và kết quả khắc phục sự cố, kết quả thực hiện công tác sơ tán dân, tình hình thiệt hại và các chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ngập;

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở ngành.

+ 
Nội dung chỉ đạo: Công bố lệnh Báo động cấp độ 4/5 (nếu có), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại hiện trường hồ thủy điện Tuyên Quang, cử thành viên của Ban Chỉ huy (theo chức năng nhiệm vụ được giao) xuống địa phương chỉ đạo sẵn sàng thực hiện kế hoạch sơ tán dân khi có lệnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh sơ tán dân; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty chỉ đạo cấp dưới thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

d) 
Khi nhận được báo cáo từ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo chỉ đạo xuống cấp dưới:

+ 
Người thực hiện chỉ đạo: Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai;

+ 
Người nhận ý kiến chỉ đạo: Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN;

+ 
Nội dung chỉ đạo: Công bố nâng hoặc hạ mức Báo động (nếu có), Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại hiện trường đập/hồ chứa thủy điện Tuyên Quang, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo các thành viên (theo chức năng nhiệm vụ được giao) xuống địa phương chỉ đạo từng bước sơ tán dân theo kế hoạch sơ tán đã lập; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện phối hợp với lực lượng công an, quân đội (có lãnh đạo là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, phối hợp với đơn vị có liên quan khác giúp dân sơ tán đến vị trí an toàn, cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân đến sơ tán; Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó thiên tai và TKCN tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do sự cố        gây ra.

e) 
Khi sự cố cơ bản được khắc phục (hoặc đang trong quá trình xử lý), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Bộ Công thương; Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Tập Đoàn điện lực Việt Nam kết quả triển khai các công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp đập/hồ chứa do đơn vị mình thực hiện và các đề xuất kiến nghị (nếu có).

f) 
Khi sự cố được khắc phục hoàn toàn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai công bố lệnh chấm dứt tình trạng khẩn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổng hợp tình hình thiệt hại, lập danh sách các hộ dân bị thiệt hại để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phun độc, khử trùng, thực hiện các biện pháp đề phòng dịch bệnh phát sinh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. 

Bảng 7.9- Danh sách, tổ chức cá nhân được nhận thông báo khẩn cấp 

	TT
	Các tổ chức, cá nhân được thông báo
	Cấp báo động

	
	
	1
	2
	3
	4/5

	1
	Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT 
	
	
	+
	+

	2
	Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN
	
	
	
	+

	3
	Tập Đoàn điện lực Việt Nam
	
	
	+
	+

	4
	Bộ Công thương
	
	
	+
	+

	5
	UBND tỉnh 
	+
	+
	+
	+

	6
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
	+
	+
	+
	+

	7
	Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang
	+
	+
	+
	+

	8
	Sở NN & PTNT Tuyên Quang
	+
	+
	+
	+

	9
	Sở Công thương
	+
	+
	+
	+

	10
	Công ty Thủy điện Tuyên Quang
	+
	+
	+
	+

	11
	Công An tỉnh
	+
	+
	+
	+

	12
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
	
	
	+
	+

	13
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương
	+
	+
	+
	+

	14
	UBND các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương
	+
	+
	+
	+

	15
	Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương
	+
	+
	+
	+

	16
	Công an các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Tp Tuyên Quang và Sơn Dương
	
	+
	+
	+

	17
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
	
	+
	+
	+

	18
	Đài phát thanh và truyền hình tỉnh
	+
	+
	+
	+

	19
	Sở Y tế tỉnh
	
	
	+
	+

	20
	Sở Giao thông Vận tải tỉnh
	+
	+
	+
	+

	21
	Hội Chữ thập đỏ
	
	
	+
	+

	22
	Chính quyền, người dân khu vực có khả năng bị ảnh hưởng ở các xã ở hạ du đập
	+
	+
	+
	+


7.3. Sơ đồ thông báo

Sơ đồ thông báo thể hiện cơ chế thông báo, gồm các nội dung sau:

7.3.1. Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 1
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7.3.2. Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 2
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7.3.3. Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 3
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7.3.4. Sơ đồ thông báo ứng với Báo động cấp độ 4/5
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VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU, TỔ CHỨC KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN; CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN

8.1. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

- Tổ chức thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn.

- Chỉ đạo Công ty thủy điện Tuyên Quang tổ chức ứng phó với tình huống khẩn cấp.

- Báo cáo Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Tuyên Quang khi có sự cố xảy ra.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp, phân phối hệ thống điện, vận hành các nhà máy điện được an toàn và đảm bảo hệ thống điện Quốc gia.

8.2. Trách nhiệm của Công ty thủy điện Tuyên Quang

- Tổ chức thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn.

- Kiểm tra thực tế tình trạng công trình, thiết bị, tình hình sạt lở vùng hồ và có các biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng để đảm bảo tình trạng, độ tin cậy làm việc bình thường, an toàn của công trình và thiết bị.

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhiên liệu theo phương châm bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Công ty có trách nhiệm thông báo, cảnh báo tình trạng công trình và ứng xử của Công ty trong công tác điều tiết lũ. Cảnh báo mức độ ảnh hưởng đối với khu vực hạ du công trình.

+ Trình trạng làm việc của các công trình thủy công và hồ chứa.

+ Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên quan đến công tác vận hành xả lũ.

+ Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan tới đảm bảo vận hành an toàn của các tổ máy phát điện.

+ Các nguồn cung cấp điện (kể cả nguồn điện dự phòng)

+ Phương án và các phương tiện thông tin liên lạc.

+ Các nguồn vật tư dự phòng, phương án huy động nhân lực, các thiết bị và phương tiện vận chuyển, các thiết bị và phương tiện cần thiết cho xử lý sự cố.

+ Các dụng cụ cứu sinh, dụng cụ bơi.

+ Công tác tính toán thủy văn, các tài liệu và phương tiện cần thiết cho tính toán điều tiết hồ chứa.

+ Diễn tập và kiểm tra quy trình, kỹ thuật xả lũ cho các chức danh có liên quan như tính toán, đóng mở cửa van, thông báo thử.

- Phối hợp với các cơ quan ở địa phương của tỉnh Tuyên Quang để thông báo và tuyên truyền đến nhân dân vùng hạ du những thông tin và điều lệnh về công tác phòng chống lụt bão của hồ chứa thủy điện Tuyên Quang, đặc biệt là với nhân dân sinh sống gần hạ du công trình.

- Có trách nhiệm đảm bảo an toàn công trình; hàng năm, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, điều chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp của công trình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định 114/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

8.3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương án được duyệt;

·  Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai;

·  Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 

·  Kiểm tra, đôn đốc việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó với tình huống khẩn cấp;

- Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình thủy diện Tuyên Quang để chỉ đạo phòng chống lũ lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn hạ du.

- Khi nhận được thông tin, báo cáo việc xả lũ trong các tình huống khẩn cấp đập thủy điện Tuyên Quang, đồng thời triển khai ngay các công tác sau:

+ Các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại do việc đóng, mở các cửa xả gây ra;

+ Thông báo và chỉ đạo các địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan trong địa bàn của tỉnh triển khai các biện pháp đối phó phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác hại do việc xả lũ của công trình gây ra;

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Chỉ đạo BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện trên địa bàn tỉnh có khả năng bị ảnh hưởng lũ lụt do vận hành hồ chứa thủy điện Tuyên Quang, các tổ chức liên quan phối hợp với Công ty Thủy điện Tuyên Quang trong công tác ứng phó tình huống khẩn cấp, thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra tình huống khẩn cấp để giảm nhẹ thiệt hại.

· Tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do tình huống khẩn cấp gây ra;

· Tổ chức quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả do tình huống khẩn cấp gây ra theo quy định của pháp luật.

· UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, xã vùng hạ du thực hiện xây dựng và ban hành phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên địa bàn; Đài phát thanh truyền hình tỉnh đưa tin thông báo, cảnh báo sâu rộng trong nhân dân; Các cơ quan ban ngành trong tỉnh triển khai công tác phòng chống thiên tai theo đúng chức năng nhiệm vụ. UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã hạ du thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du; Đài phát thanh truyền hình huyện đưa tin thông báo, cảnh báo sâu rộng trong nhân dân; Các cơ quan ban ngành trong huyện triển khai công tác phòng chống thiên tai theo đúng chức năng nhiệm vụ.

8.4. Trách nhiệm của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Chủ tịch UBND tỉnh

·  Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động của Ban Chỉ huy;

·  Chỉ đạo triển khai các hoạt động của Ban Chỉ huy theo đúng sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy Ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; 

·  Phê chuẩn hoặc ký các văn bản, văn kiện liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ huy trong chỉ đạo ứng phó. Trực tiếp chỉ đạo, chủ trì họp Ban Chỉ huy và ký ban hành công điện để chỉ đạo ứng phó với mức báo động cấp độ 3 và 4/5; đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT chỉ đạo ứng phó lũ, ngập lụt lớn và sự cố vỡ đập trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương;

·  Đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, Ủy Ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, các Bộ, ngành Trung ương nhu cầu hỗ trợ và phục hồi, tái thiết sau tình huống khẩn cấp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

· Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trực tiếp chỉ đạo, bố trí phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các sở, ngành, đơn vị thành phố và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của các huyện/xã. Thực hiện hiệu quả nhất, phát huy tốt phương châm 5 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Vật tư phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ và Công tác tự quản tại chỗ (căn cứ Phương án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai của các xã, thị trấn đã xây dựng)…
8.5. Trách nhiệm của Sở Công thương 

·  Kiểm tra, giám sát Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện các quy định trong Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang;
·  Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra trong công tác thực hiện các quy định tại Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang;
· Xây dựng kế hoạch, dự trữ cấp tỉnh về lương thực, thực phẩm, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân vùng thiên tai; chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo bình ổn giá cả thị trường khi có tình huống khẩn cấp xảy ra;

·  Chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang triển khai phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống, mạng lưới điện kịp thời xử lý các sự cố điện để phục vụ đời sống và sản xuất;

· 
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt điều chỉnh Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang khi phát hiện những bất cập, hạn chế. Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp phát hiện những vi phạm các quy định trong phương án này.

8.6.  Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Cập nhật kịp thời thông tin thiên tai, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề xuất với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo thông tin, cảnh báo thiên tai đến các ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện.

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc; tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng ngừa ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

- Chỉ đạo, hướng dẫn về công tác sản xuất nông nghiệp, vật nuôi, cây trồng; đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi; công tác khắc phục hậu quả thiên tai liên quan đến lĩnh vực quản lý;

- Tổng hợp tình hình thiệt hại về nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản theo quy định, đề xuất các biện pháp khôi phục sản xuất; phối hợp với các ngành đề xuất cơ chế chính sách, phương án khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn với UBND tỉnh và các Bộ, Ngành Trung ương; xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi UBND tỉnh theo quy định. Chỉ đạo đảm bảo công tác trực ban của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. 

8.7.  Trách nhiệm của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Tìm kiếm cứu nạn; tham mưu, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn Uỷ ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang và các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương, các ngành, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố, thiên tai xảy ra trong từng kịch bản của phương án ứng phó thiên tai;

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các sở ngành, cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, phương án cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn ứng với từng tình huống, cấp độ thiên tai để tổ chức thực hiện hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; đảm bảo quân đội là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn; trực tiếp điều phối các lực lượng vũ trang, … trên địa bàn tỉnh để tránh chồng chéo; phối hợp với các lực lượng quân đội cấp trên đóng quân trên địa bàn trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán dân, cứu sập công trình, khắc phục sự cố khi xảy ra tình huống khẩn cấp trên địa bàn;

- Kiểm tra đôn đốc hướng dẫn Thành phố Tuyên Quang và các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương rà soát thống kê các phương tiện vật tư cần thiết phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí phương tiện, lực lượng sẵn sàng, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các huyện, thành phố, các ngành, các đơn vị thuộc Quân khu 2, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn để tham gia cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết, bảo đảm sát với thực tế của từng vùng, khu vực phù hợp với diễn biến tình huống khẩn cấp; chủ động phòng ngừa, ứng phó, giải quyết tốt hậu quả trong mọi tình huống;

- Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

8.8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả phương án đảm bảo an ninh, trật tự khi xảy ra tình huống khẩn cấp; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước và các doanh nghiệp; 

- Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực 24/24, sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ, di dời dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng vật tư, phương tiện cần thiết, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức, khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

- Hướng dẫn, huấn luyện, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của Công ty; hỗ trợ kịp thời cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an toàn đập, hỗ trợ khí tài, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng, chó nghiệp vụ, … để phục vụ công tác ngăn ngừa, điều tra, xử lý các trường hợp làm mất an toàn đập.

8.9. Trách nhiệm của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai và các số liệu khí tượng thủy văn cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình và các cơ quan đơn vị có liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thông tin đến các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị và nhân dân trong tỉnh biết để phòng tránh, ứng phó kịp thời.

8.10. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

- Xây dựng kế hoạch, phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện của ngành tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau tình huống khẩn cấp ứng với các cấp độ tình huống khẩn cấp. Kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để ứng cứu và xử lý kịp thời khi các công trình giao thông bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan ứng phó tình huống khẩn cấp; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo giao thông phục vụ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. 

- Sở Giao thông - Vận tải tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát người qua lại tại trên tuyến quốc lộ và công trình trên tuyến để có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. 

8.11.  Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về tình huống khẩn cấp; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, thông tin di động kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác ứng phó tình huống khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống; có kế hoạch phối hợp sử dụng hệ thống thông tin nội bộ của lực lượng vũ trang trong tỉnh khi cần thiết;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thuộc tỉnh có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo quyền ưu tiên sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành trong các tình huống khẩn cấp;

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin kịp thời thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết và chủ động phòng, tránh.

8.12.  Trách nhiệm của Sở Y tế

- Xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị đủ vật tư, cơ số thuốc và các thiết bị y tế,  … và phân công các đội y tế cơ động ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi bị ảnh hưởng tình huống khẩn cấp; phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản, cơ sở vật chất y tế thuộc lĩnh vực ngành quản lý; phương án xử lý dịch bệnh sau tình huống khẩn cấp triển khai khám chữa bệnh cho nhân dân bị ảnh hưởng;

- Củng cố kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, đội phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường; thông báo số máy thường trực ở bệnh viện tỉnh, huyện và các khu vực khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; đảm bảo khám, chữa và cấp cứu trong mọi tình huống. 


8.13.  Trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến tình huống khẩn cấp, tăng thời lượng cung cấp thông tin, dự báo tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai nhanh chóng, kịp thời, chính xác; hướng dẫn người dân ứng phó với các sự cố có thể phát sinh để nhân dân biết và chủ động phòng, tránh đạt hiệu quả. Thực hiện chế độ phát tin cảnh báo, thông báo, truyền tin khi xảy ra tình huống khẩn cấp theo quy định;

- Triển khai Phương án đảm bảo an toàn các cơ sở phát thanh, truyền hình, các công trình viễn thông, các trụ ăng ten trong khu dân cư; phương án dự phòng và đảm bảo an toàn, thông suốt liên lạc với Trung ương và địa phương.

8.14.  Trách nhiệm của Các Sở, ngành khác

- Thực hiện các nhiệm vụ trong ứng phó tình huống khẩn cấp đã được nêu ở các mục trên;
- Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước khi tình huống khẩn cấp xảy ra theo lĩnh vực mình phụ trách; kiểm tra, rà soát lại phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai của ngành, đơn vị mình để thực hiện tốt nhiệm vụ;
- Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ phòng chống và ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang và các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương và các đơn vị liên quan tổ chức cứu trợ, phân phối hàng, tiền cho nhân dân vùng chịu ảnh hưởng.
8.15.  Trách nhiệm Ủy ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương  

·  Tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương án được duyệt;

·  Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai;

·  Kiểm tra, đôn đốc việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó với tình huống khẩn cấp;

· Phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện;
· Tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát người qua lại tại trên tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và công trình trên tuyến để có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. 

·  Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó khi có đề nghị của UBND cấp xã, phối hợp với Công ty thủy điện Tuyên Quang để xử lý sự cố, đồng thời báo cáo UBND tỉnh; tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do tình huống khẩn cấp gây ra;

·  Chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra tình huống khẩn cấp để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất;

·  Tổ chức quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả do tình huống khẩn cấp gây ra theo quy định của pháp luật.

8.16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã (gồm 64 xã/phường/thị trấn thuộc 01 Thành phố và 05 huyện bị ảnh hưởng) 

·  Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và các quy định liên quan về phòng, chống thiên tai;

·  Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp trên địa bàn địa phương mình;

·  Quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn;

·  Tổ chức thực hiện việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi sự cố hồ thủy điện Tuyên Quang xảy ra;

· Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn trong khu vực, nâng cao cảnh giác trong trường hợp mưa lớn dài ngày;
· Khi có thông báo xả lũ của Công ty Thủy điện Tuyên Quang, nhanh chóng thông báo cho toàn bộ nhân dân vùng hạ du biết để có phương án đảm bảo an toàn; có hình thức cưỡng chế di dời khi cần thiết;
· Xây dựng, nâng cấp trường học, trạm y tế, công trình công cộng, … có tính đến nhu cầu kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai;
· Tổ chức thường trực, chỉ huy việc phòng tránh, ứng phó với tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả; thống kê thiệt hại do tình huống khẩn cấp gây ra;

·  Triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra các tình huống khẩn cấp để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất;

·  Tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả lũ, ngập lụt lớn và sự cố vỡ đập theo quy định của pháp luật.

8.17.  Trách nhiệm của Nhân dân khu vực bị ảnh hưởng

·  Tuyệt đối chấp hành lệnh sơ tán của chính quyền các cấp, cung cấp thông tin về tình trạng ngập lụt tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình hình dự báo, cảnh báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, không đi vào khu vực ngập sâu, nguy hiểm;

·  Người dân chủ động sơ tán khi có lệnh sơ tán là chính, nhanh chóng di chuyển đến các vùng có địa hình cao, không bị ảnh hưởng do xả lũ/sự cố vỡ đập, thực hiện theo đúng yêu cầu sắp xếp và chỉ dẫn của chính quyền địa phương;
·  Thường xuyên theo dõi thông tin, hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên phương tiện truyền thông. Chú ý quản lý, chăm sóc trẻ em, người già, phụ nữ có thai, người bệnh, người tàn tật an toàn khi nhà ở và khu vực xung quanh nhà ở bị ngập; cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả những khu vực quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm và có các lực lượng, phương tiện hỗ trợ; Tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách nhiệm; Không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông, suối lớn; Ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi đang ướt hoặc đang đứng dưới nước; Sử dụng nước sạch tiết kiệm, phòng khi thiếu nước sạch trong thời gian bị ngập úng kéo dài; cung cấp thông tin về tình trạng ngập lũ tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời; Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy không an toàn; Chủ động tham gia công tác khắc phục hậu quả ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau ngập lụt.

IX. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, NHÂN LỰC KHI XẢY RA TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP
Thực hiện hiệu quả nhất, phát huy tốt phương châm 5 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Vật tư phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ và Công tác tự quản tại chỗ trong việc phòng, ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai tiến tới giảm thiệt hại về người, cơ sở vật chất và tài sản của nhân dân do thiên tai gây ra trên cơ sở dựa vào nguồn lực tại chỗ.

9.1. Công tác chuẩn bị nhân lực
9.1.1. Trách nhiệm của Công ty Thủy điện Tuyên Quang chuẩn bị nhân lực ứng phó tại tuyến công trình 
- Thành lập và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang;

- Thành lập Đội xung kích PCTT&TKCN Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang. 

- Tổ chức bồi dưỡng và huấn luyện, kiểm tra nhân viên vận hành các chức danh, đồng thời tổ chức diễn tập sự cố vận hành đập tràn;

- Trong trường hợp xảy ra sự cố nguy hiểm sẽ huy động nhân lực cả Công ty và đề nghị hỗ trợ thêm lực lượng từ các đơn vị lực lượng vũ trang tại địa phương, Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang theo quy chế phối hợp vận hành đã ký;
- Hiện nay, chế độ trực của nhà máy bố trí theo chế độ 3 ca, 6 kíp, mỗi ca trực vận hành bình thường có 5-7 NVVH, trong mùa mưa lũ yêu cầu NVVH trực tăng cường kiểm tra 3 lần/ca khu vực đập tràn. Khi có thao tác vận hành đập tràn, Công ty sẽ cử bổ sung thêm nhân viên trực vận hành và nhân viên PXSC hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện thiếu thao tác nâng/hạ cửa xả.

- Với lực lượng nòng cốt là đội xung kích PCTT&TKCN của công ty, đồng thời huy động các cán bộ công nhân viên của EVNPSC Tuyên Quang đang làm việc tại nhà máy kịp thời đến hiện trường để khắc phục sự cố.
9.1.2. Trách nhiệm của Địa phương chuẩn bị nhân lực ứng phó hạ lưu đập 

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quán triệt, chủ động diễn tập các tình huống xả lũ khẩn cấp/sự cố vỡ đập;

- Làm tốt công tác chuẩn bị PCTT&TKCN, chủ động xử lý tốt, có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra;

- Huy động mọi nguồn lực, ứng cứu kịp thời; tập trung cứu người trước, cứu tài sản sau, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, nhân dân;

- Sau khi có tình huống xả lũ khẩn cấp/vỡ đập xảy ra, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, không để đói, rét, dịch bệnh xảy ra.

- Trước mùa mưa lũ hàng năm, tổ chức hiệp đồng lực lượng ứng với từng cấp độ của tình huống khẩn cấp.

* Sử dụng lực lượng tại chỗ:

Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai xã, dân quân tự vệ, cán bộ, công an, trạm y tế, lực lượng thanh niên, các tổ chức, đoàn thể cấp xã và các lực lượng tại chỗ trên địa bàn xã/thôn.

Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền phù hợp với tình huống cụ thể tại địa
phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

* Lực lượng cơ động, cứu hộ cứu nạn cấp tỉnh:  

·  Lực lượng Quân đội theo tiêu chí hợp đồng tác chiến giữa Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh với các đơn vị đóng quân trên địa bàn (Trung đoàn 148, Trung đoàn 247, Sư đoàn 316, kho KV2…) và theo tình hình thực tế để huy động.

·  Lực lượng thuộc Công an tỉnh, lực lượng Kiểm lâm tỉnh, trang thiết bị
đặc chủng của đơn vị phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

· Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

· Có trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực trên địa bàn theo thẩm quyền
triển khai các biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

9.2. Công tác vật tư, phương tiện và nhu yếu phẩm chuẩn bị
9.2.1. Đối với Công ty thủy điện Tuyên Quang chuẩn bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ thiết bị xe gắn máy, lương thực, thuốc y tế
Để công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho người và công trình trong mùa mưa lũ, Công ty đã tiến hành kiểm tra trước mùa mưa lũ các hạng mục phục vụ công tác phòng chống thiên tai gồm: hệ thống camera giám sát hồ chứa; hệ thống thông tin liên lạc, loa cảnh báo xả lũ; vật tư, thiết bị phục vụ PCTT&TKCN; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men trước mùa mưa bão. Kết quả kiểm tra được thể hiện bằng biên bản, các hạng mục kiểm tra đều đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu cho công tác phòng chống thiên tai.   
Ngoài các trang thiết bị, phương tiện kể trên, khi cần thiết Công ty sẽ huy động thêm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất trong Công ty và từ thị trấn Na Hang để đáp ứng kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp, các vị trí tập kết vật tư, vật liệu, máy móc dụng cụ, … đều được bố trí ngay tại nhà máy và xung quanh nhà máy (không quá 2 km) thuận lợi cho việc huy động khi xảy ra sự cố.

Bảng 9.10- Trang thiết bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ, xe, thiết bị phục vụ công tác PCTT (cập nhật hàng năm)
	STT
	Thiết bị, dụng cụ
	Đơn vị
	SL năm 2022
	SL hiện có
	Đánh giá chất lượng
	Ghi chú

	I
	Dụng cụ 

	1
	Ủng
	Đôi
	40
	40
	Tốt
	 

	2
	Mũ nhựa BHLĐ
	Chiếc
	45
	45
	Tốt
	 

	3
	Đèn Halozen (500W)
	Cái
	5
	5
	Tốt
	 

	4
	Dây điện PVC/Cu 2x4 mm
	m
	300
	300
	Tốt
	 

	5
	Phích cắm
	Cái
	2
	2
	Tốt
	 

	6
	Ổ cắm 15 A
	Cái
	2
	2
	Tốt
	 

	7
	Loa cầm tay (36W)
	Chiếc
	1
	1
	Tốt
	 

	8
	Cuốc bàn
	Chiếc
	10
	10
	Bình thường
	03 cái hỏng cán

	9
	Xẻng
	Chiếc
	30
	30
	Bình thường
	05 cái hỏng cán

	10
	Xà beng
	Chiếc
	5
	5
	Tốt
	 

	11
	Cuốc chim
	Chiếc
	9
	9
	Bình thường
	02 cái hỏng cán

	12
	Dao phát
	cái
	30
	30
	Bình thường
	 

	13
	Búa tạ
	cái
	2
	2
	Bình thường
	 

	14
	Rào chắn di động
	Cái
	10
	10
	Tốt
	 

	15
	Áo mưa sỹ quan
	Cái
	25
	25
	Tốt
	 

	16
	Biển báo an toàn (Khu vực cứu hộ)
	Cái
	4
	4
	Tốt
	 

	17
	Áo phao
	Chiếc
	25
	25
	Tốt
	 

	18
	Phao cứu sinh AP05
	cái
	5
	0
	Tốt
	Đang sử dụng tại nhà máy theo PA phòng chống mối nguy

	II
	Vật tư 

	1
	Bao tải (dứa)
	Chiếc
	60
	50
	Tốt
	Sử dụng 10 cái phục vụ diễn tập năm 2022

	2
	Bạt dứa (Loại 4x10m)
	Chiếc
	8
	8
	Tốt
	 

	3
	Dây thừng (Φ 25), L= 50 m
	Cuộn
	5
	5
	Bình thường
	 

	4
	Đá hộc (DTB 300)
	m3
	190
	185
	Tốt
	05 m3 sử dụng diện tập PCTT tháng 5/2022

	5
	Rọ đá Lưới thép đường kính 2,3 mm bọc nhựa, kèm theo khung thép D12, kích thước DxRxC 1,0x2,0 0,5 (m)
	chiếc
	30
	28
	Tốt
	02 cái sử dụng diễn tập PCTT tháng 5/2022

	6
	Cuộn dây căng an toàn
	Cuộn
	5
	3
	Tốt
	02 cuộn sử dụng diễn tập PCTT 2022


Bảng 9.11- Chuẩn bị dụng cụ y tế phục vụ công tác PCTT (cập nhật hàng năm)
	TT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đánh giá

	1
	Cáng cứu thương
	Cái
	01
	Đạt yêu cầu

	2
	Nẹp cố định gãy xương
	Bộ
	01
	Đạt yêu cầu

	3
	Bộ tiểu phẫu
	Bộ
	01
	Đạt yêu cầu

	4
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	01
	Đạt yêu cầu

	5
	Máy đo huyết áp (cơ)
	Bộ
	01
	Đạt yêu cầu

	6
	Túi cứu thương
	Cái
	01
	Đạt yêu cầu


Bảng 9.12- Chuẩn bị thuốc chữa bệnh thông thường, phòng chống dịch bệnh phục vụ công tác PCTT (cập nhật hàng năm)
	STT
	Tên thuốc
	ĐVT
	Thuốc PCLB
	Hạn sử dụng

	1
	Ameflu trị cảm cúm (ban ngày), vỉ 10 viên.

Công ty CP dược phẩm OPV/Việt Nam
	Vỉ
	50
	24/3/2025

	2
	Panadol extra giảm đau, vỉ 10 viên. Công ty CP dược phẩm OPV/Việt Nam
	Vỉ
	50
	18/1/2025

	3
	Natriclorid 0,9% dung tích 10ml. Traphaco JSC/Việt Nam
	Lọ
	50
	07/3/2024

	4
	Cao dán Ecosip nóng thảo dược. Quy cách 5 miếng/túi. Dược Phẩm Thiên Ân/Việt Nam
	Túi
	50
	13/12/2025

	5
	Loperamid (đi ngoài) vỉ 10 viên. Công ty M.S brawn Laboratories/Việt Nam
	Vỉ
	50
	04/6/2024

	6
	Cồn 90 lọ 60ml. Công ty CP dược phẩm OPV/Việt Nam
	Lọ
	50
	05/4/2025

	7
	Gạc tiệt trùng, kích thước 5x6x12mm. Đại Minh/Việt Nam
	Túi
	50
	01/02/2024

	8
	Dầu
gừng
Thái
Dương
 - 24ml.
Thái Dương/ Việt Nam
	Lọ
	20
	28/3/2027

	9
	Urgo hộp gồm 30 miếng. Urgo/Việt Nam
	Hộp
	5
	31/8/2025

	10
	Multivitamin Heilusan, tuýp 20 viên. Euro Vilta Pharma/Đức
	Tuýp
	50
	26/4/2025

	11
	Thuốc diệt muỗi Per green 50EC dung tích 1.000ml/chai Công ty CP Agrogree/Việt Nam
	Chai
	2
	01/2024

	12
	Thuốc khử trùng CloraminB
	Kg
	2
	


9.2.2. Đối với các cơ quan chức năng của địa phương, các tổ chức, cá nhân khác

- Phương tiện: Các sở, ngành: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, ... sử dụng các phương tiện do đơn vị quản lý như: Các loại ô tô, xe tải, xe ca, xe chỉ huy, máy ủi, máy xúc, xe cứu thương, ... và huy động các phương tiện của các doanh nghiệp, các đơn vị chuyên ngành tham gia ứng cứu.

- Trang thiết bị: Các trang thiết bị phổ thông và chuyên dụng khác như: các loại phao, áo phao cứu sinh, bao tải, nhà bạt, máy bơm, máy phát điện, ... được huy động từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp và các đơn vị khác trên địa bàn.

- Nhu yếu phẩm: 

Chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các thành viên trong tổ chức, gia đình (tối thiểu 05 ngày) bao gồm:

+ Lương thực: gạo, mỳ ăn liền, lương khô, rau củ, quả, thực phẩm khô, …

+ Nước uống, nước sinh hoạt;

+ Cơ số thuốc hoặc tủ thuốc cơ quan (gia đình) với một số loại thuốc thông dụng phục vụ sơ cứu ban đầu như bông băng, thuốc cầm máu, sát trùng và chữa các bệnh thông thường như ho, sốt, cảm cúm, đau bụng tiêu chảy, nhức đầu, …

+ Thuốc sát khuẩn, khử trùng, làm sạch nguồn nước (CloraminB, viên lọc nước Aquatas v.v.).

Nguồn vật tư, phương tiện, trang thiết bị; nguồn lực huy động cũng như lực lượng xung kích đã được phê duyệt theo quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về Phương án về ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là lực lượng, vật tư và phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng trên địa bàn, đảm bảo huy động nhanh chóng, kịp thời trong các trường hợp ứng phó khẩn cấp đập/hồ chứa thủy điện Tuyên Quang.

Bảng 9.13- Vật tư, phương tiện và trang thiết bị
Nguồn: Phụ lục Phương án về ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

	TT
	Đối tượng
	Đơn vị
	Tổng cộng
	Huyện Na Hang
	Huyện Chiêm Hóa
	Huyện Hàm Yên
	Huyện Yên Sơn
	Thành phố Tuyên Quang
	Huyện Sơn Dương
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Trung đoàn 247
	Cơ quan đơn vị cấp tỉnh

	1
	Vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đá hộc
	m3
	19.798
	 
	16.848
	 
	 
	 
	2.755
	 
	 
	195

	 
	- Đá dăm, sỏi
	m3
	14.952
	 
	11.942
	 
	 
	 
	3.010
	 
	 
	0

	 
	- Cát
	m3
	5.660
	 
	4.010
	 
	 
	 
	1.650
	 
	 
	0

	 
	- Đất
	m3
	47.810
	 
	19.710
	 
	 
	 
	28.100
	 
	 
	0

	 
	- Rọ thép
	cái
	132
	 
	 
	 
	 
	 
	82
	 
	 
	50

	 
	- Bao tải
	chiếc
	54.054
	 
	13.830
	20
	 
	8.100
	31.954
	 
	 
	150

	 
	- Vải bạt
	m2
	24.150
	 
	19.780
	 
	 
	0
	4.170
	 
	 
	200

	 
	- Tôn lợp
	m2
	72.390
	 
	71.670
	 
	 
	0
	720
	 
	 
	0

	 
	- Các vật tư khác
	 
	220
	 
	 
	 
	 
	0
	220
	 
	 
	0

	2
	Trang thiết bị
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0

	 
	- Nhà bạt cứu sinh
	Cái
	230
	22
	21
	12
	13
	16
	76
	27
	 
	43

	 
	- Áo phao cứu sinh
	Cái
	4.717
	260
	173
	150
	505
	1.304
	1.098
	640
	10
	577

	 
	- Phao tròn cứu sinh
	Cái
	5.657
	581
	552
	405
	600
	1.462
	1.443
	300
	 
	314

	 
	- Phao bè
	 
	14
	2
	1
	 
	2
	2
	2
	5
	 
	0

	 
	- Máy phát điện
	Cái
	149
	 
	84
	 
	 
	1
	46
	1
	 
	17

	 
	-Tổ máy phát điện cơ động có đèn pha 250 KVA
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	- Máy bơm chữa cháy khiêng tay
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	0

	 
	- Áo mưa chuyên dùng
	cái
	1.170
	 
	 
	 
	 
	1.140
	 
	 
	 
	30

	 
	- Flycam
	Cái
	1
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	1

	 
	- Loa cầm tay
	Cái
	188
	 
	128
	 
	 
	7
	51
	 
	 
	2

	 
	- Dây thừng
	m
	32.205
	600
	20.855
	4.400
	350
	700
	4.800
	300
	 
	200

	 
	- Máy Icom
	Cái
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0

	 
	- Các trang thiết bị khác
	 
	653
	 
	189
	 
	 
	214
	250
	 
	 
	0

	3
	Phương tiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	- Xe ô tô các loại
	Chiếc
	14
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	7
	1
	0

	 
	- Xe chữa cháy
	Chiếc
	8
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	8

	 
	- Xe chuyên dùng cứu hộ cứu nạn
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	 
	- Tàu, thuyền cứu nạn
	Chiếc
	41
	4
	1
	 
	3
	19
	9
	3
	 
	0

	 
	- Ca nô, xuồng máy
	Chiếc
	26
	 
	 
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	17

	 
	- Số ô tô có thể huy động
	Cái
	331
	 
	174
	 
	 
	34
	123
	 
	 
	0

	 
	+ Xe 45 chỗ
	Cái
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	0

	 
	+ Xe 25 - 29 chỗ
	Cái
	7
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	2

	 
	+ Xe 16 chỗ
	Cái
	12
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	7

	 
	+ Xe 4 - 7 chỗ
	Cái
	119
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	99

	 
	- Số ô tô tải có thể huy động
	Cái
	1.007
	 
	201
	44
	 
	168
	359
	 
	 
	235

	 
	- Số xe máy (ủi, xúc) có thể huy động
	Cái
	580
	 
	73
	 
	 
	11
	50
	 
	 
	446

	 
	- Xe cứu thương
	Chiếc
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	9

	 
	- Bình cứu hỏa cá nhân
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150

	 
	- Đệm hơi cứu nạn
	Bộ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	- Đèn cứu hộ
	Cái
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7


Bảng 9.14- Nguồn nhân lực huy động
Nguồn: Phụ lục Phương án về ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

	TT
	Lực lượng
	Tổng cộng
	Huyện Na
Hang
	Huyện Chiêm Hóa
	Huyện Hàm
Yên
	Huyện Yên
Sơn
	Thành phố

Tuyên Quang
	Huyện Sơn Dương
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Trung đoàn 247
	Cơ quan đơn vị cấp tỉnh

	1
	Quân đội
	 6.528 
	 592 
	 1.026 
	 1.303 
	 1.126 
	 1.057 
	 775 
	 637 
	 12 
	 -   

	
	Lực lượng thường trực
	 180 
	 12 
	 12 
	 12 
	 12 
	 12 
	 12 
	 96 
	 12 
	 -   

	
	Lực lượng dự bị động viên
	 1.201 
	 110 
	 110 
	 110 
	 110 
	 110 
	 110 
	 541 
	 
	 -   

	
	Lực lượng dân quân tự vệ
	 5.147 
	 470 
	 904 
	 1.181 
	 1.004 
	 935 
	 653 
	 
	 
	 

	2
	Công An
	 951 
	 63 
	 190 
	 115 
	 56 
	 129 
	 398 
	 
	 
	 -   

	
	- Cấp tỉnh
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -   

	
	- Công an cấp huyện
	 951 
	 63 
	 190 
	 115 
	 56 
	 129 
	 398 
	 
	 
	 -   

	3
	Y tế
	 1.324 
	 
	 643 
	 241 
	 
	 74 
	 366 
	 
	 
	 -   

	4
	Thanh niên tình nguyện
	 3.410 
	 
	 1.346 
	 347 
	 
	 505 
	 1.168 
	 
	 
	 44 

	5
	Doanh nghiệp huy động
	 383 
	 
	 47 
	 
	 
	 101 
	 31 
	 
	 
	 204 

	6
	Hội chữ thập đỏ
	 4.209 
	 
	 2.299 
	 310 
	 
	 314 
	 209 
	 
	 
	 1.077 

	7
	Hội phụ nữ
	 17.311 
	 
	 4.803 
	 9.933 
	 
	 299 
	 2.260 
	 
	 
	 16 

	8
	Lực lượng xung kích PCTT
	 14.254 
	1.052 
	2.779 
	1.059 
	2.644 
	1.660 
	 5.060 
	 
	 
	 

	9
	Hội nông dân, đoàn thể khác
	 11.806 
	 
	 7.430 
	 166 
	 
	 526 
	 3.684 
	 
	 
	 -   

	10
	Thành viên Ban chỉ huy, VPTT
	 1.658 
	 
	 826 
	 409 
	 
	 38 
	 348 
	 
	 
	 37 

	11
	Cán bộ công nhân viên chức
	 3.708 
	 
	 1.041 
	 504 
	 
	 387 
	 765 
	 
	 
	 1.011 

	12
	Lực lượng quản lý đê nhân dân
	 13 
	 
	 
	 
	 
	 -   
	 13 
	 
	 
	 -   

	13
	Lực lượng khác
	 2.390 
	 
	 665 
	 
	 
	 515 
	 1.210 
	 
	 
	 -   

	
	Tổng cộng
	 75.424 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 9.15- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã vùng hạ du đập/hồ chứa thủy điện Tuyên Quang
Nguồn: Phụ lục Phương án về ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

	TT
	Địa phương
	Tổng số đội xung kích PCTT
	Số người trong các đội xung kích PCTT
	Đã được huấn luyện, tập huấn

	
	
	
	Tổng
	Dân quân 

tự vệ
	Các lực 

lượng khác
	Tổng
	Dân quân 

tự vệ
	Các lực 

lượng khác

	I
	HUYỆN NA HANG

	1
	Thị trấn Na Hang
	1
	69
	52
	17
	52
	52
	 

	2
	Xã Thanh Tương
	1
	68
	57
	11
	57
	57
	 

	3
	Xã Năng Khả
	1
	70
	55
	15
	55
	55
	 

	4
	Xã Sơn Phú
	1
	56
	48
	8
	48
	48
	 

	5
	Xã Đà Vị
	1
	58
	46
	12
	46
	46
	 

	6
	Xã Hồng Thái
	1
	50
	45
	5
	45
	45
	 

	7
	Xã Yên Hoa
	1
	61
	52
	9
	52
	52
	 

	8
	Xã Khâu Tinh
	1
	48
	44
	4
	44
	44
	 

	9
	Xã Sinh Long
	1
	53
	48
	5
	48
	48
	 

	10
	Xã Côn Lôn
	1
	49
	44
	5
	44
	44
	 

	11
	Xã Thượng Nông
	1
	64
	52
	12
	52
	52
	 

	12
	Xã Thượng Giáp
	1
	52
	45
	7
	45
	45
	 

	 
	Tổng
	12
	698
	588
	110
	588
	588
	 

	II
	HUYỆN CHIÊM HÓA

	1
	Xã Trung Hà
	1
	116
	46
	70
	46
	46
	 

	2
	Xã Tân Thịnh
	1
	117
	58
	59
	58
	58
	 

	3
	Xã Vinh Quang
	1
	141
	76
	65
	76
	76
	 

	4
	Xã Phúc Thịnh
	1
	128
	58
	70
	58
	58
	 

	5
	Xã Tân Mỹ
	1
	158
	82
	76
	82
	82
	 

	6
	Xã Phú Bình
	1
	110
	53
	57
	53
	53
	 

	7
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	1
	106
	43
	63
	43
	43
	 

	8
	Xã Hòa An
	1
	113
	40
	73
	40
	40
	 

	9
	Xã Yên Lập
	1
	145
	82
	63
	82
	82
	 

	10
	Xã Linh Phú
	1
	108
	48
	60
	48
	48
	 

	11
	Xã Hòa Phú
	1
	103
	39
	64
	39
	39
	 

	12
	Xã Bình Nhân
	1
	80
	46
	34
	46
	46
	 

	13
	Xã Tri Phú
	1
	120
	70
	50
	70
	70
	 

	14
	Xã Hùng Mỹ
	1
	119
	64
	55
	64
	64
	 

	15
	Xã Xuân Quang
	1
	143
	66
	77
	66
	66
	 

	16
	Xã Trung Hòa
	1
	132
	58
	74
	58
	58
	 

	17
	Xã Nhân Lý
	1
	111
	45
	66
	45
	45
	 

	18
	Xã Yên Nguyên
	1
	153
	76
	77
	76
	76
	 

	19
	Xã Tân An
	1
	123
	61
	62
	61
	61
	 

	20
	Xã Hà Lang
	1
	111
	46
	65
	46
	46
	 

	21
	Xã Ngọc Hội
	1
	103
	43
	60
	43
	43
	 

	22
	Xã Bình Phú
	1
	92
	35
	57
	35
	35
	 

	23
	Xã Kiên Đài
	1
	121
	61
	60
	61
	61
	 

	24
	Xã Kim Bình
	1
	94
	38
	56
	38
	38
	 

	 
	Tổng
	24
	2.847
	1.334
	1.513
	1.334
	1.334
	 

	III
	HUYỆN HÀM YÊN

	1
	Thị trấn Tân Yên
	1
	107
	82
	25
	82
	82
	 

	2
	Xã Thái Sơn
	1
	95
	70
	25
	70
	70
	 

	3
	Xã Minh Hương
	1
	113
	88
	25
	88
	88
	 

	4
	Xã Thành Long
	1
	101
	76
	25
	76
	76
	 

	5
	Xã Đức Ninh
	1
	104
	79
	25
	79
	79
	 

	6
	Xã Minh Dân
	1
	89
	64
	25
	64
	64
	 

	7
	Xã Nhân Mục
	1
	83
	58
	25
	58
	58
	 

	8
	Xã Thái Hòa
	1
	119
	94
	25
	94
	94
	 

	9
	Xã Hùng Đức
	1
	119
	94
	25
	94
	94
	 

	10
	Xã Bằng Cốc
	1
	71
	46
	25
	46
	46
	 

	11
	Xã Tân Thành
	1
	113
	88
	25
	88
	88
	 

	12
	Xã Minh Khương
	1
	60
	35
	25
	35
	35
	 

	13
	Xã Yên Thuận
	1
	95
	70
	25
	70
	70
	 

	14
	Xã Phù Lưu
	1
	119
	94
	25
	94
	94
	 

	15
	Xã Yên Lâm
	1
	80
	55
	25
	55
	55
	 

	16
	Xã Bạch Xa
	1
	83
	58
	25
	58
	58
	 

	17
	Xã Bình Xa
	1
	107
	82
	25
	82
	82
	 

	18
	Xã Yên Phú
	1
	122
	97
	25
	97
	97
	 

	 
	Tổng
	18
	1.780
	1.330
	450
	1.330
	1.330
	 

	IV
	HUYỆN YÊN SƠN

	1
	Xã Hùng Lợi
	1
	101
	76
	25
	76
	76
	 

	2
	Xã Thái Bình
	1
	80
	55
	25
	55
	55
	 

	3
	Xã Nhữ Hán
	1
	86
	61
	25
	61
	61
	 

	4
	Xã Mỹ Bằng
	1
	118
	93
	25
	93
	93
	 

	5
	Xã Phúc Ninh
	1
	101
	76
	25
	76
	76
	 

	6
	Xã Chiêu Yên
	1
	95
	70
	25
	70
	70
	 

	7
	Xã Tứ Quận
	1
	83
	58
	25
	58
	58
	 

	8
	Xã Trung Trực
	1
	68
	43
	25
	43
	43
	 

	9
	Xã Tân Tiến
	1
	74
	49
	25
	49
	49
	 

	10
	Xã Phú Thịnh
	1
	71
	46
	25
	46
	46
	 

	11
	Xã Lang Quán
	1
	95
	70
	25
	70
	70
	 

	12
	Xã Trung Sơn
	1
	74
	49
	25
	49
	49
	 

	13
	Xã Công Đa
	1
	80
	55
	25
	55
	55
	 

	14
	Xã Nhữ Khê
	1
	98
	73
	25
	73
	73
	 

	15
	Xã Quý Quân
	1
	77
	52
	25
	52
	52
	 

	16
	Xã Tiến Bộ
	1
	83
	58
	25
	58
	58
	 

	17
	Xã Trung Minh
	1
	77
	52
	25
	52
	52
	 

	18
	Xã Kim Quan
	1
	74
	49
	25
	49
	49
	 

	19
	Xã Đạo Viện
	1
	74
	49
	25
	49
	49
	 

	20
	Thị trấn Yên Sơn
	1
	116
	91
	25
	91
	91
	 

	21
	Xã Đội Bình
	1
	86
	61
	25
	61
	61
	 

	22
	Xã Lực Hành
	1
	80
	55
	25
	55
	55
	 

	23
	Xã Xuân Vân
	1
	119
	94
	25
	94
	94
	 

	24
	Xã Hoàng Khai
	1
	89
	64
	25
	64
	64
	 

	25
	Xã Trung Môn
	1
	92
	67
	25
	67
	67
	 

	26
	Xã Kiến Thiết
	1
	104
	79
	25
	79
	79
	 

	27
	Xã Tân Long
	1
	95
	70
	25
	70
	70
	 

	28
	Xã Chân Sơn
	1
	89
	64
	25
	64
	64
	 

	 
	Tổng
	28
	2.479
	1.779
	700
	1.779
	1.779
	 

	V
	THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

	1
	Xã Lưỡng Vượng
	1
	75
	53
	22
	53
	53
	 

	2
	Xã Thái Long
	1
	74
	50
	24
	50
	50
	 

	3
	Xã An Khang
	1
	76
	57
	19
	57
	57
	 

	4
	Xã Tràng Đà
	1
	93
	73
	20
	73
	73
	 

	5
	Xã Kim Phú
	1
	193
	165
	28
	165
	165
	 

	6
	Phường An Tường
	1
	144
	85
	59
	85
	85
	 

	7
	Phường Tân Quang
	1
	126
	73
	53
	73
	73
	 

	8
	Phường Phan Thiết
	1
	129
	79
	50
	79
	79
	 

	9
	Phường Hưng Thành
	1
	89
	59
	30
	59
	59
	 

	10
	Phường Ỷ La
	1
	101
	55
	46
	55
	55
	 

	11
	Phường Tân Hà
	1
	119
	61
	58
	61
	61
	 

	12
	Phường Minh Xuân
	1
	126
	36
	90
	36
	36
	 

	13
	Phường Nông Tiến
	1
	93
	63
	30
	63
	63
	 

	14
	Phường Đội Cấn
	1
	92
	72
	20
	72
	72
	 

	15
	Phường Mỹ Lâm
	1
	92
	77
	15
	77
	77
	 

	 
	Tổng
	15
	1.622
	1.058
	564
	1.058
	1.058
	 

	VI
	HUYỆN SƠN DƯƠNG

	1
	Xã Minh Thanh
	1
	172
	75
	97
	75
	75
	 

	2
	Xã Trung Yên
	1
	116
	54
	62
	54
	54
	 

	3
	Xã Tân Trào
	1
	124
	57
	67
	57
	57
	 

	4
	Xã Bình Yên
	1
	100
	48
	52
	48
	48
	 

	5
	Xã Lương Thiện
	1
	124
	57
	67
	57
	57
	 

	6
	Xã Tú Thịnh
	1
	164
	72
	92
	72
	72
	 

	7
	Xã Thượng Ấm
	1
	164
	72
	92
	72
	72
	 

	8
	Xã Vĩnh Lợi
	1
	188
	81
	107
	81
	81
	 

	9
	Xã Cấp Tiến
	1
	132
	60
	72
	60
	60
	 

	10
	Xã Đông Thọ
	1
	180
	78
	102
	78
	78
	 

	11
	Xã Quyết Thắng
	1
	100
	48
	52
	48
	48
	 

	12
	Xã Vân Sơn
	1
	100
	48
	52
	48
	48
	 

	13
	Xã Đồng Quý
	1
	116
	54
	62
	54
	54
	 

	14
	Xã Hồng Lạc
	1
	132
	60
	72
	60
	60
	 

	15
	Xã Văn Phú
	1
	148
	66
	82
	66
	66
	 

	16
	Xã Chi Thiết
	1
	140
	63
	77
	63
	63
	 

	17
	Xã Đông Lợi
	1
	172
	75
	97
	75
	75
	 

	18
	Xã Hào Phú
	1
	132
	60
	72
	60
	60
	 

	19
	Xã Trường Sinh
	1
	148
	66
	82
	66
	66
	 

	20
	Xã Tam Đa
	1
	196
	84
	112
	84
	84
	 

	21
	Xã Phú Lương
	1
	148
	66
	82
	66
	66
	 

	22
	Xã Đại Phú
	1
	276
	114
	162
	114
	114
	 

	23
	Xã Sơn Nam
	1
	244
	102
	142
	102
	102
	 

	24
	Xã Ninh Lai
	1
	196
	84
	112
	84
	84
	 

	25
	Xã Thiện Kế
	1
	172
	75
	97
	75
	75
	 

	26
	Xã Hợp Hòa
	1
	148
	66
	82
	66
	66
	 

	27
	Xã Kháng Nhật
	1
	148
	66
	82
	66
	66
	 

	28
	Xã Hợp Thành
	1
	196
	84
	112
	84
	84
	 

	29
	Xã Tân Thanh
	1
	196
	84
	112
	84
	84
	 

	30
	Xã Phúc Ứng
	1
	228
	96
	132
	96
	96
	 

	31
	Thị trấn Sơn Dương
	1
	260
	108
	152
	108
	108
	 

	 
	Tổng
	31
	5.060
	2.223
	2.837
	2.223
	2.223
	 


X. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ CÁC HÌNH THỨC LIÊN LẠC KHÁC GIỮA CHỦ SỞ HỮU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN; TỔ CHỨC KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA; CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG; CÁC CƠ QUAN KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẬN HÀNH AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA
Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, cơ chế và sơ đồ thông báo. Danh bạ điện thoại liên lạc khẩn cấp cần được cung cấp để đảm bảo trao đổi, thông tin liên lạc, kịp thời. Thứ tự các đơn vị, cá nhân, cần liên lạc được lập theo mức độ ưu tiên. Chi tiết thể hiện ở bảng dưới đây:
Bảng 10.16- Danh bạ điện thoại và các hình thức liên lạc

	TT
	Đầu mối liên hệ
	Chức vụ
	Danh bạ điện thoại/Fax/Email
	Hình thức liên lạc

	
	
	
	Số điện thoại
	Số Fax/Email
	


	I
	Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản

	1
	Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT
	024 3733 5694

024 3733 5697
	www.phongchongthientai.mard.gov.vn
pcttvietnam@mard.gov.vn
	

	2
	Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn
	024 3733 3664

024 3734 9821
	024 3733 3845
	

	II
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương
	024 2221 8320
	024 2221 8321

atd-atmt@moit.gov.vn
cucatmt@moit.gov.vn
vptt-pctt@moit.gov.vn
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản

	III
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản

	1
	Ngô Sơn Hải
	Phó Tổng giám đốc Tập đoàn - Trưởng ban
	0966 551 968

024 6694 6189
	hains@evn.com.vn
	

	2
	Đỗ Đức Hùng
	Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Phó Trưởng ban
	0968 017 999

024 6694 6422
	hungdd@evn.com.vn
	

	3
	Phạm Hồng Long
	Trưởng Ban An toàn - Ủy viên Thường trực
	0966 861 111

024 6694 6034
	longph@evn.com.vn
	

	IV
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Truyền thông đại chúng

	1
	Nguyễn Văn Sơn
	Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban
	0976 137 888

02073 812 368
	nguyenvanson-tuyenquang@chinhphu.vn
	

	2
	Nguyễn Thế Giang
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban Thường trực
	0974 219 024

02073 812 285
	nguyenthegiang-tuyenquang@chinhphu.vn
	


	3
	Nguyễn Văn Việt
	Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai
	0914 559 649

0207 3822 637
	nguyenvanviethu@gmail.com
	

	4
	Đặng Văn Long
	Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Phó Trưởng Ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai
	0982 335 567

02073 824 885
	
	

	5
	Phạm Kim Đĩnh
	Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban phụ trách công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở vùng xảy ra thiên tai
	0913 016 699

0692 526 112
	
	

	6
	Nguyễn Hưng Vượng
	Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ủy viên
	02073 810 811
0915 475 919
	nguyenvuong.dfa@gmail.com
	

	7
	Nguyễn Hoàng Long
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Ủy viên
	02073 822 834
	tuyenquangredcross@gmail.com
	

	8
	Phạm Thị Thuý Hà
	Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Ủy viên
	02073 824 173
0913 250 619
	habtctu@gmail.com
	

	9
	Đào Thị Mai
	Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

- Ủy viên
	02073 822 667
0914 518 566
	daothimaivptu@gmail.com
	

	10
	Dương Minh Nguyệt
	Bí thư Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

- Ủy viên
	02073 816 172
	tuyengiaotdtq@gmail.com
	

	11
	 Đỗ Thị Thái Hà
	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên
	02073 822 814

0948 946 999
	
	

	12
	Tô Hoàng Linh
	Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy viên
	0207 3822 697
0912121112
	
	

	13
	 Lưu Việt Anh
	Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên
	02073 825 047

0947 127 127
	vietanhgtvt@gmail.com
	

	14
	Hà Trung Kiên 
	Giám đốc Sở Tài chính 

- Ủy viên
	02073 827 889
02073 822 620
0913 250 721
	kiêntqu@gmail.com
	

	15
	Nguyễn Thành Hưng
	Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên
	02073 822 390
0912 453 556
	hungtieuhoa@gmail.com
	

	16
	Hoàng Anh Cương
	Giám đốc Sở Công thương 

- Ủy viên
	02073 824 613
0912 698 051
	socongthuongtuyenquang@gmail. com
	

	17
	Phạm Quốc Chương
	Giám đốc Sở Xây dựng 

- Ủy viên
	02073 822 686
0912 037 383
	phamquocchuongubnd@gmail. com
	

	18
	Phạm Mạnh Duyệt
	Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên
	0915 159 858
	pmduyetttq@gmail.com
	

	19
	-
	Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên
	02076 251 858
	
	

	20
	Nguyễn Đại Thành
	Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên
	02073 821 091
0912 457 188
	n.thanh4@gmail.com
	

	21
	Nguyễn Văn Hiền
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên
	02073 822 344
0362 862 345
	nvhien@tuyenquang.edu.vn
	

	22
	Nguyễn Ngọc Toàn
	Giám đốc Đài phát thanh, Truyền hình tỉnh - Ủy viên
	02073 822 435
0986 234 568
	ngoctoantuyenquang@gmail. com
	

	23
	Vũ Thị Thu
	Giám đốc Đài Khí tượng, Thuỷ văn Tuyên Quang - Ủy viên
	02073 824 780
0943 637 608
	vuthukttv@gmail.com
	

	24
	Phạm Hùng Sơn
	Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh 

- Ủy viên
	02073 818 930
0912 063 906
	phsontqu@gso.gov.vn
	

	25
	Hà Huy Tâm
	Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang - Ủy viên
	02073 822 052
	
	

	26
	Thường trực Phòng, chống thiên tai
	Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
	0207 3822 637
	nongnghiepptnt@tuyenquang. gov.vn
	

	27
	Thường trực công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai
	Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	
	
	

	28
	Thường trực đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội
	Phòng Tham mưu thuộc Công an tỉnh
	069 2526 112 


	
	

	V
	Công ty Thủy điện Tuyên Quang 

(Ban Chỉ huy PCTT&TKCN) 
	Thường trực tại NMTĐ Tuyên Quang: 

0203 244 284
Phòng Kỹ thuật An toàn: 0203 214 404
	Thường trực tại NMTĐ Tuyên Quang: 

0203 866 107
Phòng Kỹ thuật An toàn: 0203 814 365
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Truyền thông, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Vũ Văn Tinh
	Giám đốc - Trưởng ban
	0968 112 688
	
	

	2
	Phạm Văn Thành
	Phó Giám đốc - Phó ban
	0963 509 285
	
	

	3
	Nguyễn Văn Luận
	Trưởng phòng KTAT - Uỷ viên Thường trực
	0973 675 888
	luannv888@gmail.com
	

	4
	Nguyễn Duy Quang
	Quản đốc Phân xưởng vận hành
	0968 671 666
	
	

	5
	Hoàng Văn Lộc
	Phó Quản đốc PX vận hành
	0968 111 911
	
	

	VI
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Na Hang
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Đài phát thanh

	1
	Tô Viết Hiệp
	Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban
	0915 678 459
	toviethiep2008@gmail.com
	

	2
	Ma Quý Đôn
	Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban Thường trực
	0912 760 215
	donktht.nh@gmail.com
	

	3
	Vi Ngọc Quý
	Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện  - Phó Trưởng ban
	0977 707 925
	
	

	4
	Lê Minh Phương
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện  - Phó Trưởng ban
	0976 787 313
	
	

	5
	Thường trực PCTT
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	
	
	

	6
	Thường trực tìm kếm cứu nạn
	Ban chỉ huy quân sự huyện
	
	
	

	VI.1
	TT Na Hang
	
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Chẩu Văn Tuấn
	Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban
	0385 919 717
	tuanbt.868@gmail.com
	

	2
	Hoàng Văn Trình
	Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phó Trưởng ban TT
	0865 178 588
	hoangtrinhubnd@gmail.com
	

	3
	Hoàng Trọng Dũng
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn - Phó Trưởng ban
	0343 497 666
	
	

	4
	Nông Văn Quốc
	Trưởng Công an thị trấn - Phó Trưởng ban
	0973 344 282
	
	

	VI.2
	Xã Năng Khả
	
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Bàn Văn Khé
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0352 250 867
	khehangnk@gmail.com
	

	2
	Ma Văn Biết
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0352 667 095
	mavanbiet1978@gmail.com
	

	3
	La Văn Đường
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0372 069 477
	
	

	4
	Tàm Văn Sứ
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0354 777 930
	
	

	5
	Ma Duy Luân
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0339 061 087
	
	

	VI.3
	Xã Thanh Tương
	
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hoàng Văn Hoan
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0816 758 758
	hoangvanhoantq@gmail.com
	

	2
	Nông Văn Đại
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã  - Phó Trưởng ban
	0365 507 266
	
	

	3
	Ma Hiền Thiện
	Trưởng Công an xã  - Phó Trưởng ban
	0968 510 787
	
	

	VII
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chiêm Hóa
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Đài Phát thanh, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Tiến Dũng
	Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban
	0988 232 232
	ngtdung232@gmail.com
	

	2
	Vũ Đình Tân
	Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban TT
	0912 678 300
	
	

	3
	Đỗ Văn Hiếu
	Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Phó Trưởng ban
	0985 238 604
	phongnnptntchiemhoa@gmail. com
	

	4
	Nguyễn Thế Hưng
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban
	0982 050 997
	
	

	5
	Phạm Thanh Tâm
	Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban
	0912 209 902
	
	

	6
	Văn phòng thường trực PCTT huyện
	Phòng NN và PTNT
	0978 242 969

38 555 839
	hadat87@gmail.com
	

	VII.1
	Xã Hùng Mỹ
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Ma Đình Sắc
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0965 895 656
	
	

	2
	Đặng Thị Ghến
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0385 267 585
	
	

	3
	Triệu Phương Thủy
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0336 732 325
	
	

	4
	Ma Văn Chín
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0365 975 919
	
	

	5
	Hà Phúc Hừng
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0979 826 667
	
	

	VII.2
	Xã Yên Lập
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hà Xuân Nguyên
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0984 593 059
	
	

	2
	Sằm Văn Chung
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0356 315 007
	
	

	3
	Ma Văn Thuần
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0397 492 480
	
	

	4
	Vũ Khắc Xương
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0987 888 945
	
	

	VII.3
	Xã Xuân Quang
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hà Doãn Lĩnh
	Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0382 282 326
	
	

	2
	Bàn Văn Hoàng
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban TT
	0869 839 695
	
	

	VII.4
	Xã Ngọc Hội
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Trần Trung Hiếu
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0968 616 121
	
	

	2
	Lâm Phúc Huyên
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	097 2328 981
	
	

	3
	Hoàng Ngọc Thạch
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0977 632 886
	
	

	4
	Đàm Trọng Tùng
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0963 920 229
	
	

	VII.5
	TT Vĩnh Lộc
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Trường Minh
	Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban
	0963 786 881
	
	

	2
	Kiều Văn Thành
	Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phó Trưởng ban TT
	0974 861 888
	
	

	3
	Trần Tùng Phấn
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự             thị trấn - Phó Trưởng ban
	0977 834 058
	
	

	4
	Hoàng Ba
	Trưởng Công an thị trấn - Phó Trưởng ban
	0979 681 555
	
	

	VII.6
	Xã Trung Hòa
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Lê Thanh Hải
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0972 194 679
	
	

	2
	Lương Thị Tuyên
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0983 166 737
	
	

	3
	Trần Tùng Phấn
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0977 834 058
	
	

	4
	Nông Thế Viện
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0973 866 628
	
	

	VII.7
	Xã Kim Bình
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Ma Đình Vũ
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0372 073 122
	
	

	2
	Hứa Văn Hậu
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0369 763 385
	
	

	3
	Bàn Văn Sỹ
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0333 564 636
	
	

	4
	Ma Văn Cường
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0972 628 428
	
	

	VII.8
	Xã Vinh Quang
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Phạm Văn Cầu
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0372 069 299
	
	

	2
	Mai Thúy Hà
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0359 557 895
	
	

	3
	Trương Ngọc Khoa
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0368 267 383
	
	

	4
	Hà Thành Linh
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0967 241 117
	
	

	VII.9
	Xã Hòa An
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hà Công Cương
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0975 878 179
	
	

	2
	Hứa Thị Liên
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0989 355 711
	
	

	3
	Lâm Văn Thuận
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0979 173 155
	
	

	4
	Triệu Đức Kiên
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0344 0967 678
	
	

	VII.10
	Xã Bình Nhân
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Ngô Văn Phòng
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0972 711 671
	
	

	2
	Vũ Thị Thu
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0976 336 175
	
	

	3
	Ngô Văn Lỵ 
	Quyền Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0964 514 702
	
	

	4
	Lý Minh Giang
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0977 569 135
	
	

	VII.11
	Xã Nhân Lý
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hoàng Văn Thắng
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0975 987 437
	
	

	2
	Hà Thị Tâm
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban TT
	0359 137 028
	
	

	3
	Hoàng Văn Thuật
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0374 894 865
	
	

	4
	Đặng Ngọc Long
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0363 825 787
	
	

	VII.12
	Xã Yên Nguyên
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Cầm Văn Dũng
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0984 424 263
	
	

	2
	Vũ Công Đoàn
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0916 136 985
	
	

	3
	Hoàng Văn Liền
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0974 589 927
	
	

	4
	Tô Văn Ích
	Công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng & môi trường - Phó Trưởng ban
	0367 154 700
	
	

	VIII
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hàm Yên
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Đài phát thanh

	1
	Đỗ Đức Chiến
	Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban
	0912 600 293
	
	

	2
	Đỗ Văn Hòa
	Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban Thường trực
	0915 188 469
	
	

	3
	Đàm Ngọc Hưng
	Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Phó Trưởng ban
	0917 757 289
	nnptnthamyen@gmail.com
	

	4
	Nguyễn Văn Mậu
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban
	0961 346 976 
	
	

	5
	Phùng Sơn Dương
	Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban
	0868 208 888
	
	

	6
	Văn phòng thường trực PCTT huyện
	
	0207 3843 656
	3843 155
	

	7
	Thường trực PCTT
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	0207 3843 288
	nnptnthamyen@gmail.com
	

	8
	Thường trực tìm kếm cứu nạn
	Ban chỉ huy quân sự huyện
	0207 3843 201
	
	

	VIII.1
	Xã Tân Thành
	 
	
	ubndtanthanhhy@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Đỗ Hữu Ngọc
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0977 707 098
	dohuungoctt@gmail.com
	

	2
	Đặng Văn Bảo
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0924 972 487
	dangvanbaotthy@gmail.com
	

	3
	Phạm Văn Xuân
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0941 102 956
	phamvanxuanQS@gmail.com
	

	4
	Nguyễn Huy Du
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0987 993 322
	huydutantrao@gmail.com
	

	VIII.2
	Xã Thái Sơn
	 
	
	vanphongthaison@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Bùi Mạnh Hùng
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0987 281 498
	Bmhung@gmail.com
	

	2
	Hứa Văn Cầu
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0976 845 456
	Cautuongquan@gmail.com
	

	3
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0978 954 378
	
	

	4
	Triệu Quốc Nam
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0336 193 286
	
	

	VIII.3
	Xã Bình Xa
	 
	
	ubndbachxahy@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hà Văn Hưng
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0916 163 243
	hunghy1975@gmail.com
	

	2
	Nguyễn Đại Dương
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0363 667 999
	nguyendaiduongbinhxa@gmail.com
	

	3
	Đặng Văn Hưng
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0973 353 590
	danghungqsbx@gmail.com
	

	4
	Tạ Hồng Quân
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0968 018 252
	tahongquan301289@gmail.com
	

	VIII.4
	Xã Thái Hòa
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Tống Huy Thật
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0949 800 555
	vpubndxathaihoa@gmail.com
	

	2
	Lâm Thanh Quang
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0388 927 174
	Lamquangajc@Gmail.com
	

	3
	Trần Văn Trường
	Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã-  Phó Trưởng ban
	0888 566 113
	anhtruongqs87@Gmail.com
	

	VIII.5
	Xã Đức Ninh
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hà Xuân Khanh
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0986 458 467
	ubxaducninh@gmail.com
	

	2
	Lê Xuân An
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0963 942 945
	an942945@gmail.com
	

	3
	Tô Anh Tuấn
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0388 370 393
	tieucatq@gmail.com
	

	IX
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Yên Sơn
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản

	1
	Lê Quang Toàn
	Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban
	0913 933 996
	
	

	2
	Tạ Văn Tình
	Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Phó Trưởng ban Thường trực
	0912 529 924
	nongnghiepyenson@gmail.com
	

	3
	Trịnh Văn Định
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban
	0982 546 368
	
	

	4
	Bùi Quang Tuấn
	Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban
	0912 477 255
	
	

	5
	Thường trực PCTT
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	
	
	

	6
	Thường trực tìm kếm cứu nạn
	Ban chỉ huy quân sự huyện
	
	
	

	7
	Thường trực đảm bảo an ninh
	Công an huyện
	
	
	

	IX.1
	Xã Quý Quân
	 
	
	ubnd.qq@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Bàn Văn Bình
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0976 313 268
	
	

	2
	Tô Văn Mùi
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0368 683 989
	
	

	3
	Nguyễn Xuân Thủy
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0366 412 134
	
	

	4
	Nguyễn Thanh Tùng
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0394 630 800
	
	

	IX.2
	Xã Lực Hành
	 
	
	vankeluchanh@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hoàng Văn Kế
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0376 122 658
	
	

	2
	Trần Huy Hướng
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0978 651 979
	
	

	3
	Trung Xuân Hượng
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0366 610 233
	
	

	4
	Nguyễn Hải Lâm
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0989 783 722
	
	

	IX.3
	Xã Xuân Vân
	 
	
	banphapchehdndys@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Văn Việt
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0972 965 538
	
	

	2
	Triệu Ngọc Lý
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0976 214 589
	
	

	3
	Nguyễn Danh Quân
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0352 172 799
	
	

	4
	Ma Văn Trường
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0976 511 041
	
	

	IX.4
	Xã Chiêu Yên
	 
	
	ubndxachieuyen@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Mông Thanh Vấn
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0977 314 865
	
	

	2
	Lê Văn Hiến
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0987 428 309
	
	

	3
	Lê Đức Phương
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	
	
	

	4
	Triệu Văn Huấn
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	
	
	

	IX.5
	Xã Phúc Ninh
	 
	
	ubnd.pn@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Tiến Hà
	Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0342 861 111
	
	

	2
	Nguyễn Tài Hiển
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0865 881 505
	
	

	3
	Nguyễn Bách Hải
	Giám đốc HTX-Nông Lâm Nghiệp - Phó Trưởng ban
	0971 238 669
	
	

	IX.6
	Xã Tứ Quận
	 
	
	tiepqstq@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hà Xuân Tiệp
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0977 954 178
	
	

	2
	Hán Quang Thái
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0989 886 165
	
	

	3
	Đặng Văn Hoạch
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0393 510 098
	
	

	4
	Lê Giang Nam
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0985 580 988
	
	

	IX.7
	Xã Tân Long
	 
	
	hangtanlong@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Sỹ Thuật
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0977 658 986
	
	

	2
	Hoàng Thị Hằng
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0972 622 367
	
	

	3
	Đỗ Duy Văn
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0972 038 747
	
	

	IX.8
	Thị trấn Yên Sơn
	 
	
	thangquan.ys@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hoàng Trung Thông
	Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban
	0988 671 573
	
	

	2
	Nguyễn Đức Quyến
	Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phó Trưởng ban Thường trực
	0989 755 364
	
	

	3
	Trần Trung Dũng
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự         thị trấn - Phó Trưởng ban
	0984 377 222
	
	

	4
	Nguyễn Văn Đường
	Trưởng Công an thị trấn - Phó Trưởng ban
	0346 284 848
	
	

	IX.9
	Xã Lang Quán
	 
	
	ublangquan@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Văn Bình
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0973 355 338
	
	

	2
	Bế Ngọc Quyết
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0963 018 616
	
	

	IX.10
	Xã Chân Sơn
	 
	
	nqvinhcs@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Lâm Đức Phượng 
	Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0983 478 918
	
	

	2
	Đặng Hải Hưng 
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự         xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0395 621 264
	
	

	3
	Nguyễn Thu Hà 
	Địa chính NN-XD&MT xã - Phó Trưởng ban
	0984 948 254
	
	

	IX.11
	Xã Trung Môn
	 
	
	tamthoa80@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Việt Dũng
	Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0915 745 623
	
	

	2
	Phạm Minh Tuyên
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự         xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0393 083 157
	
	

	3
	Nguyễn Hải Nam
	Giám đốc HTX - Phó Trưởng ban
	0976 839 048
	
	

	IX.12
	Xã Mỹ Bằng
	 
	
	buihaikhanh@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Lý Văn Huynh
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0985 549 139
	
	

	2
	Ngô Đức Tuyên
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0914 170 596
	
	

	IX.13
	Xã Nhữ Hán
	 
	
	ubndxanhuhan@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Trần Văn Dự
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0978 478 966
	
	

	2
	Trần Thị Tuyết Mai
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0988 598 698
	
	

	3
	Nguyễn Văn Ngọc 
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0385 905 929
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Vũ 
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	0339 916 789
	
	

	IX.14
	Xã Nhữ Khê
	 
	
	ubnhukhe@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Trần Hữu Đại
	Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0854 110 786
	
	

	2
	Trần Đức Việt
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0888 777 859
	
	

	IX.15
	Xã Đội Bình
	 
	
	dinhtran77@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Trần Công Định
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0983 331 259
	
	

	2
	Lê Thanh Tâm
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0973 138 658
	
	

	3
	Đặng Thanh Tuyền
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0378 644 766
	
	

	4
	Nguyễn Mạnh Cường
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban
	0327 389 800
	
	

	IX.16
	Xã Hoàng Khai
	 
	
	ubndhoangkhai@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Trần Văn Hoàng
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0984 744 019
	
	

	2
	Triệu Hồng Kiên
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0984 741 585
	
	

	IX.17
	Xã Tiến Bộ
	 
	
	ubndxatienbo@gmail.com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Vũ Quang Đảm
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0982 748 064
	
	

	2
	Trần Văn Sự
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0828 233 338
	
	

	3
	Phạm Thị Thu An
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban
	0969 771 616
	
	

	4
	Hoàng Văn Hải
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0983 531 593
	
	

	5
	Trần Trung Kiên
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban 
	0978 549 888
	
	

	IX.18
	Xã Thái Bình
	 
	
	ubndxathaibinh.ystq@gmail. com
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Mạnh Dũng
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0915 695 978
	
	

	2
	Trần Văn Lợi
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0971 587 588
	
	

	3
	Hoàng Xuân Trường
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0985 924 916
	
	

	4
	Hán Trung Dũng
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban
	0985 768 668
	
	

	X
	Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Tuyên Quang
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản

	1
	Trần Viết Cương
	Chủ tịch UBND Thành phố               - Trưởng ban
	0976 956 999
	
	

	2
	Nông Thị Toản
	Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực
	0984 548 880
	
	

	3
	Ngô Thị Hồng Hiếu
	Trưởng phòng Kinh tế Thành phố - Phó Trưởng ban
	0962 138 458
	
	

	4
	Nguyễn Văn Mậu
	Trưởng công an Thành phố - Phó Trưởng ban
	0982978194
	
	

	5 
	Hoàng Chí Dũng
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
	0975705067
	
	

	X.1
	Xã Tràng Đà
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Vũ Thị Thu Hoài
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0868 066 610
	
	

	2
	Nguyễn Văn Thanh
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0396 900 015
	
	

	X.2
	Phường Tân Hà
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Mạnh Cường
	Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban
	0982 496 467
	
	

	2
	Ngô Thanh Hiền
	Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực
	0986 291 678
	
	

	X.3
	Phường Ỷ La
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Chiến Trường
	Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban
	0963 648 999
	
	

	2
	Nguyễn Xuân Trường
	Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực
	0819 991 973
	
	

	X.4
	Xã Kim Phú
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Vũ Xuân Thuỷ 
	Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0948 041 490
	
	

	2
	Trần Quyết Thắng
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0915 533 900
	
	

	X.5
	Phường Phan Thiết
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Văn Thái
	Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban
	0982 778 495
	
	

	2
	Nguyễn Mạnh Cường
	Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực
	0914 756 888
	
	

	3
	Vũ Mạnh Hà
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban
	0916 163 131
	
	

	4
	Trịnh Ngọc Anh
	Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban
	0912 617 888
	
	

	X.6
	Phường Minh Xuân
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Trần Đăng Quang
	Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban
	081 666 7999
	
	

	2
	Cù Anh Dũng
	Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực
	0912 857 478
	
	

	3
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban
	0913 250 510
	
	

	4
	Vũ Văn Sỹ
	Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban
	0399 517 054
	
	

	X.7
	Phường Tân Quang
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Văn Đức
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban Thường trực
	0914 421 373
	
	

	2
	Lê Hải Việt
	Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban
	0984 786 555
	
	

	X.8
	Phường Hưng Thành
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Đào Quang Hậu
	Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban
	0868 066 624
	
	

	2
	Chu Đức Hà
	Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực
	0913 005 721
	
	

	3
	Ngô Quang Trung
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban
	0989 202 587
	
	

	4
	Bùi Thành Trung
	Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban
	0984 028 292
	
	

	X.9
	Phường An Tường
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Lê Nghĩa Trung 
	Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban
	0949 571688
	
	

	2
	Nguyễn Duy Trinh
	Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực
	0986 815585
	
	

	3
	Trần Văn Huy
	Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban
	0986 234 109
	
	

	4
	Nguyễn Thành Trung 
	Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban
	0976 679 888
	
	

	X.10
	Phường Nông Tiến
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Dương Văn Thìn
	Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban
	0915 474 691
	
	

	2
	Hoàng Mạnh Hùng
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường - Phó Trưởng ban Thường trực
	0983 555 774
	
	

	3
	Trần Hà Phương
	Trưởng công an phường - Phó Trưởng ban
	0986 077 077
	
	

	X.11
	Xã Lưỡng Vượng
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Đoàn Ngọc Thanh
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0989 696 335
	
	

	2
	Vũ Duy Tình
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0984 023 106
	
	

	X.12
	Xã An Khang
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Lê Xuân Hương
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0914 318 828
	
	

	2
	Đỗ Thị Thu
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0915 850 511
	
	

	3
	Hoàng Công Tiến
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0915 244 981
	
	

	4
	Ma Văn Trình
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban
	0969 016 369
	
	

	X.13
	Xã Thái Long
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Quang Tuấn
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0919 334 638
	
	

	2
	Phan Văn Thực
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0977 954 644
	
	

	X.14
	Phường Đội Cấn
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Tất Thành
	Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban
	0377 445 888
	
	

	2
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Trưởng ban Thường trực
	0984 959 484
	
	

	3
	Lương Xuân Tùng
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban
	0977 730 699
	
	

	4
	Phùng Văn Duy
	Trưởng công an huyện - Phó Trưởng ban
	033 444 5566
	
	

	XI
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sơn Dương
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản

	1
	Giang Tuấn Anh
	Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban
	0919 379 558
	
	

	2
	Phạm Hữu Tân
	Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban Thường trực
	0983 624 738
	phamhuutannnsd@gmail.com
	

	3
	Hoàng Văn Niên
	Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban
	0388 676 615
	hoangvanniennnsd@gmail.com
	

	4
	Nguyễn Chí Kiên
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban
	0328 590 501
	
	

	5
	Chu Thế Anh
	Trưởng công an huyện - Phó Trưởng ban
	0912 859 802
	
	

	6
	Thường trực PCTT
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	
	
	

	7
	Thường trực tìm kếm cứu nạn
	Ban chỉ huy quân sự huyện
	
	
	

	XI.1
	Xã Vĩnh Lợi
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Đức Tính
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0977 445 691
	nguyentinhvlsd@gmail.com
	

	2
	Lương Xuân Quyền
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0399 308 441
	
	

	3
	Tạ Xuân Viễn
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban
	0963 808 105
	
	

	XI.2
	Xã Thượng Ấm
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Trần Văn Thắng
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0982 649 917
	
	

	2
	Lương Trung Sơn
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0983 519 080
	
	

	3
	Triệu Văn Học
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0977 658 490
	
	

	4
	Đỗ Thái Hà
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban
	0936 180 789
	
	

	XI.3
	Xã Cấp Tiến
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Hoàng Giang
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0967 034 248
	
	

	2
	Trần Mạnh Cường 
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0339 891 982
	manhcuong1982sd@gmail.com
	

	3
	Trần Hữu Thân
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0963 593 860
	
	

	4
	Đồng Mạnh Thuận
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban
	0986 873 115
	
	

	XI.4
	Xã Đông Thọ
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Âu Văn Tá
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0978 826 536
	
	

	2
	Nguyễn Thanh Ba
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0978 518 483
	
	

	XI.5
	Xã Quyết Thắng
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Âu Văn Luận
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0387 376 411
	
	

	2
	Nguyễn Minh Tuyển
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0969 810 766
	
	

	3
	Trần Minh Tuyến
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0986 046 984
	
	

	4
	Lý Hồng Ánh
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0389 761 172
	
	

	5
	Phạm Thế Hưng
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban
	0984 732 358
	
	

	XI.6
	Xã Vân Sơn
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Thị Hạnh
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0977 063 253
	
	

	2
	Âu Thanh Tùng
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0983 264 505
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Mừng
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0987 175 025
	
	

	XI.7
	Xã Văn Phú
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Bùi Xuân Lượng
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0347 731 538
	
	

	2
	Đàm Văn Nho
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0374 537 193
	
	

	3
	Đặng Duy Đông
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban
	0385 745 655
	
	

	XI.8
	Xã Đông Lợi
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Hoàng Văn Tập
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0382 696 839
	
	

	2
	Phạm Thị Diễm Hằng
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0388 176 459
	
	

	3
	Phan Ngọc Định
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0973 346 217
	
	

	4
	Đặng Quốc Vương
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban
	0984 970 888
	
	

	XI.9
	Xã Chi Thiết
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Hồng Điệp
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0982 380 063
	
	

	2
	Trần Văn Hùng
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0972 280 955
	
	

	XI.10
	Xã Hồng Lạc
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Đỗ Xuân Trường
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0966 232 819
	
	

	2
	Nguyễn Duy Thông
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban
	0982 429 633
	
	

	XI.11
	Xã Hào Phú
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Trần Việt Bắc
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0364 121 647
	
	

	2
	Trương Huy Canh
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0979 642 416
	
	

	3
	Chu Thị Mộng Huyền
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban
	0974 802 780
	
	

	4
	Nguyễn Văn Hiền
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0963 261 568
	
	

	5
	Lê Hữu Kiến
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban
	0988 714 225
	
	

	XI.12
	Xã Trường Sinh
	 
	
	
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản, Mạng xã hội, Còi, Loa, Kẻng

	1
	Nguyễn Xuân Hiển
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	0985 928 384
	
	

	2
	Hoàng Vĩnh Ly
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0976 274 107
	
	

	3
	Nguyễn Công Quỳnh
	Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực
	0985 532 688
	
	

	4
	Nguyễn Thanh Liêm
	Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã - Phó Trưởng ban
	0974 783 000
	
	

	5
	Trịnh Ngọc Biên
	Trưởng công an xã - Phó Trưởng ban
	0987 950 129
	
	

	XII
	Các nhà máy thủy điện bậc thang hạ du

	XII.1
	Nhà máy Thủy điện ICT - Chiêm Hóa
	Điện thoại, Fax, Email, Điện tín, Văn bản

	1
	Nguyễn Hữu Hát
	Giám đốc - Trưởng ban
	0932 323 545
	
	

	2
	Trần Thế Lương
	Phó Giám đốc - Phó Trưởng ban
	0961 751 760
	
	

	3
	Giang Văn Tùng
	Phòng KT-UV - Ủy viên
	0904 693 022
	
	

	4
	Trực ca
	
	0207 3853 595
	0207 3853 695
ictchiemhoa@gmail.com
	


XI. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN

1.  Hồ sơ báo cáo kỹ thuật xây dựng Bản đồ ngập lụt trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập hệ thống thủy điện bậc thang trên lưu vực sông Hồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4295/QĐ-BNN-PCTT ngày 29/10/2020.
2.  Tài liệu dân sinh kinh tế, đất đai năm 2022 của các xã hạ du Đập thủy điện Tuyên Quang do đơn vị địa phương cung cấp tỉnh, huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn tỉnh Tuyên Quang.
3.  Tài liệu thiết kế kỹ thuật Công trình thủy điện Tuyên Quang.
4.  Quyết định số 4754 ngày 24/12/2018 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Tuyên Quang.

5.  Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

6. 
Quy chế phối hợp vận hành số 106/2020/QCPH-TĐTQ-CQTT BCHPCTT&TKCN-Đ.KTTVTQ giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang và Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

7.  Quy chế phối hợp số 540/QCPH-TQ-NQ3-CH-BM ngày 10/5/2018 giữa Công ty thủy điện Tuyên Quang, Công ty MTV-Nho Quế 3, Tổng công ty CP TM&XD và Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa về phối hợp vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Gâm.
8.  Số liệu điều tra dân sinh kinh tế các xã vùng hạ du đập thủy điện Tuyên Quang tháng 6/2023.
9.  Trang bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ, xe, thiết bị phục vụ công tác PCTT.
10.  Danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ máy móc, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại địa phương.
11.  Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
PHỤ LỤC 1: CÁC KỊCH BẢN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN VÀ ỨNG CỨU DÂN CƯ

PHỤ LỤC 1.1: KỊCH BẢN 4: XẢ LŨ TẦN SUẤT 2% HỒ TUYÊN QUANG

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Sơ tán tại chỗ
	Sơ tán đến nơi khác
	Tổng
	Vị trí di dời đến
	Phương tiện di dời
	Lực lượng vũ trang trên địa bàn

	
	
	Số hộ
	Số dân
	Số hộ
	Số dân
	Số  hộ
	Số dân
	
	
	

	Huyện Yên Sơn
	Xã Trung Môn
	319 
	702 
	4 
	9 
	323 
	711 
	- Thôn 5, 9, 14, 16 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Xã Đội Bình
	34 
	119 
	0 
	0 
	34 
	119 
	- Thôn Chiến Thắng, Độc lập sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Xã Thái Bình
	69 
	207 
	0 
	0 
	69 
	207 
	- Thôn Ngành Nghề sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Tổng
	422 
	1028 
	4 
	9 
	426 
	1037 
	 
	 
	 

	Thành phố Tuyên Quang
	Phường Tân Hà
	817 
	2492 
	143 
	436 
	960 
	2928 
	- TDP 1, sơ tán đến Công an phường Ỷ La
- KĐT Thịnh Hưng, Xóm 26,27, 28, 30, 31, TDP 3, 4, 5 14, 15, 17, 18 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Ỷ La
	678 
	1729 
	559 
	1425 
	1237 
	3154 
	- TDP 1, 2, 3 sơ tán đến Công an phường Ỷ La
- TDP 9 sơ tán đến trường chính trị Tuyên Quang
- Xóm 32, xóm 39, TDP 13, tổ 5, 25 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Kim Phú
	349 
	1222 
	0 
	0 
	349 
	1222 
	- Làng Giao, thôn 1, 4, 5, 7, 9, 11; thôn Tân Long, Giếng Tanh sơ tán  lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	Công an TP, công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Phan Thiết
	1008 
	4501 
	450 
	2009 
	1458 
	6511 
	- TDP 17, 24 sơ tán đến Công an TP Tuyên Quang
- TDP 14, 25, 27 sơ tán đến Công an TP Tuyên Quang
- TDP 1, 2 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Minh Xuân
	705 
	2538 
	0 
	0 
	705 
	2538 
	- TDP 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 30 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	Công an TP, công an phường, Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Tân Quang
	1161 
	4519 
	589 
	2292 
	1750 
	6811 
	- TDP 5, 16, 17, 26 27, 28 sơ tán đến trường THCS Lê Quý Đôn
- TDP 1, 2, 3, 4, 6, 13, 29 sơ tán tại chỗ đến vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Hưng Thành
	595 
	2083 
	494 
	1729 
	1089 
	3812 
	- TDP 1, 2, 3, 4, 5 ,7 sơ tán đến Trường TH, THCS Hưng Thành
- Tổ 9, 10 sơ tán đến UBND phường Hưng Thành
- TDP 8, 13 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường An Tường
	1143 
	3429 
	343 
	1029 
	1486 
	4458 
	- Thôn Hưng Kiều 3 sơ tán đến trường TH, THCS An Tường
- Thôn Viên Châu 3, Tổ 13 sơ tán đến Công an tỉnh Tuyên Quang
- TDP 15, thôn Viên Châu 1, 2, thôn Sông Lô 1, 2 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Nông Tiến
	346 
	1142 
	42 
	139 
	388 
	1280 
	- TDP 13 sơ tán đến Trường THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang
- TDP 18 sơ tán đến nhà văn hóa tổ 10
- TDP 7, 11, 14 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Lưỡng Vượng
	96 
	259 
	0 
	0 
	96 
	259 
	- Thôn 4, thôn Viên Châu sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	Công an TP, Công an xã Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã An Khang
	39 
	86 
	41 
	90 
	80 
	176 
	- Thôn Trường Thi B sơ tán đến Trường tiểu học An Khang phân hiệu Trường Thi
- Thôn Trường Thi A sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Đội Cấn
	192 
	576 
	6 
	18 
	198 
	594 
	- TDP 10 sơ tán đến Trường tiểu học Trần Phú
- Thôn Xã Ngoại, thôn 1 sơ tán lên  vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	7129 
	24574 
	2667 
	9168 
	9796 
	33743 
	 
	 
	 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	247 
	741 
	48 
	144 
	295 
	885 
	- Thôn Hồ Sen, Văn Minh sơ tán dân lên Trường THCS Vĩnh Lợi, 
- Thôn Gò Gu sơ tán lên UBND xã Vĩnh Lợi
- Thôn Cầu Cháy sơ tán lên vùng cao nhà cao tầng
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Vân Sơn
	11 
	28 
	0 
	0 
	11 
	28 
	- Thôn Mãn Sơn sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phương tiện cá nhân
	Công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Hồng Lạc
	146 
	292 
	10 
	20 
	156 
	312 
	- Thôn Cây Vạng sơ tán đến Trường trung học cơ sở xã Hồng Lạc 
	Phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Trường Sinh
	274 
	959 
	147 
	515 
	421 
	1474 
	- Thôn Hưng Định, Hưng Thịnh, Lương Thiện, Đồng Tâm. Quyết Tiến, Quyết Thắng, Phú Thọ 1, Phan Lương sơ tán lên vùng cao
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân, thuyền
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	678 
	2020 
	205 
	679 
	883 
	2698 
	 
	 
	 

	Tổng
	8229 
	27622 
	2876 
	9856 
	11105 
	37477 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 1.2: KỊCH BẢN 13: XẢ LŨ TẦN SUẤT 0,5% HỒ TUYÊN QUANG

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Sơ tán tại chỗ
	Sơ tán đến nơi khác
	Tổng
	Vị trí di dời đến
	Phương tiện di dời
	Lực lượng vũ trang trên địa bàn

	
	
	Số  hộ
	Số dân
	Số  hộ
	Số dân
	Số  hộ
	Số dân
	
	
	

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Hòa
	18
	63
	0
	0
	18
	63
	- Thôn Tân An, Khánh Hòa sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	18
	63
	0
	0
	18
	63
	 
	 
	 

	Huyện Yên Sơn
	Xã Chiêu Yên
	129 
	387 
	0 
	0 
	129 
	387 
	- Thôn Thọ Sơn, Vinh Quang sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Tân Long
	107 
	375 
	86 
	301 
	193 
	676 
	- Thôn 10, 11 sơ tán đến trường tiểu học Tân Long
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Thị trấn Yên Sơn
	11 
	33 
	0 
	0 
	11 
	33 
	- Thôn Hòn Vang sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Trung Môn
	1181 
	2598 
	327 
	719 
	1508 
	3318 
	- Thôn 4, 17 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
- Thôn 5 sơ tán đến Trường THCS Trung Môn
- Thôn 10, 16 sơ tán đến UB xã, trường mầm non Trung Môn
- Thôn 14 sơ tán đến nhà thờ xã Trung Môn
- Thôn 9, 12, 13 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Đội Bình
	97 
	340 
	39 
	137 
	136 
	476 
	- Thôn Chiến Thắng, Độc lập sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Xã Tiến Bộ
	25 
	88 
	29 
	102 
	54 
	189 
	- Thôn Tân Biên 1 sơ tán đến nhà thờ Tân Lập
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Xã Thái Bình
	439 
	1317 
	265 
	795 
	704 
	2112 
	- Thôn Bình Ca, Tân Ca sơ tán đến phân hiệu trường tiểu học thôn Bình Ca
- Thôn Tân Quang, Tân Bình, Tân Lập, Việt Thắng sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
- Thôn 4,6 sơ tán đến Trường mầm non Thái Bình
- Thôn Ngành Nghề, thôn Chanh 1 sơ tán đến Nhà thờ Yên Thịnh
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện. Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Tổng
	1989 
	5137 
	746 
	2053 
	2735 
	7190 
	 
	 
	 

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	276 
	966 
	608 
	2128 
	884 
	3094 
	- TDP 13, 14 sơ tán đến Thiền viện trúc lâm chính pháp
- TDP 9, 11, 12 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
- Xóm 7 sơ tán đến nhà văn hóa xóm 7
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Phường Tân Hà
	612 
	1867 
	2711 
	8269 
	3323 
	10135 
	- TDP 1 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
- TDP 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18 sơ tán đến Phòng cảnh sát bảo vệ cơ động, UBND phường Tân Hà
- TDP 8, 11, 16, KĐT Thịnh Hưng sơ tán đến Nhà khách Kim Bình
- Xóm 26, 27, 28, 30, 31 Tổ 14, 15, 17 sơ tán đến bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS tỉnh. BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Ỷ La
	456 
	1163 
	1755 
	4475 
	2211 
	5638 
	- TDP 1, 2, 3, xóm 32 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
- TDP 5, 9, 13, xóm 38, 39, thôn Tiên Lúng sơ tán đến trường cao đẳng nghề Tuyên Quang
- Xóm 34, 35 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Kim Phú
	1052 
	3682 
	45 
	158 
	1097 
	3840 
	- Thôn 1 sơ tán đến Trường cao đăng nghề Tuyên Quang
- Làng Giao, thôn 4, 5, 7, 9, 11; thôn Tân Long, Giếng Tanh sơ tán  lên vùng cao, nhà cao tầng
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Phan Thiết
	192 
	857 
	1831 
	8176 
	2023 
	9033 
	- TDP 1, 2, 14, 27 24 sơ tán đến Nhà khách Kim Bình, Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhà cao tầng lân cận
- TDP 6, 10, 22 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Minh Xuân
	711 
	2560 
	924 
	3326 
	1635 
	5886 
	- TDP 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 37, 38 sơ tán đến nhà thờ giáo xứ Tuyên Quang
- TDP 14, 16, 17, 30 sơ tán đến trường mầm non Hoa Hồng
- TDP 21, 25 sơ tán đến Tỉnh đoàn Tuyên Quang
- TDP 23, 28,29, 32, 33 sơ tán đến trường THCS Lê Quý Đôn
- TDP 17, 37, 38 sơ tán đến Thư viện tỉnh
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Tân Quang
	325 
	1265 
	1897 
	7383 
	2222 
	8648 
	- TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 26 27, 28, 29 sơ tán đến Tỉnh đoàn Tuyên Quang
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Hưng Thành
	404 
	1414 
	1094 
	3829 
	1498 
	5243 
	- TDP 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22 sơ tán đến UBND , công an phường Hưng Thành
- TDP 5, 7 sơ tán đến trường mầm non Hưng Thành
- TDP 13, 14 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường An Tường
	790 
	2370 
	1892 
	5676 
	2682 
	8046 
	- Thôn Hưng Kiều 2, 3 sơ tán đến trường mầm non Hưng Thành
- Thôn Viên Châu 1, 3 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
- Tổ 3, thôn Trung Việt 2, thôn Sông Lô 1, 2, 4, 5, 7, Phú Túc sơ tán đến công an tỉnh Tuyên Quang
- Thôn 11, thôn Trung Việt 1, Sông Lô 9 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Nông Tiến
	801 
	2643 
	929 
	3066 
	1730 
	5709 
	- TDP 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18 sơ tán đến Trường THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang
- TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Lưỡng Vượng
	830 
	2241 
	141 
	381 
	971 
	2622 
	- Thôn 4, Hòa Hợp 1, Hợp Thành sơ tán đến nhà văn hóa thôn Đồng Lem 
- Thôn 6, thôn Viên Châu, Bình Điền, thôn chè 6 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an xã Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã An Khang
	303 
	667 
	176 
	387 
	479 
	1054 
	- Thôn Phúc Lộc A, B sơ tán đến UBND xã An Khang
- Thôn Trường Thi A, B, C sơ tán lên vùng cao
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Đội Cấn
	403 
	1209 
	216 
	648 
	619 
	1857 
	- TDP 7, 8, 10 sơ tán đến trường tiểu học Trần Phú
- Thôn Xã Ngoại, thôn 1, Tân Tạo sơ tán lên vùng cao
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	7155 
	22903 
	14219 
	47902 
	21374 
	70805 
	 
	 
	 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	445 
	1335 
	358 
	1074 
	803 
	2409 
	- Thôn Văn Minh, Bờ Sông, Hồ Sen sơ tán đến trường THCS Vĩnh Lợi
- Thôn Gò Hu sơ tán đến UBND xã Vĩnh Lợi
- Thôn Cầu Cháy sơ tán đến nhà thờ Đất Đỏ
- Thôn Văn Thành, Bờ Sông sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Cấp Tiến
	308 
	924 
	54 
	162 
	362 
	1086 
	- Thôn Phú Lương, Cây Xi sơ tán đến trường THCS xã Cấp Tiến
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Quyết Thắng
	71 
	199 
	5 
	14 
	76 
	213 
	- Thôn Sài Lĩnh sơ tán lên vùng cao
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Vân Sơn
	131 
	328 
	28 
	70 
	159 
	398 
	- Thôn Đồn Hang, Tân Sơn, Mãn Sơn sơ tán lên vùng cao
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Hồng Lạc
	110 
	220 
	114 
	228 
	224 
	448 
	- Thôn Khổng, Cây Vạng sơ tán đến UBND xã Hồng Lạc
- Thôn Gò Đình sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Trường Sinh
	408 
	1428 
	339 
	1187 
	747 
	2615 
	- Thôn Hưng Định, Hưng Thịnh, Lương Thiện, Đồng Tâm. Quyết Tiến, Quyết Thắng, Phú Thọ 1, Phan Lương sơ tán lên vùng cao
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	1473 
	4433 
	898 
	2735 
	2371 
	7168 
	 
	 
	 

	Tổng
	10635 
	32536 
	15863 
	52689 
	26498 
	85226 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 1.3: KỊCH BẢN 3: XẢ LŨ THIẾT KẾ 0,02% HỒ TUYÊN QUANG 
	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Sơ tán tại chỗ
	Sơ tán đến nơi khác
	Tổng
	Vị trí di dời đến
	Phương tiện di dời
	Lực lượng vũ trang trên địa bàn

	
	
	Số  hộ
	Số dân
	Số  hộ
	Số dân
	Số  hộ
	Số  dân
	
	
	

	Huyện Chiêm Hóa
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	156 
	468 
	41 
	123 
	197 
	591 
	- TDP A1 sơ tán đến Trường THPT Chiêm Hóa
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Trung Hòa
	112 
	224 
	67 
	134 
	179 
	358 
	- Thôn Đoàn Kết sơ tán đến UBND xã Trung Hòa
- Thôn Tân Lập, Trung Lợi, Tham Kha sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Vinh Quang
	33 
	116 
	33 
	116 
	66 
	231 
	- Thôn Liên Nghĩa sơ tán đến điểm trường mẫu giáo thôn Liên Nghĩa
- Thôn Phong Quang sơ tán đến vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Bình Nhân
	43 
	151 
	28 
	98 
	71 
	249 
	- Thôn Đồng Nực sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Yên Nguyên
	45 
	158 
	9 
	32 
	54 
	189 
	- Thôn Họp Long sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	389 
	1116 
	178 
	502 
	567 
	1618 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Hòa
	82 
	246 
	16 
	48 
	98 
	294 
	- Thôn Tân An sơ tán đến trường TH, THCS Hồng Thái
- Thôn Khánh hòa sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	82 
	246 
	16 
	48 
	98 
	294 
	 
	 
	 

	Huyện Yên Sơn
	Xã Lực Hành
	116 
	406 
	27 
	95 
	143 
	501 
	- Xóm Minh Thanh sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Xuân Vân
	314 
	942 
	446 
	1338 
	760 
	2280 
	- Thôn Soi Hà sơ tán lên vùng cao
- Thôn Tân Sơn 1, An Lạc 2 sơ tán đến Phân hiệu trường tiểu học An Lạc
- Thôn Vông Vàng 2 sơ tán đến Trường tiểu học Xuân Vân
- Thôn Tân Sơn 2, thôn Chợ sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền máy, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện. Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Chiêu Yên
	188 
	564 
	183 
	549 
	371 
	1113 
	- Thôn Đồng Tân, Quyết Tiến sơ tán lên vùng cao
- Thôn Thọ Sơn sơ tán đến Trường mầm non Chiêu Yên
- Thôn Vàng Lẻ. Yên Vân, Vinh Quang, Soi Long sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Tân Long
	118 
	413 
	208 
	728 
	326 
	1141 
	- Thôn 10 sơ tán đến UBND xã Tân Long
- Thôn 11, 13, thôn Soi Sính, xóm 7 sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Thị trấn Yên Sơn
	59 
	177 
	23 
	69 
	82 
	246 
	- Xóm Văn Lập 1 sơ tán đến trường tiểu học Văn Lập
- TDP Đông Quân, xóm Gềnh Gà sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Trung Môn
	1111 
	2444 
	1152 
	2534 
	2263 
	4979 
	- Thôn 4, 17 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
- Thôn 5 sơ tán đến Trường THCS Trung Môn
- Thôn 10, 16 sơ tán đến UB xã, trường mầm non Trung Môn
- Thôn 9, 11, 12, 13, 14 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Mỹ Bằng
	39 
	137 
	1 
	4 
	40 
	140 
	- Thôn Tâm Bằng sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Đội Bình
	217 
	760 
	207 
	725 
	424 
	1484 
	- Thôn Chiến Thắng, Độc lập, Phú Bình sơ tán tại chỗ đến vùng cao, nhà cao tầng
- Xóm 14 sơ tán đến trường mầm non Hoa Phượng
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Xã Hoàng Khai
	9 
	27 
	0 
	0 
	9 
	27 
	- Thôn Sông Lô 8 sơ tán đến vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Tiến Bộ
	71 
	249 
	76 
	266 
	147 
	515 
	- Thôn Tân Biên 1 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Xã Thái Bình
	254 
	762 
	735 
	2205 
	989 
	2967 
	- Thôn Bình Ca sơ tán đến phân hiệu trường tiểu học thôn Bình Ca
- Thôn Tân Bình, Tân Lập, Tân Quang, Vinh Quang, thôn 7, Tân Ca sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
- Thôn 4,6, thôn Việt Thắng, xóm Việt Tiến sơ tán lên vùng cao
- Thôn Ngành Nghề, thôn Chanh 1 sơ tán đến Nhà thờ Yên Thịnh
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện. Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Tổng
	2496 
	6880 
	3058 
	8512 
	5554 
	15392 
	 
	 
	 

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	254 
	889 
	884 
	3094 
	1138 
	3983 
	- Xóm 6, TDP 8 sơ tán đến giáo họ Tràng Đà
- Xóm 5, 7, TDP 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Phường Tân Hà
	182 
	555 
	3613 
	11020 
	3795 
	11575 
	- TDP 1, 3 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng
- TDP 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, KĐT Thịnh Hưng sơ tán đến vùng cao xã Tràng Đà
- Xóm 26, 27, 28, 30, 31 Tổ 14, 15, 17 sơ tán đến bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS tỉnh. BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Ỷ La
	222 
	566 
	2028 
	5171 
	2250 
	5738 
	- TDP 1, 2, 3, xóm 29, 32, 34 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
- TDP 5, 9, 13, xóm 35, 38, 39, thôn Tiên Lúng sơ tán đến trường cao đẳng nghề Tuyên Quang
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Kim Phú
	1191 
	4169 
	807 
	2825 
	1998 
	6993 
	- Thôn 1, 4, 5, 7, 9, 11, 23, Tân Long, Giếng Tanh. Làng Giao sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Thôn Lê Lợi, thôn 15, Trại Khách sơ tán đến nhà văn hóa xóm 8
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Phan Thiết
	65 
	290 
	2247 
	10034 
	2312 
	10324 
	- TDP 1, 2, 14, 27 24 sơ tán đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
-TDP 6, 9, 10, 12, 22 sơ tán đến vùng cao xã Tràng Đà
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Minh Xuân
	662 
	2383 
	2212 
	7963 
	2874 
	10346 
	- TDP 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38 sơ tán đến vùng cao xã Thái Bình
- TDP 34 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an TP, công an phường, Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Tân Quang
	49 
	191 
	2193 
	8535 
	2242 
	8726 
	- TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 26 27, 28, 29 sơ tán đến UBND , công an phường Hưng Thành, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tuyên Quang
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Hưng Thành
	385 
	1348 
	1535 
	5373 
	1920 
	6720 
	- TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22 sơ tán đến UBND , công an phường Hưng Thành
- TDP 13 sơ tán đến Trường trung cấp Tuyên Quang
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường An Tường
	679 
	2037 
	2769 
	8307 
	3448 
	10344 
	- Thôn Hưng Kiểu 1, TDP 11, 12 sơ tán đến trường mầm non Bình Minh
- Thôn Viên Châu 1, 2, 3 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Tổ 13, Thôn Hưng Kiều 2, 3 thôn Trung Việt 1, 2, thôn  thôn Sông Lô 1, 2, 4, 5, 7, 9, Phú Túc sơ tán đến công an tỉnh Tuyên Quang
- Thôn 11, Yên Phú, Sông Lô 8, Thăng Long 1  sơ tán tại chỗ lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Nông Tiến
	382 
	1261 
	1810 
	5973 
	2192 
	7234 
	- TDP 1, 2, 3, 17, 18  sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- TDP 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 13, 14, 15, 16 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận xã Thái Bình
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Lưỡng Vượng
	744 
	2009 
	948 
	2560 
	1692 
	4568 
	- Thôn4,  6, thôn Viên Châu, Hợp Thành, Hòa Hợp 1, Bình Điền, thôn Chè 6, Liên Thịnh, Gò Danh sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Thôn Phó Bế, Cầu Đá sơ tánđến trường mầm non xã Lưỡng Vượng
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an xã Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã An Khang
	611 
	1344 
	864 
	1901 
	1475 
	3245 
	- Thôn Trường Thi A, B, C sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Thôn Thúc Thủy sơ tán đến trường mầm non Thúc Thủy
- Thôn An Lộc A sơ tán đến nhà văn hóa thôn An Lộc B
- Thôn Phúc Lộc A, B, Bình Ca, Thúy An, thôn An Lộc B, An Phúc sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Thái Long
	148 
	444 
	231 
	693 
	379 
	1137 
	- Thôn Hòa Mục, Hòa Bình 1, 2 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Đội Cấn
	354 
	1062 
	583 
	1749 
	937 
	2811 
	- Thôn 9, Xã Ngoại, thôn 1, Tân Tạo, Tân Bình sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
-  TDP 7, 8, 10 sơ tán đến trường tiểu học Trần Phú
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	5928 
	18547 
	22724 
	75197 
	28652 
	93744 
	 
	 
	 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	799 
	2397 
	1018 
	3054 
	1817 
	5451 
	- Thôn Văn Thành sơ tán đến nhà thờ Văn Thành
- Thôn Kim Ninh, Bờ Sông, Ao Bầu, Hồ Sen, Đất Đỏ sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Thôn Văn Minh, Gò Hu sơ tán đến Nhà thờ Núi Dài
- Thôn Cầu Cháy sơ tán đến nhà thờ Đất Đỏ
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Cấp Tiến
	199 
	597 
	498 
	1494 
	697 
	2091 
	- Thôn Mắt Rồng sơ tán lên vùng cao
- Thôn Phú Lương, Cây Xi sơ tán đến UBND xã Cấp Tiến
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Đông Thọ
	177 
	620 
	156 
	546 
	333 
	1166 
	- Thôn Xạ Hương sơ tán đến Trường mầm non thôn Xạ Hương
- Thôn Đông Trai sơ tán lên vùng cao
- Thôn Đông Thịnh sơ tán đến nhà thờ Đông Trai
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Quyết Thắng
	276 
	773 
	246 
	689 
	522 
	1462 
	- Thôn Thượng Bản sơ tán đến nhà thờ Đức Bản
- Thôn Sài Lĩnh, Liên Thắng, Lãng Cư sơ tán lên vùng cao
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Vân Sơn
	164 
	410 
	128 
	320 
	292 
	730 
	- Thôn Đồn Hang sơ tán đến nhà văn hóa thôn Đồn Hang
- Thôn Tân Sơn, Vân Sơn, Mãn Sơn sơ tán lên vùng cao
	Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Hồng Lạc
	478 
	956 
	318 
	636 
	796 
	1592 
	- Thôn Khổng, Cây Vạng sơ tán đến UBND, trường THCS xã Hồng Lạc
- Thôn Gò Đình, Kim Xuyên sơ tán đến trường THPT Kim Xuyên
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Trường Sinh
	452 
	1582 
	592 
	2072 
	1044 
	3654 
	- Thôn Hưng Định, Hưng Thịnh, Hưng Thành sơ tán đến Trường THPT Kim Xuyên
- Thôn Lương Thiện, Đồng Tâm. Quyết Tiến, Quyết Thắng, Phú Thọ 1, 2, Phú Thịnh, Phan Lương sơ tán lên vùng cao
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	2545 
	7334 
	2956 
	8811 
	5501 
	16145 
	 
	 
	 

	Tổng
	11440 
	34122 
	28932 
	93069 
	40372 
	127192 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 1.4: KỊCH BẢN 17: XẢ LŨ KIỂM TRA VÀ VỠ ĐẬP HỒ TUYÊN QUANG (LŨ 0,01%)

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Sơ tán tại chỗ
	Sơ tán đến nơi khác
	Tổng
	Vị trí di dời đến
	Phương tiện di dời
	Lực lượng vũ trang trên địa bàn

	
	
	Số  hộ
	Số dân
	Số  hộ
	Số  dân
	Số  hộ
	Số  dân
	
	
	

	Huyện Na Hang
	Thị trấn Na Hang
	61
	214 
	2018
	7063
	2079
	7277 
	- TDP 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, KDC cty CPXD Sông Đà; Thôn Ngòi Nẻ, Tân Lập sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS Tinh, BCH QS huyện, Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Năng Khả
	3
	11 
	6 
	21 
	9
	32 
	- Thôn Lũng Giang sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Thanh Tương
	5
	18 
	348 
	1218 
	353
	1236 
	- Thôn Yên Trung, Nà Né, Nà Mạ, Nà Đồn, Pá Làng, Đon Tâu sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	69
	242 
	2372
	8302
	2441
	8544 
	 
	 
	 

	Huyện Chiêm Hóa
	Xã Hùng Mỹ
	4 
	14 
	167 
	585 
	171 
	599 
	- Thôn Ngầu 1, Khuôn Thắng, thôn Nghe sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Yên Lập
	27 
	95 
	20 
	70 
	47 
	165 
	- Thôn Minh Quang, Bản Dần, thôn Thanh Thủy, Đài Thị sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Xuân Quang
	38 
	133 
	303 
	1061 
	341 
	1194 
	- Thôn Ngoan A, B, thôn Nà Thoi sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện, Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Ngọc Hội
	69 
	242 
	730 
	2555 
	799 
	2797 
	- Thôn Đầm Hồng 1, 2, Nà Tè, Nà Tuộc, Bản Mèo, Đại Đồng, Nà Ngà sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện, công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	107 
	321 
	1941 
	5823 
	2048 
	6144 
	- Thôn Quảng Thái, Vĩnh Phúc sơ tán đến nhà văn hóa thôn Vĩnh Thái
- TDP Vĩnh Lợi, Phúc Hương 1, 2, TDP A1, TDP 11-9 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- TDP A2, Luộc 1, 2, 3, Vĩnh Liên, Trung Tâm 2, 3 sơ tán đến NH chính sách xã hội huyện, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS Huyện, Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Trung Hòa
	127 
	254 
	863 
	1726 
	990 
	1980 
	- Thôn Trung Vượng 1,  Đoàn Kết, Hợp Thành, thôn Mực, Tham Kha, Nà Ngày, Đoàn Kết, Trung Lợi, Soi Trinh sơ tán lên vùng cao
- Thôn Tân Lập, Trung Vượng 2 sơ tán đến Phân hiệu trường mầm non thôn Trung Vượng 2
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện, Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Kim Bình
	0 
	0 
	5 
	18 
	5 
	18 
	- Thôn Ngọc Quang sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Vinh Quang
	64 
	224 
	1849 
	6472 
	1913 
	6696 
	- Thôn Liên Nghĩa sơ tán đến điểm trường mẫu giáo thôn Liên Nghĩa
- Thôn Tiến Hóa 1 sơ tán đến nhà trẻ thôn Tiến Hóa
- Thôn Tiền Hóa 2 sơ tán đến điểm trường mẫu giáo thôn Tân Quang
- Thôn Phong Quang sơ tán đến Trường TH số 2 xã Vinh Quang
- Thôn Tiên Quang 2, Vĩnh Tường sơ tán đến NVH thôn Tiên Quang
- Thôn Phố Trinh, An Ninh, Tông Trang, Bình Thế, Vinh Bảo, Soi Đúng sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS Tỉnh, BCH QS Huyện, Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Hòa An
	17 
	60 
	299 
	1047 
	316 
	1106 
	- Thôn Làng Chang, Nà Đinh, Khuôn Đích, Khuôn Nhi, Tông Xoong sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Bình Nhân
	54 
	189 
	255 
	893 
	309 
	1082 
	- Thôn Bình Tiến, Đồng Tâm, Đồng Nực, thôn Trang sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Nhân Lý
	36 
	126 
	137 
	480 
	173 
	606 
	- Thôn Khuôn Nhất, Hạ Đồng, thôn Chản sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Yên Nguyên
	169 
	592 
	273 
	956 
	442 
	1547 
	- Thôn Yên Quang. Cầu Mạ, Họp Long sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	712 
	2248 
	6842 
	21682 
	7554 
	23930 
	 
	 
	 

	Huyện Hàm Yên
	Xã Tân Thành
	3 
	11 
	0 
	0 
	3 
	11 
	- Thôn Đồng Lệnh sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Thái Sơn
	265 
	928 
	629 
	2202 
	894 
	3129 
	- Thôn 2 Thái Thủy sơ tán đến nhà văn hóa thôn 1 Thái Thủy
- Thôn 1, 3, 5, 6 Thái Thủy; Thôn 2 An Thạch, thôn An Lâm, Thái Ninh sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Bình Xa
	209 
	732 
	604 
	2114 
	813 
	2846 
	- Thôn Đòng Cỏm 2, Tân Bình 1, 2, Thọ Bình 1, thôn Bợ sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Thái Hòa
	298 
	894 
	1923 
	5769 
	2221 
	6663 
	- Thôn Bình Thuận, Khánh An, Quang Thái1, 2, thôn Soi Long, Khánh Hòa, Cây Vải sơ tán lên vùng cao
- Thôn Làng Mãn 1, 2, thôn Tân Khoa, Tân Thành sơ tán đến Trường THCS Thái Hòa, Trường tiểu học Đinh Thái Trường Chính
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS Tỉnh, BCH QS Huyện. Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Đức Ninh
	220 
	660 
	898 
	2694 
	1118 
	3354 
	- Thôn Cây Chanh 1, 2, thôn Ao Sen 1, Cây Đa sơ tán đến Trường mầm non, UBND xã Đức Ninh
- Thôn Vườn Ươm, Làng Rào, Lập Thành, thôn Chợ Tổng sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	995 
	3224 
	4054 
	12779 
	5049 
	16002 
	 
	 
	 

	Huyện Yên Sơn
	Xã Quý Quân
	46 
	161 
	279 
	977 
	325 
	1138 
	- Thôn 8 sơ tán đến UBND xã Quý Quân
- Thôn 5, 6, 7 sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện, Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Lực Hành
	15 
	53 
	158 
	553 
	173 
	606 
	- Xóm Minh Khai, xóm Bến sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Xuân Vân
	361 
	1083 
	1761 
	5283 
	2122 
	6366 
	- Thôn Soi Hà, Đồng Tầy, Soi Đát, Văn Giang, An Lạc 1, 2, Tân Sơn 1, 2, thôn Đô Thượng 4, 6, thôn Chợ, Vông Vàng 1, 2, thôn Sơn Hạ 2  sơ tán lên vùng cao
	Thuyền máy, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân Khu 2, BCH QS Tỉnh BCH QS huyện. Công an huyện, Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Chiêu Yên
	240 
	720 
	795 
	2385 
	1035 
	3105 
	- Thôn Đồng Tân, Quyết Tiến, Tân Phương 5, Yên Vân, Vàng Lè, Đán Khao, Cây Chanh, Thọ Sơn, Soi Long, Vinh Quang sơ tán lên vùng cao
	Thuyền máy, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Phúc Ninh
	130 
	455 
	388 
	1358 
	518 
	1813 
	- Thôn Lục Mùn, An Lạc, Ao Dăm, Kim Châu, Quang Thắng, Minh Tân sơ tán lên vùng cao
- Thôn Éo sơ tán đến nhà văn hóa thôn Éo
	Thuyền máy, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Tứ Quận
	38 
	133 
	87 
	305 
	125 
	438 
	- Thôn Bình Ca 1, Hồng Quân sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Tân Long
	104 
	364 
	488 
	1708 
	592 
	2072 
	- Thôn 11, 13, thôn Soi Sính, Xóm 7 sơ tán lên vùng cao
- Thôn 10 sơ tán đến UBND xã Tân Long
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Thị trấn Yên Sơn
	276 
	828 
	1872 
	5616 
	2148 
	6444 
	- Thôn Hồng Thái, Thắng Quân, Xóm Yên Thắng, xóm Gềnh Gà sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Xóm Văn Lập 1, thôn Hòn Vang sơ tán đến trường tiểu học Văn Lập
- Xóm Tiền Phong, Minh Nông sơ tán đến Trạm y tế TT Yên Sơn
- TDP Đồng Quân, TDP Nông Trường, xóm Đồng Quân sơ tán đến nhà thờ Chân Sơn
- TDP Km 9, TDP Nghĩa Trung, Lang Quán, Phú Thịnh sơ tán đến UBND TT Yên Sơn
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS Huyện, Công an Huyện, công an thị trấn, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Lang Quán
	102 
	357 
	116 
	406 
	218 
	763 
	- Xóm 1 sơ tán đến Trường tiểu học Đồng Lương
- Xóm 2, thôn 3 sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Chân Sơn
	10 
	35 
	0 
	0 
	10 
	35 
	- Thôn Hoàng Pháp sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an xã, lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Trung Môn
	510 
	1122 
	2614 
	5751 
	3124 
	6873 
	- Thôn 4, 17 sơ tán đến trường tiểu học xã Trung Môn
- Thôn 5, 8, 9, 10, 11, 16 sơ tán đến trường TH, THCS xã Chân Sơn
- Thôn 8, 9 10, 16 sơ tán đến UB xã, trường mầm non Trung Môn
- Thôn 6, 12, 13, 14 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Mỹ Bằng
	363 
	1271 
	704 
	2464 
	1067 
	3735 
	- Thôn Cây Quýt 1 sơ tán đến Trung tâm văn hóa Cây Quýt 1
- Thôn Cây Quân, Tâm Bằng, thôn 12, 14, thôn Đoàn Kết, Đình Bằng sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Nhữ Hán
	254 
	762 
	539 
	1617 
	793 
	2379 
	- Thôn 11, Gò Củi, An Thịnh, Nhữ Hán, Đồng Rõm, Gò Chè sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Nhữ Khê
	109 
	382 
	2 
	7 
	111 
	389 
	- Thôn Hùng Lô sơ tán lên vùng cao
	Phương tiện cá nhân
	Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Đội Bình
	154 
	539 
	538 
	1883 
	692 
	2422 
	- Thôn Chiến Thắng, Độc lập, Phú Bình, Cầu Chéo sơ tán tại chỗ đến vùng cao, nhà cao tầng
- Xóm 14 sơ tán đến trường mầm non Hoa Phượng
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Hoàng Khai
	227 
	795 
	1179 
	4127 
	1406 
	4921 
	- Thôn Chè Đen 1, 2, Yên Thái, Yên Lộc, Nghiêm Sơn, Yên Mỹ 2 sơ tán lên vùng cao
- Thôn Yên Mỹ 1, thôn Núi Cây sơ tán đến chùa Nghiêm Sơn
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, Lực lượng xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Tiến Bộ
	67 
	235 
	399 
	1397 
	466 
	1631 
	- Thôn Gia sơ tán đến UBND xã, Trường cấp 1-2 Tiến Bộ
- Thôn Tân Biên 1, 2 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Xã Thái Bình
	140 
	420 
	1139 
	3417 
	1279 
	3837 
	- Thôn Ngành Nghề, thôn Chanh 1, Thôn 4,6, thôn Việt Thắng, xóm Việt Tiến, Việt Hương, Thôn Tân Bình, Tân Lập, Tân Quang, Vinh Quang, thôn 7, Tân Ca sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Thôn Bình Ca sơ tán đến phân hiệu trường tiểu học thôn Bình Ca
	Thuyền, bè, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện. Công an Huyện, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Tổng
	3146 
	9713 
	13058 
	39252 
	16204 
	48964 
	 
	 
	 

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	168 
	588 
	1175 
	4113 
	1343 
	4701 
	- Xóm 5, 6, 7, TDP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS TP, Công an TP, Lực lượng xung kích, công an xã, tổ quần chúng

	
	Phường Tân Hà
	3 
	10 
	3704 
	11762 
	3707 
	11772 
	- TDP 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, KĐT Thịnh Hưng sơ tán đến vùng cao xã Tràng Đà
- Xóm 26, 27, 28, 30, 31 Tổ 14, 15, 17 sơ tán đến vùng cao trường tiểu học xã Trung Môn
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh. BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Ỷ La
	96 
	249 
	2159 
	5611 
	2255 
	5860 
	- TDP 1, 2, 3, xóm 29, 32, 34 sơ tán đến vùng cao trường tiểu học xã Trung Môn
- TDP 5, 9, 13, xóm 35, 38, 39, thôn Tiên Lúng sơ tán đến trường cao đẳng nghề Tuyên Quang
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Kim Phú
	481 
	1684 
	2232 
	7812 
	2713 
	9496 
	- Thôn 1, 4, 5, 23, Làng Giao sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Thôn 7, 9 Tân Long sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Thôn Lê Lợi sơ tán đến nhà văn hóa xóm 25
- Thôn 15, Trại Khách sơ tán đến trường tiểu học Sơn Lạc
- Thôn Gò Ranh, Giếng Tanh, thôn 11 sơ tán đến trạm y tế xã Kim Phú
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS TP, Công an TP, công an xã, Đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Phan Thiết
	0 
	0 
	2283 
	10324
	2283 
	10324 
	- TDP 1, 2, 14, 27 24 sơ tán đến vùng cao trường tiểu học xã Trung Môn
-TDP 6, 9, 10, 12, 22 sơ tán đến vùng cao xã Tràng Đà
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Minh Xuân
	24 
	93 
	2818 
	10927 
	2842 
	11020 
	- TDP 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38 sơ tán đến vùng cao xã Thái Bình
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Tân Quang
	12 
	48 
	2176 
	8678 
	2188 
	8726 
	- TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 26 27, 28, 29 sơ tán vùng cao xã Kim Phú
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Hưng Thành
	34 
	113 
	2313 
	7679 
	2347 
	7792 
	- TDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 14, 15, 16, 17, 21, 22 sơ tán đến vùng cao xã Kim Phú
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường An Tường
	68 
	201 
	4399 
	13033 
	4467 
	13234 
	- Thôn Hưng Kiểu 1, 2, 3, TDP 10, 11, 13 thôn Tiến Vũ 8, 9, Thôn Sông Lô 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, thôn Phú Túc, Trung Việt 1, 2 sơ tán đến vùng cao xã Kim Phú
- Thôn yên Phú, Sông Lô 8 sơ tán đến vùng cao xã Hoàng Khai
- Thôn Thăng Long 1, 2, 3, 4 sơ tán đến chùa Nghiêm Sơn
- Thôn Viên Châu 1, 2, 3 sơ tán đến vùng cao xã Lưỡng Vượng
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Nông Tiến
	100 
	350 
	2305 
	8068 
	2405 
	8418 
	- TDP 1, 2, 3, 17, 18  sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- TDP 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 13, 14, 15, 16 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận xã Thái Bình
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Lưỡng Vượng
	298 
	805 
	2192 
	5918 
	2490 
	6723 
	- Thôn 4,  6, thôn Viên Châu, Hợp Thành, Hòa Hợp 1, Bình Điền, Phúc An, thôn Chè 6, Liên Thịnh, Gò Danh, Song Lĩnh, Phó Bế, Cầu Đá, thôn Chè 8 sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã An Khang
	81 
	203 
	1565 
	3913 
	1646 
	4115 
	- Thôn Trường Thi A, B, C, thôn Thúc Thủy, thôn An Lộc A, B, thôn Bình Ca, Thúy An, An Phúc, Tân Thành sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Thái Long
	228 
	410 
	1304 
	2347 
	1532 
	2758 
	- Thôn Hòa Mục, Hòa Bình 1, 2, thôn Hải Thành, Tân Thành 1, 2, thôn Phú An 1, 2, Đồng Mon, sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Phường Đội Cấn
	846 
	2538 
	2044 
	6132 
	2890 
	8670 
	- TDP 7, 8, 9, 10, Thôn 1, 6, 7, Khe Cua 2, Xã Nội, Khe Xoan, thôn 9, thôn Đội 4, thôn Xã Ngoại, Tân Tạo, Tân Bình sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
-  TDP 2, 4, 5 sơ tán đến trạm xã quân y nhà máy Z113
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS TP, Công an TP, Công an phường, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	2439 
	7291 
	32669 
	106316 
	35108 
	113607 
	 
	 
	 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	333 
	999 
	2030 
	6090 
	2363 
	7089 
	- Thôn An Thái, Bình Ca, Văn Thành, Kim Ninh, Đồng Hèo, Bờ Sông, Đất Đỏ sơ tán lên vùng cao, nhà cao tầng lân cận
- Thôn Bờ Sông, Ao Bầu, Hồ Sen, Tân Lập sơ tán đến nhà thờ Vĩnh Sơn
- Thôn Gò Hu, Cây Đa sơ tán đến nhà thờ Núi Dài
- Thôn Cầu Cháy sơ tán đến nhà thờ Đất Đỏ
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Thượng Ấm
	134 
	469 
	193 
	676 
	327 
	1145 
	- Thôn Đồng Ván, Ấm Thắng sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an Huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Cấp Tiến
	206 
	618 
	1117 
	3351 
	1323 
	3969 
	- Thôn Mắt Rồng, Phú Lương, Cây Xi, Tiến Thắng, Hòa Bình sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Đông Thọ
	153 
	536 
	678 
	2373 
	831 
	2909 
	- Thôn Đông Ninh, Xạ Hương, Đông Trai, Đông Thịnh sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Quyết Thắng
	203 
	568 
	1041 
	2915 
	1244 
	3483 
	- Thôn Thượng Bản, Sài Lĩnh, Liên Thắng, Lãng Cư sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Vân Sơn
	450 
	1125 
	384 
	960 
	834 
	2085 
	- Thôn An Mỹ, Tân Sơn, Đồn Hang, Dục Vầu sơ tán lên vùng cao
- Thôn Mãn Sơn sơ tán đến trường mầm non Mãn Sơn
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Văn Phú
	311 
	933 
	172 
	516 
	483 
	1449 
	- Thôn Gò Kiêu sơ tán lên vùng cao
- Thôn Văn Hiến sơ tán đến Chùa Tây Hiên Tự
- Thôn Thịnh Kim sơ tán đến trường THPT Văn Phú
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Đông Lợi
	162 
	567 
	525 
	1838 
	687 
	2405 
	- Thôn An Lịch, An Thịnh, An Khang, An Ninh sơ tán đến trường THCS Đông Lợi
- Thôn Sùng Lễ sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Chi Thiết
	136 
	408 
	652 
	1956 
	788 
	2364 
	- Thôn Phú Thị, Tây Vặc sơ tán đến UBND xã Chi Thiết
- Thôn Cờ Dương, Gốc Lát sơ tán đến trường THCS xã Chi Thiết
- Thôn Ninh Phú sơ tán đến trường THCS xã Đông Lợi
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS huyện, Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Hồng Lạc
	399 
	798 
	1736 
	3472 
	2135 
	4270 
	- Thôn Cây Châm sơ tán đến Chùa Tây Hiên Tự
- Thôn Xóm Hổ, Đình Lộng sơ tán đến trường tiểu học Đồng Phú
- Thôn Kho 9 sơ tán lên vùng cao
- Thôn Khổng, Cây Vạng sơ tán đến UBND xã Hồng Lạc
- Thôn Gò Đình, Kim Xuyên sơ tán đến trường THPT Kim Xuyên
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	LLVT Quân khu 2, BCH QS tỉnh, BCH QS huyện, Công an Huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Hào Phú
	25 
	88 
	26 
	91 
	51 
	179 
	- Thôn Trại Mít sơ tán lên vùng cao
	Thuyền, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	Công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Xã Trường Sinh
	333 
	932 
	1036 
	2901 
	1369 
	3833 
	- Thôn Hưng Định, Hưng Thịnh, Hưng Thành sơ tán đến Trường THPT Kim Xuyên
- Thôn Lương Thiện, Đồng Tâm. Quyết Tiến, Quyết Thắng, Phú Thọ 1, 2, Phú Thịnh, Phan Lương sơ tán lên vùng cao
	Thuyền máy, Phao tròn cứu sinh, áo phao, phương tiện cá nhân
	BCH QS Huyện, công an huyện, Công an xã, đội xung kích, tổ quần chúng

	
	Tổng
	2845 
	8041 
	9590 
	27138 
	12435 
	35178 
	 
	 
	 

	Tổng
	10206 
	30758 
	68585 
	215468 
	78791 
	246225 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 2: DIỆN TÍCH NGẬP LŨ ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ NGẬP SÂU

	DIỆN TÍCH NGẬP (HA)

	I. Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Diện tích ứng với từng cấp ngập (ha)
	Tổng (ha)

	
	
	0.1 - 0.5
	0.5 - 1
	1 - 1.5
	1.5 - 2
	2 - 2.5
	2.5 - 3
	3 - 3.5
	3.5 - 4
	4 - 4.5
	>4.5
	

	Huyện Yên Sơn
	Xã Trung Môn
	56.91 
	38.36 
	40.52 
	24.67 
	5.31 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	165.79 

	
	Xã Đội Bình
	16.30 
	2.70 
	0.09 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	19.09 

	
	Xã Tiến Bộ
	0.72 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.72 

	
	Xã Thái Bình
	17.92 
	7.29 
	4.32 
	2.07 
	1.62 
	0.81 
	0.18 
	0.09 
	0.00 
	0.00 
	34.31 

	
	Tổng
	91.85 
	48.36 
	44.94 
	26.75 
	6.93 
	0.81 
	0.18 
	0.09 
	0.00 
	0.00 
	219.91 

	Thành phố Tuyên Quang
	Phường Tân Hà
	53.67 
	47.10 
	40.70 
	24.22 
	8.47 
	0.54 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	174.70 

	
	Phường Ỷ La
	32.15 
	32.78 
	23.05 
	18.01 
	52.95 
	52.32 
	24.49 
	0.54 
	0.00 
	0.00 
	236.30 

	
	Xã Kim Phú
	139.13 
	103.38 
	48.99 
	37.91 
	36.92 
	25.58 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	391.91 

	
	Phường Phan Thiết
	12.43 
	14.77 
	10.81 
	13.60 
	12.43 
	4.14 
	0.18 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	68.35 

	
	Phường Minh Xuân
	19.18 
	14.14 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	33.32 

	
	Phường Tân Quang
	19.27 
	14.50 
	7.20 
	6.12 
	14.05 
	8.56 
	0.54 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	70.24 

	
	Phường Hưng Thành
	34.04 
	24.13 
	18.91 
	28.64 
	82.31 
	34.31 
	6.03 
	2.97 
	0.45 
	0.00 
	231.80 

	
	Phường An Tường
	50.88 
	40.43 
	41.87 
	40.61 
	24.58 
	20.71 
	9.19 
	13.87 
	12.79 
	0.00 
	254.94 

	
	Phường Nông Tiến
	36.11 
	37.10 
	23.68 
	14.59 
	4.95 
	2.34 
	1.44 
	0.90 
	0.00 
	0.00 
	121.12 

	
	Xã Lưỡng Vượng
	26.21 
	14.95 
	5.58 
	0.45 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.19 

	
	Xã An Khang
	13.78 
	9.82 
	5.76 
	7.74 
	7.02 
	3.78 
	2.70 
	0.18 
	0.00 
	0.00 
	50.79 

	
	Xã Thái Long
	1.89 
	0.09 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1.98 

	
	Phường Đội Cấn
	45.30 
	34.04 
	27.74 
	19.72 
	4.05 
	1.35 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	132.20 

	
	Tổng
	484.04 
	387.23 
	254.31 
	211.63 
	247.74 
	153.63 
	44.58 
	18.46 
	13.24 
	0.00 
	1814.84 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	34.85 
	30.71 
	32.24 
	17.47 
	3.42 
	3.51 
	2.16 
	0.54 
	0.00 
	0.00 
	124.90 

	
	Xã Vân Sơn
	6.30 
	1.53 
	0.99 
	0.90 
	0.18 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	9.91 

	
	Xã Hồng Lạc
	21.25 
	18.73 
	13.51 
	2.25 
	0.99 
	0.18 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	56.91 

	
	Xã Trường Sinh
	62.05 
	37.01 
	30.62 
	27.74 
	25.67 
	27.11 
	26.66 
	17.47 
	7.74 
	19.99 
	282.05 

	
	Tổng
	124.45 
	87.98 
	77.36 
	48.36 
	30.26 
	30.80 
	28.82 
	18.01 
	7.74 
	19.99 
	473.77 

	Tổng
	700.34 
	523.57 
	376.60 
	286.73 
	284.93 
	185.24 
	73.57 
	36.56 
	20.98 
	19.99 
	2508.52 

	II. Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Diện tích ứng với từng cấp ngập (ha)
	Tổng (ha)

	
	
	0.1 - 0.5
	0.5 - 1
	1 - 1.5
	1.5 - 2
	2 - 2.5
	2.5 - 3
	3 - 3.5
	3.5 - 4
	4 - 4.5
	>4.5
	

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Hòa
	11.44 
	7.74 
	7.11 
	5.31 
	5.04 
	5.04 
	3.33 
	1.44 
	0.00 
	0.00 
	46.47 

	
	Tổng
	11.44 
	7.74 
	7.11 
	5.31 
	5.04 
	5.04 
	3.33 
	1.44 
	0.00 
	0.00 
	46.47 

	Huyện Yên Sơn
	Xã Chiêu Yên
	12.70 
	4.32 
	1.53 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	18.55 

	
	Xã Tân Long
	18.64 
	11.35 
	8.92 
	7.65 
	7.02 
	6.03 
	4.77 
	3.78 
	2.97 
	9.73 
	80.87 

	
	Thị trấn Yên Sơn
	1.89 
	1.35 
	0.99 
	0.90 
	0.45 
	0.90 
	0.36 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	6.84 

	
	Xã Trung Môn
	52.95 
	41.24 
	33.32 
	28.37 
	25.67 
	24.94 
	24.13 
	22.69 
	22.96 
	43.14 
	319.42 

	
	Xã Đội Bình
	17.29 
	14.32 
	10.36 
	9.37 
	8.56 
	6.57 
	0.18 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	66.64 

	
	Xã Tiến Bộ
	3.42 
	2.25 
	1.44 
	0.99 
	1.62 
	0.54 
	1.35 
	0.99 
	0.72 
	3.06 
	16.39 

	
	Xã Thái Bình
	50.88 
	36.20 
	30.17 
	24.04 
	19.09 
	15.67 
	13.42 
	10.72 
	7.47 
	13.24 
	220.90 

	
	Tổng
	157.77 
	111.04 
	86.72 
	71.32 
	62.41 
	54.66 
	44.22 
	38.18 
	34.13 
	69.16 
	729.61 

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	26.75 
	17.20 
	13.78 
	13.24 
	13.78 
	14.50 
	12.43 
	5.76 
	4.23 
	10.45 
	132.11 

	
	Phường Tân Hà
	20.08 
	20.17 
	21.43 
	41.69 
	44.04 
	45.93 
	44.40 
	38.81 
	38.00 
	57.27 
	371.83 

	
	Phường Ỷ La
	19.72 
	20.17 
	19.36 
	22.78 
	23.68 
	17.20 
	17.47 
	17.92 
	21.61 
	161.02 
	340.94 

	
	Xã Kim Phú
	64.21 
	46.56 
	39.44 
	34.31 
	32.96 
	34.13 
	36.20 
	40.16 
	30.44 
	103.47 
	461.88 

	
	Phường Phan Thiết
	11.35 
	6.93 
	5.94 
	4.68 
	4.95 
	5.94 
	7.38 
	11.26 
	11.80 
	36.83 
	107.07 

	
	Phường Minh Xuân
	21.25 
	12.25 
	8.74 
	6.93 
	6.30 
	6.93 
	7.92 
	16.84 
	0.36 
	0.00 
	87.53 

	
	Phường Tân Quang
	7.92 
	5.49 
	5.13 
	5.22 
	5.49 
	6.66 
	9.73 
	10.45 
	10.54 
	32.51 
	99.15 

	
	Phường Hưng Thành
	26.75 
	18.73 
	14.05 
	10.81 
	9.55 
	7.11 
	7.65 
	8.47 
	10.09 
	159.66 
	272.86 

	
	Phường An Tường
	32.51 
	28.10 
	25.67 
	34.76 
	25.12 
	17.65 
	19.54 
	28.37 
	35.39 
	135.08 
	382.19 

	
	Phường Nông Tiến
	40.25 
	28.19 
	27.83 
	22.96 
	22.24 
	23.23 
	22.96 
	27.83 
	26.75 
	30.08 
	272.32 

	
	Xã Lưỡng Vượng
	87.89 
	55.92 
	47.01 
	37.19 
	18.55 
	10.27 
	6.21 
	3.15 
	0.81 
	0.72 
	267.73 

	
	Xã An Khang
	49.08 
	39.80 
	27.74 
	24.94 
	20.35 
	13.69 
	9.73 
	7.65 
	5.13 
	19.54 
	217.66 

	
	Xã Thái Long
	7.83 
	1.98 
	1.44 
	1.35 
	0.81 
	0.81 
	0.09 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	14.32 

	
	Phường Đội Cấn
	38.90 
	36.11 
	29.63 
	24.49 
	21.88 
	23.41 
	24.22 
	24.13 
	19.09 
	5.58 
	247.47 

	
	Tổng
	454.50 
	337.61 
	287.18 
	285.38 
	249.72 
	227.47 
	225.94 
	240.80 
	214.24 
	752.22 
	3275.06 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	42.96 
	27.83 
	20.80 
	23.77 
	24.67 
	19.99 
	17.38 
	26.93 
	21.97 
	13.15 
	239.45 

	
	Xã Cấp Tiến
	38.81 
	31.34 
	45.75 
	38.18 
	45.93 
	10.99 
	2.70 
	0.63 
	0.54 
	0.72 
	215.59 

	
	Xã Đông Thọ
	0.00 
	0.09 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.09 

	
	Xã Quyết Thắng
	24.85 
	17.29 
	15.31 
	13.96 
	10.36 
	1.71 
	0.45 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	83.93 

	
	Xã Vân Sơn
	30.53 
	20.08 
	14.23 
	11.62 
	10.81 
	12.07 
	9.82 
	0.18 
	0.00 
	0.00 
	109.32 

	
	Xã Hồng Lạc
	23.14 
	14.23 
	10.27 
	10.99 
	11.89 
	5.13 
	1.08 
	0.54 
	0.00 
	0.00 
	77.27 

	
	Xã Trường Sinh
	67.36 
	44.49 
	39.62 
	31.25 
	33.59 
	31.43 
	27.29 
	30.80 
	29.54 
	68.08 
	403.44 

	
	Tổng
	227.65 
	155.34 
	145.98 
	129.77 
	137.24 
	81.32 
	58.71 
	59.07 
	52.05 
	81.95 
	1129.09 

	Tổng
	851.36 
	611.73 
	526.99 
	491.78 
	454.41 
	368.50 
	332.21 
	339.50 
	300.42 
	903.32 
	5180.22 

	III. Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Diện tích ứng với từng cấp ngập (ha)
	Tổng (ha)

	
	
	0.1 - 0.5
	0.5 - 1
	1 - 1.5
	1.5 - 2
	2 - 2.5
	2.5 - 3
	3 - 3.5
	3.5 - 4
	4 - 4.5
	>4.5
	

	Huyện Chiêm Hóa
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	4.05 
	2.25 
	1.62 
	1.17 
	0.99 
	0.63 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.72 

	
	Xã Trung Hòa
	24.58 
	17.38 
	11.26 
	9.55 
	7.56 
	8.10 
	6.12 
	4.32 
	2.97 
	4.68 
	96.54 

	
	Xã Vinh Quang
	5.31 
	3.51 
	1.98 
	1.71 
	1.08 
	1.62 
	0.72 
	1.17 
	0.45 
	0.54 
	18.10 

	
	Xã Bình Nhân
	5.94 
	4.05 
	2.88 
	3.42 
	1.80 
	1.98 
	1.71 
	1.53 
	1.35 
	6.12 
	30.80 

	
	Xã Yên Nguyên
	11.44 
	6.48 
	4.77 
	2.97 
	3.24 
	2.25 
	2.43 
	1.89 
	1.35 
	5.58 
	42.42 

	
	Tổng
	51.33 
	33.68 
	22.51 
	18.82 
	14.68 
	14.59 
	10.99 
	8.92 
	6.12 
	16.93 
	198.57 

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Hòa
	11.44 
	8.65 
	6.30 
	5.13 
	5.04 
	4.86 
	4.77 
	4.23 
	4.41 
	14.32 
	69.16 

	
	Tổng
	11.44 
	8.65 
	6.30 
	5.13 
	5.04 
	4.86 
	4.77 
	4.23 
	4.41 
	14.32 
	69.16 

	Huyện Yên Sơn
	Xã Lực Hành
	7.47 
	4.86 
	1.98 
	1.44 
	0.99 
	1.08 
	0.54 
	1.17 
	0.99 
	1.17 
	21.70 

	
	Xã Xuân Vân
	38.99 
	24.58 
	16.48 
	13.96 
	11.08 
	11.08 
	10.36 
	8.65 
	8.47 
	55.47 
	199.11 

	
	Xã Chiêu Yên
	33.59 
	21.88 
	17.20 
	14.41 
	10.72 
	6.57 
	4.41 
	4.05 
	3.42 
	3.42 
	119.68 

	
	Xã Phúc Ninh
	1.98 
	0.27 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2.25 

	
	Xã Tân Long
	18.55 
	13.87 
	10.45 
	9.64 
	7.29 
	7.20 
	5.49 
	6.30 
	3.87 
	44.76 
	127.43 

	
	Thị trấn Yên Sơn
	13.42 
	6.21 
	3.42 
	1.98 
	0.90 
	1.17 
	0.90 
	1.62 
	1.35 
	4.59 
	35.57 

	
	Xã Trung Môn
	54.21 
	41.06 
	29.45 
	25.49 
	22.15 
	21.07 
	20.71 
	18.46 
	16.03 
	195.51 
	444.14 

	
	Xã Mỹ Bằng
	7.74 
	5.13 
	3.15 
	2.88 
	2.79 
	1.53 
	1.35 
	1.26 
	0.27 
	0.00 
	26.12 

	
	Xã Đội Bình
	38.27 
	24.22 
	19.99 
	15.04 
	11.71 
	9.91 
	9.55 
	9.64 
	7.11 
	27.38 
	172.81 

	
	Xã Hoàng Khai
	2.16 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2.16 

	
	Xã Tiến Bộ
	20.08 
	12.43 
	9.37 
	7.38 
	6.21 
	3.15 
	2.43 
	2.25 
	1.08 
	10.18 
	74.56 

	
	Xã Thái Bình
	39.17 
	22.24 
	16.93 
	13.69 
	11.89 
	13.51 
	14.86 
	13.60 
	15.49 
	144.63 
	306.00 

	
	Tổng
	275.65 
	176.77 
	128.42 
	105.90 
	85.73 
	76.28 
	70.60 
	67.00 
	58.08 
	487.10 
	1531.54 

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	37.91 
	21.70 
	15.31 
	13.15 
	10.36 
	10.63 
	9.64 
	9.46 
	11.17 
	84.83 
	224.14 

	
	Phường Tân Hà
	7.74 
	7.74 
	7.02 
	8.74 
	9.73 
	10.72 
	10.54 
	11.98 
	15.40 
	337.43 
	427.03 

	
	Phường Ỷ La
	8.92 
	7.83 
	7.11 
	6.12 
	7.02 
	5.58 
	6.03 
	5.67 
	6.03 
	286.64 
	346.98 

	
	Xã Kim Phú
	73.39 
	52.41 
	35.39 
	30.26 
	26.75 
	24.13 
	24.76 
	23.05 
	27.92 
	304.56 
	622.63 

	
	Phường Phan Thiết
	0.45 
	1.26 
	0.90 
	2.34 
	4.50 
	8.01 
	7.92 
	4.77 
	4.68 
	92.21 
	127.07 

	
	Phường Minh Xuân
	10.09 
	10.45 
	11.17 
	13.60 
	10.27 
	8.01 
	7.92 
	6.75 
	7.65 
	57.36 
	143.27 

	
	Phường Tân Quang
	3.33 
	1.26 
	1.17 
	1.80 
	2.52 
	2.34 
	3.33 
	2.25 
	2.79 
	83.57 
	104.37 

	
	Phường Hưng Thành
	17.11 
	13.87 
	10.36 
	8.19 
	8.28 
	7.20 
	6.66 
	6.84 
	6.03 
	216.31 
	300.87 

	
	Phường An Tường
	99.87 
	48.72 
	22.06 
	13.42 
	12.70 
	14.59 
	14.50 
	12.52 
	10.72 
	313.21 
	562.29 

	
	Phường Nông Tiến
	31.07 
	21.61 
	16.21 
	17.56 
	12.79 
	11.62 
	11.98 
	11.17 
	10.81 
	197.67 
	342.47 

	
	Xã Lưỡng Vượng
	116.80 
	70.69 
	47.91 
	33.05 
	25.67 
	22.87 
	20.53 
	18.46 
	19.99 
	118.69 
	494.66 

	
	Xã An Khang
	93.30 
	64.93 
	48.18 
	42.33 
	30.89 
	27.65 
	28.01 
	29.54 
	27.47 
	178.40 
	570.67 

	
	Xã Thái Long
	20.89 
	13.87 
	12.25 
	14.41 
	12.79 
	12.79 
	13.51 
	15.40 
	14.05 
	58.62 
	188.57 

	
	Phường Đội Cấn
	46.56 
	29.63 
	18.64 
	16.75 
	14.95 
	14.32 
	12.88 
	14.77 
	13.78 
	175.51 
	357.78 

	
	Tổng
	567.43 
	365.98 
	253.68 
	221.71 
	189.20 
	180.47 
	178.22 
	172.63 
	178.49 
	2505.01 
	4812.81 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	80.15 
	54.21 
	38.90 
	28.28 
	25.58 
	21.34 
	19.81 
	17.56 
	15.49 
	175.60 
	476.92 

	
	Xã Cấp Tiến
	27.38 
	19.90 
	17.65 
	13.33 
	13.15 
	15.04 
	15.67 
	11.44 
	10.63 
	146.34 
	290.51 

	
	Xã Đông Thọ
	21.61 
	15.76 
	12.52 
	10.63 
	8.19 
	7.65 
	7.83 
	7.29 
	5.40 
	5.13 
	102.03 

	
	Xã Quyết Thắng
	69.34 
	45.39 
	31.52 
	30.35 
	20.17 
	17.20 
	17.02 
	17.02 
	13.15 
	47.19 
	308.34 

	
	Xã Vân Sơn
	28.46 
	19.90 
	11.35 
	8.92 
	7.47 
	7.02 
	6.39 
	5.94 
	5.85 
	33.86 
	135.17 

	
	Xã Hồng Lạc
	42.51 
	23.05 
	16.12 
	12.07 
	13.15 
	11.98 
	9.37 
	8.28 
	7.11 
	28.46 
	172.09 

	
	Xã Trường Sinh
	72.04 
	45.57 
	32.87 
	27.65 
	24.67 
	25.30 
	20.80 
	23.50 
	20.35 
	227.74 
	520.51 

	
	Tổng
	341.48 
	223.78 
	160.93 
	131.21 
	112.39 
	105.54 
	96.90 
	91.04 
	77.99 
	664.32 
	2005.58 

	Tổng
	1247.33 
	808.86 
	571.84 
	482.78 
	407.04 
	381.74 
	361.47 
	343.82 
	325.09 
	3687.68 
	8617.65 

	IV. Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%)

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Diện tích ứng với từng cấp ngập (ha)
	Tổng (ha)

	
	
	0.1 - 0.5
	0.5 - 1
	1 - 1.5
	1.5 - 2
	2 - 2.5
	2.5 - 3
	3 - 3.5
	3.5 - 4
	4 - 4.5
	>4.5
	

	Huyện Na Hang
	Thị trấn Na Hang
	10.36 
	8.74 
	8.10 
	6.03 
	5.49 
	6.48 
	3.78 
	6.30 
	6.39 
	392.81 
	454.50 

	
	Xã Năng Khả
	16.75 
	6.75 
	4.32 
	2.70 
	2.34 
	1.53 
	1.89 
	1.08 
	1.98 
	17.02 
	56.37 

	
	Xã Thanh Tương
	14.23 
	6.30 
	4.77 
	3.33 
	3.24 
	2.61 
	1.62 
	1.62 
	2.43 
	178.76 
	218.92 

	
	Tổng
	41.33 
	21.79 
	17.20 
	12.07 
	11.08 
	10.63 
	7.29 
	9.01 
	10.81 
	588.59 
	729.79 

	Huyện Chiêm Hóa
	Xã Hùng Mỹ
	9.91 
	6.66 
	5.94 
	5.58 
	5.22 
	5.31 
	5.58 
	4.59 
	4.05 
	152.64 
	205.50 

	
	Xã Yên Lập
	13.96 
	7.56 
	5.67 
	4.41 
	2.61 
	2.70 
	1.98 
	1.44 
	1.53 
	4.95 
	46.83 

	
	Xã Xuân Quang
	29.81 
	22.15 
	18.19 
	16.12 
	13.06 
	10.36 
	11.62 
	9.10 
	9.01 
	255.75 
	395.15 

	
	Xã Ngọc Hội
	24.58 
	12.34 
	10.36 
	7.02 
	7.11 
	6.12 
	6.21 
	4.41 
	5.31 
	230.90 
	314.38 

	
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	21.88 
	12.43 
	8.10 
	9.37 
	9.10 
	8.28 
	7.56 
	6.75 
	6.21 
	158.67 
	248.37 

	
	Xã Trung Hòa
	26.39 
	18.01 
	13.33 
	12.07 
	10.09 
	9.55 
	9.55 
	7.47 
	7.38 
	345.53 
	459.36 

	
	Xã Kim Bình
	0.90 
	0.45 
	0.36 
	0.27 
	0.09 
	0.00 
	0.18 
	0.18 
	0.00 
	1.80 
	4.23 

	
	Xã Vinh Quang
	15.94 
	10.27 
	9.82 
	8.92 
	8.56 
	7.11 
	8.65 
	6.30 
	7.47 
	628.93 
	711.96 

	
	Xã Hòa An
	14.32 
	8.47 
	5.85 
	4.50 
	5.31 
	3.33 
	3.87 
	3.69 
	3.78 
	214.15 
	267.28 

	
	Xã Bình Nhân
	28.37 
	15.22 
	8.65 
	8.37 
	6.75 
	6.39 
	6.39 
	4.86 
	5.58 
	118.69 
	209.28 

	
	Xã Nhân Lý
	20.26 
	7.02 
	5.58 
	4.32 
	2.97 
	2.97 
	3.42 
	2.25 
	1.53 
	42.96 
	93.30 

	
	Xã Yên Nguyên
	20.62 
	11.35 
	9.82 
	7.38 
	6.48 
	5.49 
	6.03 
	4.32 
	4.14 
	58.89 
	134.54 

	
	Tổng
	226.93 
	131.93 
	101.67 
	88.34 
	77.36 
	67.63 
	71.05 
	55.38 
	56.01 
	2213.87 
	3090.18 

	Huyện Hàm Yên
	Xã Tân Thành
	3.87 
	2.43 
	0.63 
	0.18 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	7.11 

	
	Xã Thái Sơn
	44.40 
	29.09 
	23.32 
	17.83 
	15.58 
	14.14 
	12.97 
	12.43 
	11.53 
	128.24 
	309.51 

	
	Xã Bình Xa
	26.84 
	17.47 
	14.05 
	11.89 
	13.24 
	10.63 
	11.89 
	13.06 
	12.97 
	91.94 
	223.96 

	
	Xã Thái Hòa
	94.20 
	63.67 
	41.42 
	30.35 
	27.11 
	25.49 
	23.14 
	23.59 
	22.24 
	592.46 
	943.67 

	
	Xã Đức Ninh
	56.46 
	39.53 
	29.81 
	24.94 
	19.18 
	17.20 
	15.76 
	15.31 
	14.23 
	162.10 
	394.52 

	
	Tổng
	225.76 
	152.19 
	109.23 
	85.19 
	75.10 
	67.45 
	63.76 
	64.39 
	60.97 
	974.74 
	1878.78 

	Huyện Yên Sơn
	Xã Quý Quân
	31.07 
	21.34 
	14.14 
	13.69 
	10.09 
	8.47 
	8.01 
	6.84 
	6.48 
	71.59 
	191.72 

	
	Xã Kiến Thiết
	3.69 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	3.69 

	
	Xã Lực Hành
	4.59 
	3.42 
	2.43 
	3.06 
	2.52 
	3.33 
	2.43 
	2.79 
	2.52 
	47.01 
	74.11 

	
	Xã Xuân Vân
	90.86 
	60.61 
	44.04 
	37.46 
	32.24 
	32.15 
	27.74 
	25.85 
	20.71 
	469.63 
	841.28 

	
	Xã Chiêu Yên
	47.28 
	30.80 
	19.81 
	15.67 
	11.80 
	11.62 
	10.36 
	10.72 
	9.82 
	221.35 
	389.21 

	
	Xã Phúc Ninh
	54.30 
	37.64 
	24.85 
	17.02 
	13.60 
	10.90 
	10.18 
	9.46 
	8.19 
	113.65 
	299.79 

	
	Xã Tứ Quận
	13.33 
	6.93 
	4.68 
	3.33 
	3.33 
	3.42 
	3.78 
	2.88 
	1.98 
	17.56 
	61.24 

	
	Xã Tân Long
	40.43 
	20.17 
	14.68 
	11.44 
	9.73 
	8.19 
	6.57 
	8.01 
	6.57 
	159.75 
	285.56 

	
	Thị trấn Yên Sơn
	63.67 
	45.03 
	39.08 
	34.76 
	30.80 
	30.17 
	27.65 
	26.03 
	24.76 
	343.10 
	665.04 

	
	Xã Lang Quán
	29.09 
	19.99 
	12.70 
	8.37 
	6.30 
	5.31 
	3.96 
	3.33 
	2.70 
	15.22 
	106.98 

	
	Xã Chân Sơn
	12.88 
	6.30 
	0.90 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	20.08 

	
	Xã Trung Môn
	67.27 
	38.72 
	27.11 
	19.36 
	15.94 
	14.41 
	11.44 
	12.43 
	11.98 
	431.54 
	650.18 

	
	Xã Mỹ Bằng
	91.67 
	64.30 
	42.96 
	35.21 
	30.71 
	27.11 
	22.51 
	19.90 
	18.55 
	148.23 
	501.15 

	
	Xã Nhữ Hán
	54.03 
	41.06 
	28.73 
	23.77 
	20.80 
	19.45 
	18.82 
	23.95 
	30.80 
	96.99 
	358.41 

	
	Xã Nhữ Khê
	31.34 
	12.52 
	7.65 
	5.31 
	4.50 
	3.51 
	3.78 
	3.87 
	5.13 
	15.13 
	92.75 

	
	Xã Đội Bình
	34.49 
	19.99 
	15.85 
	12.16 
	9.82 
	8.28 
	9.37 
	10.09 
	9.73 
	150.93 
	280.70 

	
	Xã Hoàng Khai
	32.60 
	25.21 
	21.52 
	22.24 
	22.87 
	25.12 
	28.82 
	32.42 
	34.58 
	221.26 
	466.66 

	
	Xã Tiến Bộ
	13.33 
	10.63 
	10.09 
	9.55 
	9.37 
	10.36 
	10.54 
	12.52 
	9.73 
	150.75 
	246.84 

	
	Xã Thái Bình
	33.32 
	27.74 
	20.26 
	16.03 
	15.58 
	11.98 
	12.16 
	12.97 
	10.54 
	342.92 
	503.49 

	
	Tổng
	749.24 
	492.41 
	351.48 
	288.44 
	249.99 
	233.78 
	218.11 
	224.05 
	214.78 
	3016.60 
	6038.88 

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	30.98 
	21.61 
	14.95 
	11.71 
	9.64 
	8.28 
	7.74 
	8.19 
	8.10 
	204.87 
	326.08 

	
	Phường Tân Hà
	0.63 
	0.99 
	0.81 
	1.17 
	1.26 
	0.90 
	1.89 
	1.44 
	1.44 
	432.62 
	443.15 

	
	Phường Ỷ La
	6.57 
	5.04 
	3.51 
	2.61 
	2.97 
	2.97 
	2.79 
	2.79 
	1.98 
	321.13 
	352.38 

	
	Xã Kim Phú
	98.43 
	45.12 
	25.94 
	20.44 
	17.02 
	16.12 
	13.60 
	15.04 
	14.41 
	631.90 
	898.01 

	
	Phường Phan Thiết
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	127.07 
	127.07 

	
	Phường Minh Xuân
	0.81 
	0.63 
	0.72 
	0.81 
	1.08 
	1.53 
	1.44 
	1.35 
	1.44 
	145.17 
	154.98 

	
	Phường Tân Quang
	1.08 
	1.08 
	0.63 
	0.36 
	0.45 
	0.18 
	0.36 
	0.36 
	0.36 
	101.22 
	106.08 

	
	Phường Hưng Thành
	0.00 
	2.43 
	2.43 
	1.89 
	2.07 
	4.23 
	7.02 
	10.72 
	18.28 
	342.38 
	391.46 

	
	Phường An Tường
	10.27 
	9.82 
	12.97 
	16.93 
	25.76 
	32.15 
	41.33 
	44.94 
	55.47 
	836.05 
	1085.68 

	
	Phường Nông Tiến
	13.06 
	9.91 
	8.37 
	8.56 
	7.20 
	7.02 
	6.30 
	6.84 
	5.40 
	338.06 
	410.73 

	
	Xã Lưỡng Vượng
	76.10 
	53.40 
	37.37 
	33.32 
	29.09 
	24.67 
	21.79 
	19.90 
	17.92 
	561.93 
	875.50 

	
	Xã An Khang
	43.77 
	35.93 
	27.83 
	24.76 
	21.97 
	21.25 
	19.00 
	18.19 
	20.53 
	583.55 
	816.78 

	
	Xã Thái Long
	44.22 
	31.79 
	25.58 
	25.21 
	23.32 
	19.09 
	18.46 
	16.93 
	18.73 
	361.02 
	584.36 

	
	Phường Đội Cấn
	133.91 
	101.04 
	78.08 
	64.30 
	56.37 
	51.96 
	50.52 
	48.18 
	50.79 
	552.84 
	1187.98 

	
	Tổng
	459.81 
	318.79 
	239.18 
	212.08 
	198.21 
	190.37 
	192.26 
	194.88 
	214.87 
	5539.81 
	7760.25 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	78.62 
	51.42 
	39.53 
	34.58 
	27.20 
	26.57 
	22.96 
	20.62 
	21.79 
	544.73 
	868.02 

	
	Xã Thượng Ấm
	29.63 
	20.80 
	15.58 
	12.70 
	11.80 
	10.00 
	10.90 
	12.16 
	8.92 
	46.92 
	179.39 

	
	Xã Cấp Tiến
	47.64 
	29.36 
	21.97 
	19.45 
	16.12 
	15.31 
	12.97 
	13.06 
	12.07 
	362.46 
	550.41 

	
	Xã Đông Thọ
	39.89 
	31.97 
	22.06 
	17.65 
	14.77 
	14.32 
	14.05 
	13.96 
	12.79 
	134.54 
	316.00 

	
	Xã Quyết Thắng
	66.28 
	46.65 
	39.17 
	37.91 
	43.14 
	36.11 
	37.37 
	34.94 
	36.92 
	347.70 
	726.19 

	
	Xã Vân Sơn
	95.55 
	83.12 
	44.04 
	32.06 
	26.84 
	21.79 
	12.79 
	9.73 
	9.10 
	93.66 
	428.65 

	
	Xã Đồng Quý
	14.95 
	6.03 
	2.70 
	0.63 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	24.31 

	
	Xã Văn Phú
	67.90 
	30.44 
	19.18 
	15.58 
	15.40 
	22.15 
	6.12 
	2.97 
	3.33 
	40.88 
	223.96 

	
	Xã Đông Lợi
	46.02 
	30.17 
	21.70 
	16.84 
	14.68 
	12.25 
	11.08 
	9.37 
	9.73 
	98.25 
	270.07 

	
	Xã Chi Thiết
	53.94 
	35.93 
	22.78 
	21.43 
	21.43 
	26.57 
	28.19 
	22.60 
	19.27 
	171.01 
	423.16 

	
	Xã Hồng Lạc
	59.98 
	53.31 
	52.95 
	51.60 
	50.16 
	75.10 
	47.10 
	32.96 
	36.02 
	217.03 
	676.21 

	
	Xã Hào Phú
	37.91 
	19.99 
	11.35 
	8.28 
	6.66 
	4.68 
	4.68 
	3.33 
	3.42 
	28.46 
	128.78 

	
	Xã Trường Sinh
	65.92 
	47.91 
	37.55 
	32.42 
	27.47 
	23.77 
	21.16 
	21.16 
	16.75 
	385.43 
	679.54 

	
	Tổng
	704.22 
	487.10 
	350.58 
	301.14 
	275.65 
	288.62 
	229.37 
	196.86 
	190.10 
	2471.06 
	5494.69 

	Tổng
	2407.30 
	1604.21 
	1169.34 
	987.25 
	887.39 
	858.48 
	781.84 
	744.56 
	747.53 
	14804.67 
	24992.58 


PHỤ LỤC 3: SỐ HỘ DÂN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NGẬP LŨ ỨNG VỚI CÁC KỊCH BẢN XẢ LŨ VÀ VỠ ĐẬP

	SỐ HỘ DÂN BỊ NGẬP (HỘ)

	I. Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Số hộ dân ứng với từng cấp ngập (hộ)
	Tổng (hộ)

	
	
	0.1 - 0.5
	0.5 - 1
	1 - 1.5
	1.5 - 2
	2 - 2.5
	2.5 - 3
	3 - 3.5
	3.5 - 4
	4 - 4.5
	> 4.5
	

	Huyện Yên Sơn
	Xã Trung Môn
	297
	22
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	323

	
	Xã Đội Bình
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34

	
	Xã Thái Bình
	54
	14
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69

	
	Tổng
	385
	36
	1
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	426

	Thành phố Tuyên Quang
	Phường Tân Hà
	614
	126
	77
	51
	90
	2
	0
	0
	0
	0
	960

	
	Phường Ỷ La
	320
	209
	149
	61
	311
	187
	0
	0
	0
	0
	1237

	
	Xã Kim Phú
	348
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	349

	
	Phường Phan Thiết
	474
	292
	242
	238
	173
	33
	6
	0
	0
	0
	1458

	
	Phường Minh Xuân
	425
	280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	705

	
	Phường Tân Quang
	473
	456
	232
	137
	364
	88
	0
	0
	0
	0
	1750

	
	Phường Hưng Thành
	263
	159
	173
	207
	228
	52
	4
	3
	0
	0
	1089

	
	Phường An Tường
	603
	311
	229
	145
	92
	104
	2
	0
	0
	0
	1486

	
	Phường Nông Tiến
	222
	71
	53
	36
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	388

	
	Xã Lưỡng Vượng
	53
	41
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96

	
	Xã An Khang
	24
	7
	8
	7
	17
	9
	8
	0
	0
	0
	80

	
	Phường Đội Cấn
	99
	55
	38
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	198

	
	Tổng
	3918
	2007
	1204
	888
	1281
	475
	20
	3
	0
	0
	9796

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	127
	67
	53
	28
	12
	8
	0
	0
	0
	0
	295

	
	Xã Vân Sơn
	4
	6
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11

	
	Xã Hồng Lạc
	35
	45
	66
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	156

	
	Xã Trường Sinh
	151
	66
	57
	34
	32
	28
	14
	7
	10
	22
	421

	
	Tổng
	317
	184
	177
	72
	44
	36
	14
	7
	10
	22
	883

	Tổng
	4620
	2227
	1382
	962
	1327
	511
	34
	10
	10
	22
	11105

	II. Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Số hộ dân ứng với từng cấp ngập (hộ)
	Tổng (hộ)

	
	
	0.1 - 0.5
	0.5 - 1
	1 - 1.5
	1.5 - 2
	2 - 2.5
	2.5 - 3
	3 - 3.5
	3.5 - 4
	4 - 4.5
	>4.5
	

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Hòa
	11
	4
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18

	
	Tổng
	11
	4
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18

	Huyện Yên Sơn
	Xã Chiêu Yên
	88
	34
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	129

	
	Xã Tân Long
	52
	35
	20
	21
	11
	12
	13
	12
	8
	9
	193

	
	Thị trấn Yên Sơn
	6
	3
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11

	
	Xã Trung Môn
	561
	328
	292
	190
	104
	21
	9
	0
	0
	3
	1508

	
	Xã Đội Bình
	47
	41
	9
	11
	12
	16
	0
	0
	0
	0
	136

	
	Xã Tiến Bộ
	11
	10
	4
	8
	10
	2
	3
	3
	1
	2
	54

	
	Xã Thái Bình
	176
	139
	124
	82
	56
	44
	37
	30
	6
	10
	704

	
	Tổng
	941
	590
	458
	312
	193
	95
	62
	45
	15
	24
	2735

	Thành phố 

Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	120
	107
	49
	96
	118
	172
	157
	39
	13
	13
	884

	
	Phường Tân Hà
	193
	220
	199
	509
	462
	722
	545
	242
	39
	192
	3323

	
	Phường Ỷ La
	181
	155
	120
	251
	294
	193
	155
	91
	127
	644
	2211

	
	Xã Kim Phú
	581
	350
	121
	42
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	1097

	
	Phường Phan Thiết
	47
	59
	86
	74
	97
	186
	310
	352
	234
	578
	2023

	
	Phường Minh Xuân
	363
	194
	154
	143
	119
	117
	159
	381
	5
	0
	1635

	
	Phường Tân Quang
	121
	109
	95
	69
	75
	95
	216
	353
	406
	683
	2222

	
	Phường Hưng Thành
	182
	144
	78
	50
	52
	102
	108
	99
	88
	595
	1498

	
	Phường An Tường
	252
	253
	285
	257
	236
	248
	220
	280
	237
	414
	2682

	
	Phường Nông Tiến
	240
	258
	303
	275
	190
	145
	120
	98
	37
	64
	1730

	
	Xã Lưỡng Vượng
	336
	190
	304
	88
	34
	14
	5
	0
	0
	0
	971

	
	Xã An Khang
	126
	114
	63
	43
	45
	28
	13
	5
	10
	32
	479

	
	Phường Đội Cấn
	212
	116
	75
	68
	41
	42
	32
	25
	8
	0
	619

	
	Tổng
	2954
	2269
	1932
	1965
	1765
	2064
	2041
	1965
	1204
	3215
	21374

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	241
	108
	96
	99
	74
	54
	38
	39
	41
	13
	803

	
	Xã Cấp Tiến
	93
	79
	136
	27
	11
	3
	6
	6
	0
	1
	362

	
	Xã Quyết Thắng
	36
	22
	13
	3
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	76

	
	Xã Vân Sơn
	70
	41
	20
	20
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	159

	
	Xã Hồng Lạc
	63
	22
	25
	35
	44
	32
	3
	0
	0
	0
	224

	
	Xã Trường Sinh
	180
	129
	99
	58
	63
	37
	36
	51
	31
	63
	747

	
	Tổng
	683
	401
	389
	242
	201
	127
	83
	96
	72
	77
	2371

	Tổng
	4589
	3264
	2782
	2519
	2159
	2286
	2186
	2106
	1291
	3316
	26498

	III. Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Số hộ dân ứng với từng cấp ngập (hộ)
	Tổng (hộ)

	
	
	0.1 - 0.5
	0.5 - 1
	1 - 1.5
	1.5 - 2
	2 - 2.5
	2.5 - 3
	3 - 3.5
	3.5 - 4
	4 - 4.5
	>4.5
	

	Huyện Chiêm Hóa
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	64
	49
	43
	22
	12
	7
	0
	0
	0
	0
	197

	
	Xã Trung Hòa
	52
	33
	27
	17
	14
	16
	9
	2
	8
	1
	179

	
	Xã Vinh Quang
	16
	14
	3
	8
	5
	4
	2
	2
	4
	8
	66

	
	Xã Bình Nhân
	22
	12
	9
	5
	2
	1
	5
	3
	3
	9
	71

	
	Xã Yên Nguyên
	26
	12
	7
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	2
	54

	
	Tổng
	180
	120
	89
	52
	38
	28
	16
	9
	15
	20
	567

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Hòa
	58
	20
	4
	8
	3
	2
	3
	0
	0
	0
	98

	
	Tổng
	58
	20
	4
	8
	3
	2
	3
	0
	0
	0
	98

	Huyện Yên Sơn
	Xã Lực Hành
	49
	43
	24
	6
	7
	7
	3
	1
	3
	0
	143

	
	Xã Xuân Vân
	138
	109
	67
	61
	39
	30
	55
	40
	43
	178
	760

	
	Xã Chiêu Yên
	92
	48
	48
	34
	31
	23
	12
	39
	30
	14
	371

	
	Xã Tân Long
	41
	36
	41
	34
	32
	21
	21
	15
	10
	75
	326

	
	Thị trấn Yên Sơn
	44
	11
	4
	10
	2
	0
	1
	4
	2
	4
	82

	
	Xã Trung Môn
	490
	396
	225
	174
	151
	133
	147
	111
	139
	297
	2263

	
	Xã Mỹ Bằng
	22
	14
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	40

	
	Xã Đội Bình
	126
	59
	32
	27
	29
	20
	34
	28
	19
	50
	424

	
	Xã Hoàng Khai
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	
	Xã Tiến Bộ
	33
	20
	18
	14
	17
	10
	10
	2
	3
	20
	147

	
	Xã Thái Bình
	112
	80
	62
	43
	61
	50
	69
	49
	54
	409
	989

	
	Tổng
	1156
	816
	524
	403
	369
	295
	352
	289
	303
	1047
	5554

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	82
	94
	78
	56
	51
	46
	25
	40
	51
	615
	1138

	
	Phường Tân Hà
	31
	85
	66
	86
	56
	85
	122
	167
	145
	2952
	3795

	
	Phường Ỷ La
	71
	73
	78
	80
	58
	27
	22
	17
	26
	1798
	2250

	
	Xã Kim Phú
	484
	420
	287
	371
	188
	69
	64
	33
	44
	38
	1998

	
	Phường Phan Thiết
	5
	33
	27
	38
	60
	79
	81
	32
	35
	1922
	2312

	
	Phường Minh Xuân
	238
	203
	221
	312
	226
	175
	115
	139
	169
	1076
	2874

	
	Phường Tân Quang
	18
	9
	22
	28
	34
	57
	65
	62
	57
	1890
	2242

	
	Phường Hưng Thành
	143
	150
	92
	82
	92
	89
	58
	79
	42
	1093
	1920

	
	Phường An Tường
	313
	226
	140
	133
	107
	104
	109
	158
	130
	2028
	3448

	
	Phường Nông Tiến
	174
	106
	102
	143
	79
	93
	109
	107
	93
	1186
	2192

	
	Xã Lưỡng Vượng
	375
	211
	158
	132
	70
	106
	66
	61
	112
	401
	1692

	
	Xã An Khang
	180
	227
	204
	132
	79
	60
	88
	81
	85
	339
	1475

	
	Xã Thái Long
	43
	47
	58
	68
	64
	44
	31
	16
	7
	1
	379

	
	Phường Đội Cấn
	142
	134
	78
	67
	48
	47
	40
	51
	64
	266
	937

	
	Tổng
	2299
	2018
	1611
	1728
	1212
	1081
	995
	1043
	1060
	15605
	28652

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	235
	324
	240
	160
	132
	110
	80
	90
	63
	383
	1817

	
	Xã Cấp Tiến
	86
	67
	46
	44
	27
	40
	49
	57
	44
	237
	697

	
	Xã Đông Thọ
	90
	49
	38
	23
	27
	30
	21
	15
	18
	22
	333

	
	Xã Quyết Thắng
	115
	96
	65
	81
	40
	36
	33
	21
	12
	23
	522

	
	Xã Vân Sơn
	81
	56
	27
	28
	13
	24
	20
	12
	15
	16
	292

	
	Xã Hồng Lạc
	253
	149
	76
	55
	56
	38
	36
	19
	21
	93
	796

	
	Xã Trường Sinh
	228
	128
	96
	75
	67
	58
	45
	52
	51
	244
	1044

	
	Tổng
	1088
	869
	588
	466
	362
	336
	284
	266
	224
	1018
	5501

	Tổng
	4781
	3843
	2816
	2657
	1984
	1742
	1650
	1607
	1602
	17690
	40372

	IV. Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang (Lũ 0,01%)

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Số hộ dân ứng với từng cấp ngập (hộ)
	Tổng (hộ)

	
	
	0.1 - 0.5
	0.5 - 1
	1 - 1.5
	1.5 - 2
	2 - 2.5
	2.5 - 3
	3 - 3.5
	3.5 - 4
	4 - 4.5
	>4.5
	

	Huyện Na Hang
	Thị trấn Na Hang
	20
	16
	25
	13
	7
	14
	4
	19
	11
	1950
	2079

	
	Xã Năng Khả
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	4
	9

	
	Xã Thanh Tương
	2
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	346
	353

	
	Tổng
	23
	19
	27
	14
	8
	14
	5
	20
	11
	2300
	2441

	Huyện Chiêm Hóa
	Xã Hùng Mỹ
	0
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	3
	1
	161
	171

	
	Xã Yên Lập
	10
	13
	4
	3
	3
	1
	1
	2
	0
	10
	47

	
	Xã Xuân Quang
	14
	15
	9
	11
	4
	4
	10
	9
	15
	250
	341

	
	Xã Ngọc Hội
	22
	26
	21
	8
	8
	14
	10
	13
	13
	664
	799

	
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	33
	44
	30
	44
	45
	54
	57
	59
	52
	1630
	2048

	
	Xã Trung Hòa
	37
	49
	41
	37
	36
	22
	20
	35
	20
	693
	990

	
	Xã Kim Bình
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	5

	
	Xã Vinh Quang
	22
	17
	25
	18
	9
	11
	23
	3
	21
	1764
	1913

	
	Xã Hòa An
	4
	6
	7
	4
	4
	6
	4
	2
	6
	273
	316

	
	Xã Bình Nhân
	15
	26
	13
	11
	14
	17
	4
	8
	12
	189
	309

	
	Xã Nhân Lý
	11
	17
	8
	11
	5
	11
	3
	9
	10
	88
	173

	
	Xã Yên Nguyên
	43
	55
	71
	52
	36
	35
	36
	25
	23
	66
	442

	
	Tổng
	211
	268
	233
	200
	164
	177
	168
	170
	173
	5790
	7554

	Huyện Hàm Yên
	Xã Tân Thành
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	
	Xã Thái Sơn
	86
	105
	74
	58
	49
	46
	40
	43
	37
	356
	894

	
	Xã Bình Xa
	65
	80
	64
	42
	58
	32
	34
	29
	46
	363
	813

	
	Xã Thái Hòa
	93
	125
	80
	48
	73
	81
	62
	70
	66
	1523
	2221

	
	Xã Đức Ninh
	69
	82
	69
	65
	64
	49
	50
	31
	26
	613
	1118

	
	Tổng
	315
	393
	287
	213
	244
	208
	186
	173
	175
	2855
	5049

	Huyện Yên Sơn
	Xã Quý Quân
	15
	18
	13
	28
	21
	21
	18
	17
	13
	161
	325

	
	Xã Lực Hành
	4
	4
	7
	2
	6
	4
	5
	5
	9
	127
	173

	
	Xã Xuân Vân
	115
	133
	113
	65
	90
	98
	66
	86
	58
	1298
	2122

	
	Xã Chiêu Yên
	93
	79
	68
	45
	46
	36
	29
	35
	40
	564
	1035

	
	Xã Phúc Ninh
	40
	47
	43
	32
	38
	20
	17
	25
	14
	242
	518

	
	Xã Tứ Quận
	19
	9
	10
	9
	11
	2
	10
	11
	7
	37
	125

	
	Xã Tân Long
	33
	30
	41
	19
	36
	15
	17
	21
	12
	368
	592

	
	Thị trấn Yên Sơn
	59
	110
	107
	132
	129
	101
	106
	110
	100
	1194
	2148

	
	Xã Lang Quán
	23
	48
	31
	22
	25
	6
	14
	7
	11
	31
	218

	
	Xã Chân Sơn
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	
	Xã Trung Môn
	194
	160
	156
	96
	104
	140
	87
	127
	94
	1966
	3124

	
	Xã Mỹ Bằng
	134
	142
	87
	100
	93
	85
	71
	64
	56
	235
	1067

	
	Xã Nhữ Hán
	102
	108
	44
	68
	59
	50
	61
	33
	32
	236
	793

	
	Xã Nhữ Khê
	70
	20
	19
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	111

	
	Xã Đội Bình
	43
	47
	64
	44
	47
	43
	31
	34
	32
	307
	692

	
	Xã Hoàng Khai
	92
	99
	36
	33
	29
	45
	51
	68
	117
	836
	1406

	
	Xã Tiến Bộ
	19
	24
	24
	16
	17
	26
	38
	26
	20
	256
	466

	
	Xã Thái Bình
	52
	45
	43
	42
	34
	27
	36
	46
	45
	909
	1279

	
	Tổng
	1117
	1123
	906
	755
	785
	719
	657
	715
	660
	8767
	16204

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	69
	64
	35
	26
	31
	13
	12
	34
	34
	1025
	1343

	
	Phường Tân Hà
	1
	2
	0
	1
	0
	1
	4
	6
	5
	3687
	3707

	
	Phường Ỷ La
	18
	34
	44
	35
	21
	12
	20
	48
	27
	1996
	2255

	
	Xã Kim Phú
	182
	166
	133
	122
	119
	119
	96
	116
	111
	1549
	2713

	
	Phường Phan Thiết
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2283
	2283

	
	Phường Minh Xuân
	12
	5
	7
	13
	18
	19
	7
	11
	9
	2741
	2842

	
	Phường Tân Quang
	8
	4
	0
	8
	7
	5
	10
	2
	13
	2131
	2188

	
	Phường Hưng Thành
	0
	19
	15
	23
	12
	10
	11
	28
	45
	2184
	2347

	
	Phường An Tường
	9
	22
	37
	47
	72
	54
	73
	61
	77
	4015
	4467

	
	Phường Nông Tiến
	25
	29
	46
	52
	43
	32
	32
	43
	34
	2069
	2405

	
	Xã Lưỡng Vượng
	89
	91
	118
	90
	87
	49
	75
	67
	56
	1768
	2490

	
	Xã An Khang
	35
	25
	21
	21
	27
	25
	24
	36
	48
	1384
	1646

	
	Xã Thái Long
	62
	92
	74
	100
	89
	68
	85
	48
	61
	853
	1532

	
	Phường Đội Cấn
	241
	308
	297
	262
	202
	205
	188
	122
	115
	950
	2890

	
	Tổng
	751
	861
	827
	800
	728
	612
	637
	622
	635
	28635
	35108

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	142
	87
	104
	82
	46
	50
	42
	39
	78
	1693
	2363

	
	Xã Thượng Ấm
	37
	40
	57
	17
	11
	14
	22
	19
	17
	93
	327

	
	Xã Cấp Tiến
	64
	79
	63
	64
	53
	54
	54
	46
	61
	785
	1323

	
	Xã Đông Thọ
	39
	62
	52
	58
	73
	60
	51
	40
	42
	354
	831

	
	Xã Quyết Thắng
	67
	70
	66
	53
	63
	86
	88
	100
	117
	534
	1244

	
	Xã Vân Sơn
	119
	232
	99
	72
	57
	43
	31
	21
	15
	145
	834

	
	Xã Văn Phú
	133
	112
	66
	55
	33
	27
	13
	9
	2
	33
	483

	
	Xã Đông Lợi
	36
	64
	62
	59
	49
	39
	39
	30
	34
	275
	687

	
	Xã Chi Thiết
	29
	52
	55
	36
	43
	61
	76
	75
	55
	306
	788

	
	Xã Hồng Lạc
	94
	147
	158
	143
	200
	244
	158
	170
	173
	648
	2135

	
	Xã Hào Phú
	11
	9
	5
	4
	4
	3
	5
	3
	3
	4
	51

	
	Xã Trường Sinh
	94
	125
	114
	103
	91
	84
	72
	80
	54
	552
	1369

	
	Tổng
	865
	1079
	901
	746
	723
	765
	651
	632
	651
	5422
	12435

	Tổng
	3282
	3743
	3181
	2728
	2652
	2495
	2304
	2332
	2305
	53769
	78791


PHỤ LỤC 4: TRỤ SỞ CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC, HẠ TẦNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG BỊ NGẬP LŨ ỨNG VỚI CÁC TÌNH HUỐNG XẢ LŨ THIẾT KẾ VÀ VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

	HẠ TẦNG BỊ NGẬP

	I. Kịch bản 4: Xả lũ tần suất 2% hồ Tuyên Quang

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Khu chức năng bị ngập

	Huyện Yên Sơn
	Xã Trung Môn
	Chợ Trung Môn

	
	
	Chợ trung tâm xã Trung Môn

	
	
	Đại học Tân Trào Tuyên Quang

	
	
	Trường Đại học Tân Trào

	
	Xã Thái Bình
	Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

	
	
	Nhà máy chế biến gỗ Thái Bình

	Thành phố Tuyên Quang
	Phường Tân Hà
	Bệnh viên đa khoa Phương Bắc

	
	
	Cây xăng Thanh Giang

	
	
	Chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Ỷ La

	
	
	Cục thi hành án dân sự tỉnh

	
	
	Nhà văn hóa đô thị Thịnh Hưng

	
	
	Nhà văn hóa tổ 1 phường Phan Thiết

	
	
	Phòng khám sản Bs Thu Hương

	
	
	Sở tài chính Tuyên Quang

	
	
	Trạm y tế phường Tân Hà

	
	
	Trường THPT Ỷ La

	
	
	Trường trung học cơ sở phường ỷ La

	
	Phường Ỷ La
	Bưu điện phường ỷ La

	
	
	Nghĩa trang Can Khoa

	
	
	Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ xã Ỷ La

	
	
	Nhà văn hóa tổ 9

	
	
	Trường mầm non Ỷ La

	
	
	Trường tiểu học phường ỷ La

	
	
	UBND phường Ỷ La

	
	Xã Kim Phú
	Cây xăng FMC Petro

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Kim Phú 2

	
	
	Trường mầm non xã Kim Phú

	
	Phường Phan Thiết
	Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Công an phường Phan Thiết

	
	
	Công ty Điện lực Tuyên Quang

	
	
	Đội quản lý thuế số 3

	
	
	Hội chữ thập đổ tỉnh

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp & PTNT 

	
	
	Phòng cảnh sát giao thông

	
	
	Phòng khám đa khoa 153

	
	
	Sân vận động TP Tuyên Quang

	
	
	Sở khoa học công nghệ Tuyên Quang

	
	
	Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang

	
	
	Trạm y tế phường Phan Thiết

	
	
	Trung tâm thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Phan Thiết

	
	
	Trường trung học cơ sở Phan Thiết

	
	
	UBND phường Phan Thiết

	
	
	Vincom Plaza Tuyên Quang

	
	Phường Minh Xuân
	Ban QLDA ĐTXD các công trình

	
	
	Bưu điện phường Minh Xuân

	
	
	Cảnh sát PCCC

	
	
	Chi cục thủy sản Tuyên Quang

	
	
	Công an phường Minh Xuân

	
	
	Công ty xăng dầu Tuyên Quang

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Xuân Hòa

	
	
	Cục thống kê Tuyên Quang

	
	
	Đền Đồng Xuân

	
	
	Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng chính sách xã hội VN

	
	
	Ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang

	
	
	Nhà văn hóa tổ 6 Minh Xuân

	
	
	Sở kế hoạch đầu tư

	
	
	Sở lao động thương binh xã hội

	
	
	Sở nội vụ Tuyên Quang

	
	
	Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang

	
	
	Trạm y tế phường Minh Xuân

	
	
	Trung tâm xúc tiến đầu tư Tỉnh

	
	
	Trường mầm non Hoa Sen

	
	
	Trường THCS Hồng Thái

	
	
	Trường tiểu học Lê Văn Tám

	
	Phường Tân Quang
	Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Đền Hạ

	
	
	Đền Thiềm Long

	
	
	Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

	
	
	Sở ngoại vụ

	
	
	Sở y tế Tuyên Quang

	
	
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

	
	
	Trung tâm tiêm chủng VNVC

	
	
	Trường mầm non Hoa Mai

	
	
	Trường tiểu học Bình Thuận

	
	
	Trường tiểu học Trường Thành

	
	
	UBND Phường Tân Quang

	
	
	Viettel Tuyên Quang

	
	Phường Hưng Thành
	Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt

	
	
	Chùa An Vinh

	
	
	Đền Trình Hai Cô Moóc Giằng

	
	
	Đền Từ Linh

	
	Phường An Tường
	Bưu điện xã An Tường

	
	
	Cây xăng Sông Lô

	
	
	Chi cục thi hành án dân sự TP

	
	
	Chợ An Phú

	
	
	Chợ Bình Thuận

	
	
	Công ty cổ phần đường bộ 232

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Km4

	
	
	Đền Cẩm Sơn

	
	
	Đình Trắng thôn Viên Châu 3

	
	
	Đội cảnh sát giao thông TP

	
	
	Đội thanh tra đường bộ 1-04

	
	
	Giáo xứ Liên Kết

	
	
	Hạt kiểm lâm TP

	
	
	Nhà văn hóa trung tâm TP Tuyên Quang

	
	
	Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Phòng giao dịch Viettinbank TP

	
	
	Phòng giáo dục và đào tạo TP

	
	
	Trạm y tế thú y An Tường

	
	
	Trung tâm thí nghiệm điện Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non An Tường

	
	
	Trường mầm non Hoa Phượng

	
	
	Trường mầm non Sông Lô

	
	
	Trường THPT Nguyễn Văn Huyên

	
	
	Trường tiểu học An Tường

	
	
	UBND phường An Tường

	
	
	UBND TP Tuyên Quang

	
	
	Viện kiểm sát nhân dân TP

	
	Phường Nông Tiến
	Đền Pha Lô Tuyên Quang

	
	
	Trường tiểu học Nông Tiến

	
	Xã Lưỡng Vượng
	Đền Đông Cuông Vọng Từ

	
	Xã An Khang
	Nhà thờ Trường Thi

	
	Phường Đội Cấn
	Trường mầm non Tân Bình 2

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	Nhà thờ Tân Phúc

	
	Xã Hồng Lạc
	Chùa Phúc Long

	
	
	Đình Khổng Xuyên

	
	
	Trường mầm non Hồng Lạc

	
	Xã Trường Sinh
	Bưu điện xã Trường Sinh

	
	
	Nghĩa trang Gò Mạ thôn Hưng Định

	
	
	Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Sinh

	
	
	Trạm y tế xã Trường Sinh

	
	
	Trường mầm non xã Trường Sinh

	
	
	Trường trung học cơ sở Trường Sinh 1

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Trường Sinh 2

	
	
	UBND xã Trường Sinh

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Giao thông
	Chiều dài bị ngập (km)

	Huyện Yên Sơn
	Xã Tân Long
	Đường nội bộ
	0.03 

	
	Xã Trung Môn
	Đường nội bộ
	13.10 

	
	
	QL 2
	0.85 

	
	Xã Đội Bình
	Đường nội bộ
	1.56 

	
	Xã Tiến Bộ
	Đường nội bộ
	0.02 

	
	Xã Thái Bình
	Đường nội bộ
	2.04 

	
	
	QL 2C
	0.19 

	
	
	QL 37
	1.14 

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	Đường nội bộ
	0.14 

	
	Phường Tân Hà
	Đường nội bộ
	22.62 

	
	Phường Ỷ La
	Đường nội bộ
	24.32 

	
	
	QL 2
	1.21 

	
	Xã Kim Phú
	Đường nội bộ
	27.54 

	
	
	QL 2
	1.12 

	
	
	QL 37
	0.72 

	
	Phường Phan Thiết
	Đường nội bộ
	11.14 

	
	Phường Minh Xuân
	Đường nội bộ
	7.39 

	
	Phường Tân Quang
	Đường nội bộ
	12.30 

	
	
	QL 37
	0.92 

	
	Phường Hưng Thành
	Đường nội bộ
	19.85 

	
	
	QL 2
	0.13 

	
	
	QL 37
	0.90 

	
	Phường An Tường
	Đường nội bộ
	26.44 

	
	Phường Nông Tiến
	Đường nội bộ
	14.11 

	
	
	QL 37
	0.51 

	
	Xã Lưỡng Vượng
	Đường nội bộ
	2.83 

	
	Xã An Khang
	Đường nội bộ
	3.45 

	
	Xã Thái Long
	Đường nội bộ
	0.15 

	
	Phường Đội Cấn
	Đường nội bộ
	10.19 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	Đường nội bộ
	7.33 

	
	Xã Vân Sơn
	Đường nội bộ
	0.44 

	
	Xã Hồng Lạc
	Đường nội bộ
	4.36 

	
	Xã Trường Sinh
	Đường nội bộ
	23.96 

	II. Kịch bản 13: Xả lũ tần suất 0,5% hồ Tuyên Quang

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Khu chức năng bị ngập

	Huyện Yên Sơn
	Xã Chiêu Yên
	Trường mầm non xã Chiêu Yên

	
	
	UBND xã Chiêu Yên

	
	Xã Tân Long
	Công ty chế biến lâm sản Yên Sơn

	
	
	Nhà văn hóa thôn 10 Tân Long

	
	Xã Trung Môn
	Chợ Trung Môn

	
	
	Chợ trung tâm xã Trung Môn

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Trung Môn

	
	
	Đại học Tân Trào Tuyên Quang

	
	
	Trường Đại học Tân Trào

	
	
	Trường THPT Xuân Huy

	
	
	Trường tiểu học Trung Môn

	
	Xã Thái Bình
	Bưu điện xã Thái Bình

	
	
	Cây xăng Thái Bình

	
	
	Công ty cổ phần khoáng sản thành phố Tuyên Quang

	
	
	Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

	
	
	Đền cây si xã Thái Bình

	
	
	Đền Vạc

	
	
	Nhà máy chế biến gỗ Thái Bình

	
	
	Nhà máy xưởng xi măng Parite

	
	
	Trạm y tế xã Thái Bình

	
	
	Trường mầm non Tư Thục

	
	
	Trường THCS Thái Bình

	
	
	UBND xã Thái Bình

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	Nghĩa trang liệt sĩ xã Tràng Đà

	
	
	Trạm y tế xã Tràng Đà

	
	
	Trường mầm non Tràng Đà

	
	
	Trường THCS Tràng Đà

	
	
	Trường tiểu học Tràng Đà

	
	
	UBND xã Tràng Đà

	
	Phường Tân Hà
	Bệnh viện công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viên đa khoa Phương Bắc

	
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viện y học dân tộc tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Cây xăng Tân Hà

	
	
	Cây xăng Thanh Giang

	
	
	Chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn

	
	
	Chợ Trường Tiến

	
	
	Công ty bê tông Tân Hà

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Ỷ La

	
	
	Cục thi hành án dân sự tỉnh

	
	
	Nhà máy gạch không nung

	
	
	Nhà thờ giáo họ Xuân Áng

	
	
	Nhà văn hóa đô thị Thịnh Hưng

	
	
	Nhà văn hóa tổ 1 phường Phan Thiết

	
	
	Nhà văn hóa tổ 6 phường Tân Hà

	
	
	Nhà văn hóa tổ 7

	
	
	Phòng khám sản Bs Thu Hương

	
	
	Sở tài chính Tuyên Quang

	
	
	Trạm biến áp 110KV Gò Trấu

	
	
	Trạm y tế phường Tân Hà

	
	
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật cs2

	
	
	Trường mầm non Sao Mai

	
	
	Trường mầm non Tân Hà

	
	
	Trường THPT Ỷ La

	
	
	Trường trung học cơ sở phường ỷ La

	
	Phường Ỷ La
	Bưu điện phường ỷ La

	
	
	Công an phường Ỷ La

	
	
	Công ty ban quản lý đường bộ 232

	
	
	Công ty thủy điện Tuyên Quang

	
	
	Cửa hàng xăng dầu TP Tuyên Quang

	
	
	Đền Mẫu

	
	
	Nghĩa trang Can Khoa

	
	
	Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ xã Ỷ La

	
	
	Nhà văn hóa tổ 9

	
	
	Sở tài nguyên môi trường tỉnh

	
	
	Trạm y tế phường Ỷ La

	
	
	Trung tâm phát triển giống vật nuôi

	
	
	Trường chính trị Tuyên Quang

	
	
	Trường dạy nghề Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Ỷ La

	
	
	Trường tiểu học phường ỷ La

	
	
	UBND phường Ỷ La

	
	Xã Kim Phú
	Cây xăng FMC Petro

	
	
	Chùa Đồng Yên

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Kim Phú 2

	
	
	Trường mầm non xã Kim Phú

	
	
	Trường tiểu học xã Kim Phú

	
	Phường Phan Thiết
	Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen

	
	
	Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Chợ phường Phan Thiết

	
	
	Công an phường Phan Thiết

	
	
	Công an Tuyên Quang

	
	
	Công ty Bảo Việt Tuyên Quang

	
	
	Công ty Điện lực Tuyên Quang

	
	
	Đài phát thanh truyền hình tỉnh

	
	
	Đài tưởng niệm Tuyên Quang

	
	
	Đội quản lý thuế số 3

	
	
	Hội chữ thập đổ tỉnh

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp & PTNT 

	
	
	Phòng cảnh sát giao thông

	
	
	Phòng khám đa khoa 153

	
	
	Sân vận động TP Tuyên Quang

	
	
	Sở khoa học công nghệ Tuyên Quang

	
	
	Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Sở Xây Dựng

	
	
	Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang

	
	
	Trạm y tế phường Phan Thiết

	
	
	Trung tâm hội nghị tỉnh

	
	
	Trung tâm thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Phan Thiết

	
	
	Trường mầm non Tân Trào

	
	
	Trường trung học cơ sở Phan Thiết

	
	
	UBND phường Phan Thiết

	
	
	Vincom Plaza Tuyên Quang

	
	Phường Minh Xuân
	Ban QLDA ĐTXD các công trình

	
	
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bưu điện phường Minh Xuân

	
	
	Cảnh sát PCCC

	
	
	Chi cục thủy sản Tuyên Quang

	
	
	Chùa Trùng Quang

	
	
	Công an phường Minh Xuân

	
	
	Công ty cổ phần chế biến lâm sản tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản

	
	
	Công ty cổ phần vận tải xây dựng tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Công ty xăng dầu Tuyên Quang

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Xuân Hòa

	
	
	Cục thống kê Tuyên Quang

	
	
	Đền Đồng Xuân

	
	
	Hội đồng nhân dân tỉnh

	
	
	Kho bạc tỉnh

	
	
	Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng chính sách xã hội VN

	
	
	Ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang

	
	
	Nhà văn hóa tổ 2 Minh Xuân

	
	
	Nhà văn hóa tổ 37-38

	
	
	Nhà văn hóa tổ 6 Minh Xuân

	
	
	Sở kế hoạch đầu tư

	
	
	Sở lao động thương binh xã hội

	
	
	Sở nội vụ Tuyên Quang

	
	
	Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang

	
	
	Sở thông tin truyền thông

	
	
	Trạm y tế phường Minh Xuân

	
	
	Trung tâm xúc tiến đầu tư Tỉnh

	
	
	Trường mầm non Hoa Sen

	
	
	Trường THCS Hồng Thái

	
	
	Trường THPT chuyên Tuyên Quang

	
	
	Trường tiểu học Lê Văn Tám

	
	
	UBND Tỉnh Tuyên Quang

	
	Phường Tân Quang
	Bến xe khách Bảo Yến Tuyên Quang

	
	
	Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên quang

	
	
	Đền Hạ

	
	
	Đền Thiềm Long

	
	
	Đền thờ Bác Hồ

	
	
	Đình Xã Tắc

	
	
	Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

	
	
	Quảng trường Nguyễn Tất Thành

	
	
	Sở ngoại vụ

	
	
	Sở y tế Tuyên Quang

	
	
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

	
	
	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

	
	
	Trung tâm tiêm chủng VNVC

	
	
	Trung tâm y tế TP Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Hoa Mai

	
	
	Trường THCS Bình Thuận

	
	
	Trường tiểu học Bình Thuận

	
	
	Trường tiểu học Trường Thành

	
	
	Trường trung học phổ thông Tân Trào

	
	
	UBND Phường Tân Quang

	
	
	Viettel Tuyên Quang

	
	Phường Hưng Thành
	Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt

	
	
	Chùa An Vinh

	
	
	Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang

	
	
	Đền Trình Hai Cô Moóc Giằng

	
	
	Đền Từ Linh

	
	
	Trạm y tế phường Hưng Thành

	
	
	Trường THCS Hưng Thành

	
	Phường An Tường
	Bệnh viện đa khoa Yên Sơn

	
	
	Bưu điện xã An Tường

	
	
	Cây xăng Bình Thuận Petrolimex

	
	
	Cây xăng Sông Lô

	
	
	Chi cục thi hành án dân sự TP

	
	
	Chợ An Phú

	
	
	Chợ Bình Thuận

	
	
	Công ty cổ phần đường bộ 232

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Km4

	
	
	Cục thi hành án TP Tuyên Quang

	
	
	Đền Cẩm Sơn

	
	
	Đình Trắng thôn Viên Châu 3

	
	
	Đội cảnh sát giao thông TP

	
	
	Đội thanh tra đường bộ 1-04

	
	
	Giáo xứ Liên Kết

	
	
	Hạt kiểm lâm TP

	
	
	Nghĩa trang Bãi Khoái

	
	
	Nhà văn hóa trung tâm TP Tuyên Quang

	
	
	Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Phòng giao dịch Viettinbank TP

	
	
	Phòng giáo dục và đào tạo TP

	
	
	Trạm y tế thú y An Tường

	
	
	Trạm y tế xã An Tường

	
	
	Trung tâm thí nghiệm điện Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non An Tường

	
	
	Trường mầm non Hoa Phượng

	
	
	Trường mầm non Sông Lô

	
	
	Trường THCS An Tường

	
	
	Trường THPT Nguyễn Văn Huyên

	
	
	Trường tiểu học An Tường

	
	
	Trường tiểu học và THCS An Tường

	
	
	UBND phường An Tường

	
	
	UBND TP Tuyên Quang

	
	
	Viện kiểm sát nhân dân TP

	
	Phường Nông Tiến
	Bưu điện phường Nông Tiến

	
	
	Đền Pha Lô Tuyên Quang

	
	
	Nghĩa trang Đồi Âm Nhạc

	
	
	Nghĩa trang Phường Nông Tiến

	
	
	Nhà máy giấy Tuyên Quang

	
	
	Nhà thờ Nông Tiến

	
	
	Nhà văn hóa tổ 10

	
	
	Trường mầm non Nông Tiến

	
	
	Trường mầm non phường Nông Tiến

	
	
	Trường THCS Nông Tiến

	
	
	Trường tiểu học Nông Tiến

	
	Xã Lưỡng Vượng
	Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng

	
	
	Bưu điện xã Lưỡng Vượng

	
	
	Chợ đêm Lưỡng Vượng

	
	
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Thuận

	
	
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Tân

	
	
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắmg

	
	
	Đền Đông Cuông Vọng Từ

	
	
	Điểm trường mầm non xã Lưỡng Vượng

	
	
	Khu quân sự trung đoàn 148

	
	
	Ngân hàng NN & PTNT - phòng giao dịchTân Bình An TP Tuyên Quang

	
	
	Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 1

	
	
	Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 2

	
	
	Sân bóng FMC Lưỡng Vượng

	
	
	Trạm y tế xã Lưỡng Vượng

	
	
	Trường mầm non Hoa Phượng

	
	
	Trường mầm non xã Lưỡng Vượng

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Lưỡng Vượng

	
	
	UBND xã Lưỡng Vượng

	
	Xã An Khang
	Chùa Hang

	
	
	Công ty TNHH Bê tông Hiệp Phú

	
	
	Mỏ đá Hiệp Phú

	
	
	Nhà thờ Trường Thi

	
	
	Trường tiểu học An Khang phân hiệu Trường Thi

	
	Phường Đội Cấn
	Trường mầm non Tân Bình 2

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	Nhà thờ Tân Phúc

	
	Xã Cấp Tiến
	Cây xăng Cấp Tiến

	
	
	Chợ Cấp Tiến

	
	
	Công ty cổ phần Lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang

	
	
	Đền Ngòi Cát

	
	
	Nghĩa trang Đội 5 thôn Cây Xy

	
	
	Nhà văn hóa thôn Cây Xy

	
	
	Nhà văn hóa thôn Phú Lượng

	
	Xã Quyết Thắng
	Trạm y tế xã Quyết Thắng

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Quyết Thắng

	
	
	UBND xã Quyết Thắng

	
	Xã Vân Sơn
	Chợ Đồn Hang

	
	
	Nghĩa trang Vân Sơn

	
	Xã Hồng Lạc
	Chùa Phúc Long

	
	
	Đình Khổng Xuyên

	
	
	Trường mầm non Hồng Lạc

	
	Xã Trường Sinh
	Bưu điện xã Trường Sinh

	
	
	Chùa Cây Thông

	
	
	Chùa Châm

	
	
	Nghĩa trang Gò Mạ thôn Hưng Định

	
	
	Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Sinh

	
	
	Trạm y tế xã Trường Sinh

	
	
	Trường mầm non xã Trường Sinh

	
	
	Trường trung học cơ sở Trường Sinh 1

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Trường Sinh 2

	
	
	UBND xã Trường Sinh

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Giao thông
	Chiều dài bị ngập (km)

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Hòa
	Đường nội bộ
	1.79 

	Huyện Yên Sơn
	Xã Chiêu Yên
	Đường nội bộ
	2.00 

	
	Xã Tân Long
	Đường nội bộ
	5.72 

	
	
	QL 2C
	0.52 

	
	Thị trấn Yên Sơn
	Đường nội bộ
	0.47 

	
	Xã Trung Môn
	Đường nội bộ
	29.14 

	
	
	QL 2
	2.32 

	
	Xã Đội Bình
	Đường nội bộ
	4.59 

	
	Xã Tiến Bộ
	Đường nội bộ
	0.83 

	
	
	QL 37
	0.25 

	
	Xã Thái Bình
	Đ. Hồ Chí Minh
	0.94 

	
	
	Đường nội bộ
	13.67 

	
	
	QL 2C
	0.18 

	
	
	QL 37
	4.66 

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	Đường nội bộ
	8.86 

	
	
	QL 2C
	1.96 

	
	Phường Tân Hà
	Đường nội bộ
	47.71 

	
	Phường Ỷ La
	Đường nội bộ
	40.92 

	
	
	QL 2
	1.98 

	
	Xã Kim Phú
	Đường nội bộ
	34.59 

	
	
	QL 2
	1.12 

	
	
	QL 37
	0.80 

	
	Phường Phan Thiết
	Đường nội bộ
	17.26 

	
	Phường Minh Xuân
	Đường nội bộ
	16.90 

	
	Phường Tân Quang
	Đường nội bộ
	16.04 

	
	
	QL 37
	1.18 

	
	Phường Hưng Thành
	Đường nội bộ
	25.00 

	
	
	QL 2
	0.45 

	
	
	QL 37
	1.17 

	
	Phường An Tường
	Đường nội bộ
	40.56 

	
	
	QL 37
	0.01 

	
	Phường Nông Tiến
	Đường nội bộ
	30.11 

	
	
	QL 2C
	0.90 

	
	
	QL 37
	1.52 

	
	Xã Lưỡng Vượng
	Đường nội bộ
	20.12 

	
	Xã An Khang
	Đ. Hồ Chí Minh
	0.26 

	
	
	Đường nội bộ
	14.90 

	
	Xã Thái Long
	Đường nội bộ
	0.31 

	
	Phường Đội Cấn
	Đường nội bộ
	17.52 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	Đường nội bộ
	16.61 

	
	Xã Cấp Tiến
	Đường nội bộ
	11.93 

	
	Xã Quyết Thắng
	Đường nội bộ
	4.74 

	
	Xã Vân Sơn
	Đường nội bộ
	6.40 

	
	Xã Hồng Lạc
	ĐT 186
	0.40 

	
	
	Đường nội bộ
	6.05 

	
	Xã Trường Sinh
	Đường nội bộ
	37.03 

	III. Kịch bản 3: Xả lũ thiết kế 0,02% hồ Tuyên Quang

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Khu chức năng bị ngập

	Huyện Chiêm Hóa
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	Cửa hàng petrolimex Chiêm Hóa

	
	
	Cửa hàng xăng dầu hùng văn

	
	
	Trạm y tế thị trấn Vĩnh Lộc

	
	Xã Trung Hòa
	Nhà máy gạch Hồng Đăng

	
	
	Trường phân hiệu trường mầm non thôn Trung Vượng 1

	
	
	Trường phân hiệu trường tiểu học thôn Tân Lập

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Hòa
	Nhà thờ Tân An

	Huyện Yên Sơn
	Xã Xuân Vân
	Chợ xã Xuân Vân

	
	
	Chợ Xuân Vân

	
	
	Nhà thờ Xuân Vân

	
	
	Sân bóng Tân Sơn

	
	
	Trường mầm non Tân Sơn

	
	
	Trường THPT Xuân Vân

	
	Xã Chiêu Yên
	Trạm y tế xã Chiêu Yên

	
	
	Trường mầm non xã Chiêu Yên

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Chiêu Yên

	
	
	UBND xã Chiêu Yên

	
	Xã Tân Long
	Công ty chế biến lâm sản Yên Sơn

	
	
	Nhà thờ Chuộng

	
	
	Nhà văn hóa thôn 10 Tân Long

	
	
	Trường tiểu học Tân Long

	
	Thị trấn Yên Sơn
	Trạm xăng dầu Perolimex

	
	Xã Trung Môn
	Bưu điện xã Trung Môn

	
	
	Chợ Trung Môn

	
	
	Chợ trung tâm xã Trung Môn

	
	
	Công ty cổ phần may Yên Sơn

	
	
	Công ty TNHH An Dương

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Trung Môn

	
	
	Đại học Tân Trào Tuyên Quang

	
	
	Nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Môn

	
	
	Nhà thờ xã Trung Môn

	
	
	Nhà văn hóa thôn 8 Trung Môn

	
	
	Trạm y tế xã Trung Môn

	
	
	Trường Đại học Tân Trào

	
	
	Trường Đại học Tân Trào CS3

	
	
	Trường THPT Xuân Huy

	
	
	Trường tiểu học Trung Môn

	
	
	Trường Trung học Kinh tế Kỹ Thuật

	
	Xã Tiến Bộ
	Chợ Tân Biên

	
	
	Đền Gốc Đại

	
	
	Nhà thờ Tân Lập

	
	Xã Thái Bình
	Bưu điện xã Thái Bình

	
	
	Cây xăng Thái Bình

	
	
	Công ty cổ phần khoáng sản thành phố Tuyên Quang

	
	
	Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

	
	
	Đền cây si xã Thái Bình

	
	
	Đền Vạc

	
	
	Nhà máy chế biến gỗ Thái Bình

	
	
	Nhà máy xưởng xi măng Parite

	
	
	Trạm y tế xã Thái Bình

	
	
	Trường mầm non Thái Bình

	
	
	Trường mầm non Tư Thục

	
	
	Trường THCS Thái Bình

	
	
	Trường tiểu học Thái Bình

	
	
	UBND xã Thái Bình

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	Bưu điện Tràng Đà

	
	
	Cây xăng Trung Thành

	
	
	Công ty CP vận tải Quang Minh Thiện

	
	
	Công ty may Kiên Lâm K&L

	
	
	Nghĩa trang liệt sĩ xã Tràng Đà

	
	
	Nhà văn hóa xóm 6

	
	
	Nhà văn hóa xóm 7

	
	
	Thiền viện trúc lâm chính pháp

	
	
	Trạm y tế xã Tràng Đà

	
	
	Trường mầm non Tràng Đà

	
	
	Trường THCS Tràng Đà

	
	
	Trường tiểu học Tràng Đà

	
	
	UBND xã Tràng Đà

	
	Phường Tân Hà
	Bệnh viện công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viên đa khoa Phương Bắc

	
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viện y học dân tộc tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Cây xăng Tân Hà

	
	
	Cây xăng Thanh Giang

	
	
	Chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn

	
	
	Chợ Trường Tiến

	
	
	Chùa Linh Thông

	
	
	Công ty bê tông Tân Hà

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Ỷ La

	
	
	Cục thi hành án dân sự tỉnh

	
	
	Kho tang vật công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Nhà máy gạch không nung

	
	
	Nhà thờ giáo họ Xuân Áng

	
	
	Nhà văn hóa đô thị Thịnh Hưng

	
	
	Nhà văn hóa tổ 1 phường Phan Thiết

	
	
	Nhà văn hóa tổ 6 phường Tân Hà

	
	
	Nhà văn hóa tổ 7

	
	
	Phòng cảnh sát bảo vệ cơ động

	
	
	Phòng khám sản Bs Thu Hương

	
	
	Sở tài chính Tuyên Quang

	
	
	Trại tạm giam công an thành phố

	
	
	Trạm biến áp 110KV Gò Trấu

	
	
	Trạm y tế phường Tân Hà

	
	
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật cs2

	
	
	Trường mầm non Sao Mai

	
	
	Trường mầm non Tân Hà

	
	
	Trường THPT Ỷ La

	
	
	Bệnh viện Hương Sen

	
	
	Trường trung học cơ sở phường ỷ La

	
	
	UBND phường Tân Hà

	
	Phường Ỷ La
	Bưu điện phường ỷ La

	
	
	Công an phường Ỷ La

	
	
	Công ty ban quản lý đường bộ 232

	
	
	Công ty thủy điện Tuyên Quang

	
	
	Cửa hàng xăng dầu TP Tuyên Quang

	
	
	Đền Mẫu

	
	
	Nghĩa trang Can Khoa

	
	
	Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ xã Ỷ La

	
	
	Nhà văn hóa tổ 9

	
	
	Sở tài nguyên môi trường tỉnh

	
	
	Trạm y tế phường Ỷ La

	
	
	Trung tâm phát triển giống vật nuôi

	
	
	Trường chính trị Tuyên Quang

	
	
	Trường dạy nghề Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Ỷ La

	
	
	Trường tiểu học phường ỷ La

	
	
	UBND phường Ỷ La

	
	Xã Kim Phú
	Bưu điện xã Kim Phú

	
	
	Cây xăng FMC Petro

	
	
	Chùa Đồng Yên

	
	
	Chùa Kim Phú

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Kim Phú 2

	
	
	Đình làng Giếng Tanh

	
	
	Nhà thờ Trũng Lầu

	
	
	Nhà văn hóa thôn 10 xã Kim Phú

	
	
	Nhà văn hóa xã Kim Phú

	
	
	Trường mầm non Kim Phú

	
	
	Trường mầm non xã Kim Phú

	
	
	Trường tiểu học xã Kim Phú

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Kim Phú

	
	
	UBND xã Kim Phú

	
	Phường Phan Thiết
	Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen

	
	
	Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Chợ phường Phan Thiết

	
	
	Công an phường Phan Thiết

	
	
	Công an Tuyên Quang

	
	
	Công ty Bảo Việt Tuyên Quang

	
	
	Công ty Điện lực Tuyên Quang

	
	
	Đài phát thanh truyền hình tỉnh

	
	
	Đài tưởng niệm Tuyên Quang

	
	
	Đội quản lý thuế số 3

	
	
	Hội chữ thập đổ tỉnh

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp & PTNT 

	
	
	Phòng cảnh sát giao thông

	
	
	Phòng khám đa khoa 153

	
	
	Sân vận động TP Tuyên Quang

	
	
	Sở Công Thương

	
	
	Sở giáo dục và đào tạo Tuyên Quang

	
	
	Sở khoa học công nghệ Tuyên Quang

	
	
	Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Sở Xây Dựng

	
	
	Tỉnh ủy Tuyên Quang

	
	
	Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang

	
	
	Trạm y tế phường Phan Thiết

	
	
	Trung tâm hội nghị tỉnh

	
	
	Trung tâm thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Phan Thiết

	
	
	Trường mầm non Tân Trào

	
	
	Trường trung học cơ sở Phan Thiết

	
	
	UBND phường Phan Thiết

	
	
	Vincom Plaza Tuyên Quang

	
	Phường Minh Xuân
	Ban QLDA ĐTXD các công trình

	
	
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Báo Tuyên Quang

	
	
	BIDV Tuyên Quang

	
	
	Bưu điện phường Minh Xuân

	
	
	Cảnh sát PCCC

	
	
	Chi cục thuế TP Tuyên Quang

	
	
	Chi cục thủy sản Tuyên Quang

	
	
	Chùa Trùng Quang

	
	
	Công an phường Minh Xuân

	
	
	Công ty cổ phần chế biến lâm sản tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản

	
	
	Công ty cổ phần vận tải xây dựng tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Công ty xăng dầu Tuyên Quang

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 05

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Xuân Hòa

	
	
	Cục thống kê Tuyên Quang

	
	
	Đảng ủy khối các cơ quan

	
	
	Đền Cảnh Xanh

	
	
	Đền Đồng Xuân

	
	
	Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế

	
	
	Hội đồng nhân dân tỉnh

	
	
	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên quang

	
	
	Kho bạc tỉnh

	
	
	Kho công ty điện lực Tuyên Quang

	
	
	Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng chính sách xã hội VN

	
	
	Ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang

	
	
	Nhà thờ giáo xứ Tuyên Quang

	
	
	Nhà văn hóa tổ 2 Minh Xuân

	
	
	Nhà văn hóa tổ 37-38

	
	
	Nhà văn hóa tổ 6 Minh Xuân

	
	
	Sở kế hoạch đầu tư

	
	
	Sở lao động thương binh xã hội

	
	
	Sở nội vụ Tuyên Quang

	
	
	Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang

	
	
	Sở thông tin truyền thông

	
	
	Sở văn hóa thể thao và du lịch Tuyên Quang

	
	
	Thư viện tỉnh

	
	
	Tỉnh đoàn Tuyên Quang

	
	
	Trạm y tế phường Minh Xuân

	
	
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

	
	
	Trung tâm xúc tiến đầu tư Tỉnh

	
	
	Trường mầm non Hoa Hồng

	
	
	Trường mầm non Hoa Sen

	
	
	Trường THCS Hồng Thái

	
	
	Trường THCS Lê Quý Đôn

	
	
	Trường THPT chuyên Tuyên Quang

	
	
	Trường tiểu học Hồng Thái

	
	
	Trường tiểu học Lê Văn Tám

	
	
	UBND phường Minh Xuân

	
	
	UBND Tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh

	
	Phường Tân Quang
	Bến xe khách Tuyên Quang

	
	
	Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên quang

	
	
	Đền Hạ

	
	
	Đền Thiềm Long

	
	
	Đền thờ Bác Hồ

	
	
	Đình Xã Tắc

	
	
	Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

	
	
	Quảng trường Nguyễn Tất Thành

	
	
	Sở ngoại vụ

	
	
	Sở y tế Tuyên Quang

	
	
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

	
	
	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

	
	
	Trung tâm tiêm chủng VNVC

	
	
	Trung tâm y tế TP Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Hoa Mai

	
	
	Trường THCS Bình Thuận

	
	
	Trường tiểu học Bình Thuận

	
	
	Trường tiểu học Trường Thành

	
	
	Trường trung học phổ thông Tân Trào

	
	
	UBND Phường Tân Quang

	
	
	Viettel Tuyên Quang

	
	Phường Hưng Thành
	Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt

	
	
	Cây xăng Hộ Nhâm

	
	
	Chùa An Vinh

	
	
	Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang

	
	
	Đền Trình Hai Cô Moóc Giằng

	
	
	Đền Từ Linh

	
	
	Trạm y tế phường Hưng Thành

	
	
	Trường THCS Hưng Thành

	
	
	Trường tiểu học Hưng Thành

	
	Phường An Tường
	Bệnh viện đa khoa Yên Sơn

	
	
	Bưu điện xã An Tường

	
	
	Cây xăng Bình Thuận Petrolimex

	
	
	Cây xăng Sông Lô

	
	
	Chi cục thi hành án dân sự TP

	
	
	Chợ An Phú

	
	
	Chợ Bình Thuận

	
	
	Công ty cổ phần đường bộ 232

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Km4

	
	
	Cục thi hành án TP Tuyên Quang

	
	
	Đền Cẩm Sơn

	
	
	Đình Trắng thôn Viên Châu 3

	
	
	Đội cảnh sát giao thông TP

	
	
	Đội thanh tra đường bộ 1-04

	
	
	Giáo xứ Liên Kết

	
	
	Hạt kiểm lâm TP

	
	
	Nghĩa trang Bãi Khoái

	
	
	Nhà văn hóa trung tâm TP Tuyên Quang

	
	
	Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Phòng giao dịch Viettinbank TP

	
	
	Phòng giáo dục và đào tạo TP

	
	
	Trạm y tế thú y An Tường

	
	
	Trạm y tế xã An Tường

	
	
	Trung tâm thí nghiệm điện Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non An Tường

	
	
	Trường mầm non Hoa Phượng

	
	
	Trường mầm non Sông Lô

	
	
	Trường THCS An Tường

	
	
	Trường THPT Nguyễn Văn Huyên

	
	
	Trường tiểu học An Tường

	
	
	Trường tiểu học và THCS An Tường

	
	
	UBND phường An Tường

	
	
	UBND TP Tuyên Quang

	
	
	Viện kiểm sát nhân dân TP

	
	Phường Nông Tiến
	Bưu điện phường Nông Tiến

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Phường Nông Tiến

	
	
	Đền Pha Lô Tuyên Quang

	
	
	Nghĩa trang Đồi Âm Nhạc

	
	
	Nghĩa trang Phường Nông Tiến

	
	
	Nhà máy giấy Tuyên Quang

	
	
	Nhà thờ Nông Tiến

	
	
	Nhà văn hóa tổ 1

	
	
	Nhà văn hóa tổ 10

	
	
	Trường mầm non Nông Tiến

	
	
	Trường mầm non phường Nông Tiến

	
	
	Trường THCS Nông Tiến

	
	
	Trường THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Trường tiểu học Nông Tiến

	
	
	UBND phường Nông Tiến

	
	Xã Lưỡng Vượng
	Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng

	
	
	Bưu điện xã Lưỡng Vượng

	
	
	Chợ đêm Lưỡng Vượng

	
	
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Thuận

	
	
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Tân

	
	
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắmg

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Lưỡng Vượng

	
	
	Đền Đông Cuông Vọng Từ

	
	
	Điểm trường mầm non xã Lưỡng Vượng

	
	
	Khu quân sự trung đoàn 148

	
	
	Ngân hàng NN & PTNT - phòng giao dịchTân Bình An TP Tuyên Quang

	
	
	Nhà máy gạch Tuynel

	
	
	Nhà văn hóa thôn Đồng Lem

	
	
	Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 1

	
	
	Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 2

	
	
	Sân bóng FMC Lưỡng Vượng

	
	
	Trạm điện 110KV E14.1 Tuyên Quang

	
	
	Trạm y tế xã Lưỡng Vượng

	
	
	Trường mầm non Hoa Phượng

	
	
	Trường mầm non xã Lưỡng Vượng

	
	
	Trường tiểu học Lưỡng Vượng

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Lưỡng Vượng

	
	
	UBND xã Lưỡng Vượng

	
	Xã An Khang
	Bưu điện xã An Khang

	
	
	Cây xăng An Khang

	
	
	Chợ Giuộc

	
	
	Chùa Hang

	
	
	Công an xã An Khang

	
	
	Công ty TNHH Bê tông Hiệp Phú

	
	
	Điểm trường tiểu học xã An Khang

	
	
	Mỏ đá Hiệp Phú

	
	
	Nhà thờ Trường Thi

	
	
	Trạm y tế An Khang

	
	
	Trường mầm non An Khang

	
	
	Trường THCS xã An Khang

	
	
	Trường tiểu học An Khang phân hiệu Trường Thi

	
	
	Trường tiểu học xã An Khang

	
	
	UBND xã An Khang

	
	Xã Thái Long
	Nhà máy gạch tuy nel An Hòa

	
	Phường Đội Cấn
	Công ty cổ phần Khoáng Sản

	
	
	Nhà máy đũa phong cách Việt

	
	
	Nhà văn hóa tổ 8

	
	
	Trường mầm non Tân Bình 2

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	Bưu điện xã Vĩnh Lợi

	
	
	Nhà thờ Đồng Chương

	
	
	Nhà thờ Hu Church

	
	
	Nhà thờ Tân Phúc

	
	
	Nhà thờ Văn Thành

	
	
	Trạm y tế xã Vĩnh Lợi

	
	
	Trường THCS Vĩnh Lợi

	
	
	UBND xã Vĩnh Lợi

	
	Xã Cấp Tiến
	Cây xăng Cấp Tiến

	
	
	Chợ Cấp Tiến

	
	
	Công ty cổ phần Lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang

	
	
	Đền Ngòi Cát

	
	
	Nghĩa trang Đội 5 thôn Cây Xy

	
	
	Nghĩa trang Gò Ngà

	
	
	Nhà văn hóa thôn Cây Xy

	
	
	Nhà văn hóa thôn Phú Lượng

	
	
	Trường tiểu học xã Cấp Tiến

	
	Xã Đông Thọ
	Chợ Đông Trai

	
	Xã Quyết Thắng
	Bưu điện xã Quyết Thắng

	
	
	Chợ Sài Lĩnh

	
	
	Trạm y tế xã Quyết Thắng

	
	
	Trường mầm non xã Quyết Thắng

	
	
	Trường tiểu học thôn Sài Lĩnh

	
	
	Trường tiểu học xã Quyết Thắng

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Quyết Thắng

	
	
	UBND xã Quyết Thắng

	
	Xã Vân Sơn
	Chợ Đồn Hang

	
	
	Nghĩa trang Vân Sơn

	
	
	Nhà thờ Đồn Hang

	
	Xã Hồng Lạc
	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên

	
	
	Bưu điện Kim Xuyên

	
	
	Chợ Kim Xuyên

	
	
	Chùa Phúc Long

	
	
	Đình Khổng Xuyên

	
	
	Trường mầm non Hồng Lạc

	
	Xã Trường Sinh
	Bưu điện xã Trường Sinh

	
	
	Cây xăng Quyết Định

	
	
	Chùa Cây Thông

	
	
	Chùa Châm

	
	
	Nghĩa trang Gò Mạ thôn Hưng Định

	
	
	Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Sinh

	
	
	Trạm y tế xã Trường Sinh

	
	
	Trường mầm non xã Trường Sinh

	
	
	Trường trung học cơ sở Trường Sinh 1

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Trường Sinh 2

	
	
	UBND xã Trường Sinh

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Giao thông
	Chiều dài bị ngập (km)

	Huyện Chiêm Hóa
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	ĐT 188
	0.49 

	
	
	Đường nội bộ
	0.59 

	
	Xã Trung Hòa
	Đường nội bộ
	5.46 

	
	Xã Vinh Quang
	Đường nội bộ
	1.71 

	
	Xã Bình Nhân
	Đường nội bộ
	1.66 

	
	Xã Yên Nguyên
	Đường nội bộ
	2.21 

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Hòa
	Đường nội bộ
	4.32 

	Huyện Yên Sơn
	Xã Lực Hành
	ĐT 188
	0.84 

	
	
	Đường nội bộ
	2.19 

	
	Xã Xuân Vân
	Đường nội bộ
	14.80 

	
	
	QL 2C
	0.58 

	
	Xã Chiêu Yên
	Đường nội bộ
	10.22 

	
	Xã Phúc Ninh
	Đường nội bộ
	0.06 

	
	Xã Tân Long
	Đường nội bộ
	7.98 

	
	
	QL 2C
	0.96 

	
	Thị trấn Yên Sơn
	Đường nội bộ
	2.84 

	
	
	QL 2
	0.12 

	
	Xã Trung Môn
	Đường nội bộ
	44.89 

	
	
	QL 2
	3.03 

	
	Xã Mỹ Bằng
	Đường nội bộ
	0.93 

	
	Xã Đội Bình
	Đường nội bộ
	11.24 

	
	Xã Hoàng Khai
	Đường nội bộ
	0.94 

	
	Xã Tiến Bộ
	Đường nội bộ
	4.30 

	
	
	QL 37
	0.25 

	
	Xã Thái Bình
	Đ. Hồ Chí Minh
	1.30 

	
	
	Đường nội bộ
	18.39 

	
	
	QL 2C
	0.18 

	
	
	QL 37
	5.76 

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	Đường nội bộ
	16.96 

	
	
	QL 2C
	3.18 

	
	Phường Tân Hà
	Đường nội bộ
	53.60 

	
	Phường Ỷ La
	Đường nội bộ
	41.19 

	
	
	QL 2
	1.98 

	
	Xã Kim Phú
	Đường nội bộ
	48.00 

	
	
	QL 2
	1.12 

	
	
	QL 37
	1.49 

	
	Phường Phan Thiết
	Đường nội bộ
	20.36 

	
	Phường Minh Xuân
	Đường nội bộ
	25.84 

	
	Phường Tân Quang
	Đường nội bộ
	16.38 

	
	
	QL 37
	1.26 

	
	Phường Hưng Thành
	Đường nội bộ
	28.82 

	
	
	QL 2
	0.49 

	
	
	QL 37
	1.36 

	
	Phường An Tường
	Đường nội bộ
	55.18 

	
	
	QL 2
	0.57 

	
	
	QL 37
	0.03 

	
	Phường Nông Tiến
	Đường nội bộ
	35.90 

	
	
	QL 2C
	1.32 

	
	
	QL 37
	1.71 

	
	Xã Lưỡng Vượng
	Đường nội bộ
	35.92 

	
	
	QL 2
	1.49 

	
	Xã An Khang
	Đ. Hồ Chí Minh
	2.03 

	
	
	Đường nội bộ
	41.89 

	
	Xã Thái Long
	ĐT 186
	0.77 

	
	
	Đường nội bộ
	12.57 

	
	Phường Đội Cấn
	ĐT 186
	0.51 

	
	
	Đường nội bộ
	24.79 

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	Đường nội bộ
	40.27 

	
	Xã Cấp Tiến
	Đường nội bộ
	18.07 

	
	Xã Đông Thọ
	Đường nội bộ
	7.60 

	
	Xã Quyết Thắng
	Đường nội bộ
	17.48 

	
	Xã Vân Sơn
	Đường nội bộ
	8.82 

	
	Xã Hồng Lạc
	ĐT 186
	1.64 

	
	
	Đường nội bộ
	14.97 

	
	Xã Trường Sinh
	Đường nội bộ
	46.59 

	IV. Kịch bản 17: Xả lũ kiểm tra và vỡ đập hồ Tuyên Quang 0,01%

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Khu chức năng bị ngập

	Huyện Na Hang
	Thị trấn Na Hang
	Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang

	
	
	Bưu điện huyện Na Hang

	
	
	Chi cục thuế KV Na Hang

	
	
	Chi nhánh điện lực huyện na hang

	
	
	Chợ Na Hang

	
	
	Công an huyện Na Hang

	
	
	Công ty cổ phần xây dựng Sông Đà 5

	
	
	Cửa hàng xăng dầu na hang

	
	
	Cửa hàng xăng dầu thuỷ hoàng

	
	
	Đại lý bán lẻ xăng dầu bình phương

	
	
	Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng huyện na hang

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

	
	
	Nhà thờ Na Hang

	
	
	Nhà văn hóa huyện

	
	
	Phòng giáo dục và đạo tạo

	
	
	Phòng nội vụ huyện

	
	
	Phòng tài chính kế hoạch huyện

	
	
	Phòng TNMT huyện Na Hang

	
	
	Sân vận động huyện Na Hang

	
	
	Tòa án nhân dân huyện Na Hang

	
	
	Trạm y tế thị trấn Na Hang

	
	
	Trường dạy nghề Na Hang

	
	
	Trường mầm non thị trấn Na Hang

	
	
	Trường phân hiệu mẫu giáo tổ 14

	
	
	Trường phân hiệu tiểu học tổ 14

	
	
	Trường Phổ thông dân tộc nội trú

	
	
	Trường THPT, THCS Na Hang

	
	
	Trường tiểu học thị trấn Na Hang

	
	
	UBND Huyện Na Hang

	
	
	UBND Thị trấn Na Hang

	
	Xã Thanh Tương
	Bưu điện xã Thanh Tương

	
	
	Nghĩa địa xã Thanh Tương

	
	
	Trạm y tế xã Thanh Tương

	
	
	Trường mầm non xã Thanh Tương

	
	
	Trường phân hiệu mầm non thôn Yên Trung

	
	
	UBND xã Thanh Tương

	Huyện Chiêm Hóa
	Xã Xuân Quang
	Trường phân hiệu trường tiểu học thôn Nà Thoi

	
	Xã Ngọc Hội
	Cây xăng Ngọc Hội

	
	
	Đền mẫu Đầm Hồng

	
	
	Nhà văn hóa thôn Bản Mèo

	
	
	Trường điểm trường mầm non thôn Đại Đồng

	
	
	Trường phân hiệu trường tiểu học thôn Minh An

	
	
	Trường tiểu học Ngọc Hội

	
	
	UBND xã Ngọc Hội

	
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa

	
	
	Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa

	
	
	Cây xăng Hùng Vân

	
	
	Chi cục thi hành án dân sự

	
	
	Chợ huyện Chiêm Hóa

	
	
	Cửa hàng petrolimex Chiêm Hóa

	
	
	Cửa hàng xăng dầu hùng văn

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa

	
	
	Nghĩa trang thôn Phúc Hương 2

	
	
	Nhà thờ Vĩnh Ngọc

	
	
	Sân vận động huyện Chiêm Hóa

	
	
	Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hóa

	
	
	Trạm y tế thị trấn Vĩnh Lộc

	
	
	Trường mầm non Sao Mai

	
	
	Trường PT DTNT THCS huyện Chiêm Hóa

	
	
	Trường THPT Chiêm Hóa

	
	
	Trường tiểu học & THCS Vĩnh Lộc

	
	
	UBND Huyện Chiêm Hóa

	
	
	UBND thị trấn Vĩnh Lộc

	
	
	Viện kiểm sát nhân dân huyện Chiêm Hóa

	
	Xã Trung Hòa
	Nhà máy gạch Hồng Đăng

	
	
	Nhà thờ Tham Kha

	
	
	Trạm y tế xã Trung Hoà

	
	
	Trường mầm non Soi Trinh

	
	
	Trường mẫu giáo xã Trung Hoà

	
	
	Trường phân hiệu trường mầm non thôn Trung Vượng 1

	
	
	Trường phân hiệu trường tiểu học thôn Tân Lập

	
	
	Trường tiểu học xã Trung Hoà

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Trung Hoà

	
	
	UBND xã Trung Hoà

	
	Xã Vinh Quang
	Đền Quận Công

	
	
	Nhà thờ Bến Chinh

	
	
	Nhà văn hóa thôn Vĩnh Tường

	
	
	Trạm biến thế Hải Hà

	
	
	Trạm xăng Vinh Quang

	
	
	Trạm y tế xã Vinh Quang

	
	
	Trường điểm trường mẫu giáo thôn Tiến Hoá

	
	
	Trường điểm trường tiểu học số 2 xã Vinh Quang

	
	
	Trường tiểu học xã Vinh Quang

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Vinh Quang

	
	
	UBND xã Vinh Quang

	
	Xã Hòa An
	Đền Uy Thông Linh Từ

	
	
	Nhà văn hóa thôn Làng Rèn 2

	
	
	Trường tiểu học Hòa An

	
	Xã Bình Nhân
	Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm

	
	
	Trạm y tế xã Bình Nhân

	
	
	UBND xã Bình Nhân

	
	Xã Yên Nguyên
	Chợ xã Hòa Phú

	
	
	Nhà thờ Bắc Nhụng

	Huyện Hàm Yên
	Xã Thái Sơn
	Chợ An Lâm

	
	
	Nhà văn hóa thôn 2 Thái Thủy

	
	
	Trường phân hiệu trường tiểu học xã Thái Sơn

	
	
	Trường trung học cơ sở Thái Thủy

	
	Xã Bình Xa
	Cây xăng Bình Xa

	
	
	Đền Bợ

	
	
	Nhà máy điện sinh khối Tuyên Quang

	
	
	Nhà máy đường Bình Xa

	
	
	Nhà thờ Tân Bình

	
	
	Nhà văn hóa thôn Bợ 1

	
	Xã Thái Hòa
	Công ty cổ phần may PPF SEWCRAFT

	
	
	Nhà thờ Đồng Thuận

	
	
	Nhà thờ Tân An

	
	
	Nhà văn hóa thôn Bình Thuận

	
	
	Nhà văn hóa thôn Cây Vải

	
	
	Nhà văn hóa thôn Khánh An

	
	
	Nhà văn hóa thôn Khánh Hòa

	
	
	Nhà văn hóa thôn Quang Thái

	
	
	Nhà văn hóa thôn Soi Long

	
	
	Nhà văn hóa thôn Tân An

	
	
	Trạm xăng dầu Thái Hòa

	
	
	Trạm y tế xã Thái Hòa

	
	
	Trường mầm non Hồng Thái

	
	
	Trường mầm non Thái Hòa

	
	
	Trường phân hiệu tiểu học Hồng Thái

	
	
	Trường THCS Hồng Thái

	
	
	UBND xã Thái Hòa

	
	Xã Đức Ninh
	Cửa hàng xăng dầu Đức Long

	
	
	Điểm trường Cây Xoan

	
	
	Nhà văn hóa thôn Cây Xoan

	
	
	Nhà văn hóa thôn Làng Đồng

	
	
	Nhà văn hóa thôn Làng Rào

	
	
	Nhà văn hóa thôn Vườn Ươm

	
	
	Trường điểm mầm non Cây Chanh 2

	
	
	Trường tiểu học xã Đức Ninh

	Huyện Yên Sơn
	Xã Quý Quân
	Chợ xã Quý Quân

	
	
	Trạm y tế xã Quý Quân

	
	
	Trường tiểu học Quý Quân Phân hiệu Cánh Vần

	
	Xã Xuân Vân
	Chợ xã Xuân Vân

	
	
	Chợ Xuân Vân

	
	
	Chùa Đại Bi Tự

	
	
	Đền Bà Vũ

	
	
	Nhà thờ Xuân Vân

	
	
	Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân

	
	
	Sân bóng Tân Sơn

	
	
	Trạm y tế xã Xuân Vân

	
	
	Trường mầm non Tân Sơn

	
	
	Trường phân hiệu tiểu học An Lạc

	
	
	Trường TH Sơn Hạ

	
	
	Trường THPT Xuân Vân

	
	
	Trường tiểu học Quang Trung

	
	
	Trường tiểu học Xuân Vân

	
	Xã Chiêu Yên
	Trạm y tế xã Chiêu Yên

	
	
	Trường mầm non Chiêu Yên

	
	
	Trường mầm non xã Chiêu Yên

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Chiêu Yên

	
	
	UBND xã Chiêu Yên

	
	Xã Phúc Ninh
	Trường tiểu học Phúc Ninh

	
	Xã Tân Long
	Công ty chế biến lâm sản Yên Sơn

	
	
	Nhà thờ Chuộng

	
	
	Nhà văn hóa thôn 10 Tân Long

	
	
	Trường tiểu học Tân Long

	
	Thị trấn Yên Sơn
	Chùa Nhật Quang

	
	
	Công ty cổ phần xây dựng cầu đường và vận tải

	
	
	Công ty CP Woodsland Tuyên Quang

	
	
	Công ty TNHH Acacia Woodcraft Việt Nam

	
	
	Trạm xăng dầu Perolimex

	
	
	Trường mầm non Thắng Quân

	
	
	Trường THCS Dân tộc nội trú huyện

	
	
	Trường tiểu học Thắng Quân

	
	
	Xăng dầu Hưng Thịnh

	
	Xã Lang Quán
	Đền Chúa Mường

	
	Xã Trung Môn
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

	
	
	Bưu điện xã Trung Môn

	
	
	Chợ Trung Môn

	
	
	Chợ trung tâm xã Trung Môn

	
	
	Công ty cổ phần may Yên Sơn

	
	
	Công ty TNHH An Dương

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Trung Môn

	
	
	Đại học Tân Trào Tuyên Quang

	
	
	Nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Môn

	
	
	Nhà thờ xã Trung Môn

	
	
	Nhà văn hóa thôn 5 xã Trung Môn

	
	
	Nhà văn hóa thôn 8 Trung Môn

	
	
	Trạm xăng dầu quân đội xã trung môn

	
	
	Trạm y tế xã Trung Môn

	
	
	Trường Đại học Tân Trào

	
	
	Trường Đại học Tân Trào CS3

	
	
	Trường mầm non Trung Môn

	
	
	Trường THCS Trung Môn

	
	
	Trường THPT Xuân Huy

	
	
	Trường tiểu học Trung Môn

	
	
	Trường Trung học Kinh tế Kỹ Thuật

	
	
	UBND xã Trung Môn

	
	Xã Mỹ Bằng
	Chùa Phù Hiên

	
	
	Công ty cổ phần Hồ Toản

	
	
	Đình Hiên

	
	
	Nhà thờ Đầu Núi

	
	
	Nhà thờ Nguyện

	
	
	Nhà thờ Tâm Bằng

	
	
	Trường tiểu học Y Bằng

	
	Xã Nhữ Hán
	Đình Nhữ Hán

	
	
	Hợp tác xã nông lâm nghiệp Nhữ Hán

	
	
	Kho K28

	
	
	Trạm y tế xã Nhữ Hán

	
	
	Trường mầm non Nhữ hán

	
	
	Trường tiểu học Nhữ Hán

	
	
	UBND xã Nhữ Hán

	
	Xã Nhữ Khê
	Nhà văn hóa thôn Hùng Lô

	
	Xã Đội Bình
	Trường tiểu học Hữu Thổ

	
	Xã Hoàng Khai
	Nghĩa trang xã Hoàng Khai

	
	
	Nhà văn hóa thôn Chè Đen 1

	
	
	Nhà văn hóa thôn Yên Thái

	
	
	Trạm y tế xã Hoàng Khai

	
	
	Trường mầm non xã Hoàng Khai

	
	
	Trường tiểu học xã Hoàng Khai

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Hoàng Khai

	
	
	UBND xã Hoàng Khai

	
	Xã Tiến Bộ
	Chợ Tân Biên

	
	
	Đền Gốc Đại

	
	
	Nhà máy gạch Tuynel Quyết Tiến

	
	
	Nhà thờ Tân Lập

	
	Xã Thái Bình
	Bưu điện xã Thái Bình

	
	
	Cây xăng Thái Bình

	
	
	Công ty cổ phần khoáng sản thành phố Tuyên Quang

	
	
	Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

	
	
	Đền cây si xã Thái Bình

	
	
	Đền Vạc

	
	
	Nghĩa trang Việt Thắng xã Thái Bình

	
	
	Nhà máy chế biến gỗ Thái Bình

	
	
	Nhà máy xưởng xi măng Parite

	
	
	Nhà thờ Yên Thịnh

	
	
	Trạm y tế xã Thái Bình

	
	
	Trường mầm non Thái Bình

	
	
	Trường mầm non Tư Thục

	
	
	Trường THCS Thái Bình

	
	
	Trường tiểu học Thái Bình

	
	
	UBND xã Thái Bình

	Thành phố Tuyên Quang
	Xã Tràng Đà
	Bưu điện Tràng Đà

	
	
	Cây xăng Trung Thành

	
	
	Công ty CP vận tải Quang Minh Thiện

	
	
	Công ty may Kiên Lâm K&L

	
	
	Đền Mẫu Thượng

	
	
	Giáo họ Trảng Đà

	
	
	Nghĩa trang liệt sĩ xã Tràng Đà

	
	
	Nhà máy xi măng Tân Quang

	
	
	Nhà văn hóa xóm 6

	
	
	Nhà văn hóa xóm 7

	
	
	Thiền viện trúc lâm chính pháp

	
	
	Trạm y tế xã Tràng Đà

	
	
	Trường mầm non Tràng Đà

	
	
	Trường THCS Tràng Đà

	
	
	Trường tiểu học Tràng Đà

	
	
	UBND xã Tràng Đà

	
	Phường Tân Hà
	Bệnh viện công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viên đa khoa Phương Bắc

	
	
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viện y học dân tộc tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Cây xăng Tân Hà

	
	
	Cây xăng Thanh Giang

	
	
	Chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn

	
	
	Chợ Trường Tiến

	
	
	Chùa Linh Thông

	
	
	Công ty bê tông Tân Hà

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Ỷ La

	
	
	Cục thi hành án dân sự tỉnh

	
	
	Kho tang vật công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Nhà máy gạch không nung

	
	
	Nhà thờ giáo họ Xuân Áng

	
	
	Nhà văn hóa đô thị Thịnh Hưng

	
	
	Nhà văn hóa tổ 1 phường Phan Thiết

	
	
	Nhà văn hóa tổ 6 phường Tân Hà

	
	
	Nhà văn hóa tổ 7

	
	
	Phòng cảnh sát bảo vệ cơ động

	
	
	Phòng khám sản Bs Thu Hương

	
	
	Sở tài chính Tuyên Quang

	
	
	Trại tạm giam công an thành phố

	
	
	Trạm biến áp 110KV Gò Trấu

	
	
	Trạm y tế phường Tân Hà

	
	
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật cs2

	
	
	Trường mầm non Sao Mai

	
	
	Trường mầm non Tân Hà

	
	
	Trường THPT Ỷ La

	
	
	Bệnh viện Hương Sen

	
	
	Trường trung học cơ sở phường ỷ La

	
	
	UBND phường Tân Hà

	
	Phường Ỷ La
	Bưu điện phường ỷ La

	
	
	Công an phường Ỷ La

	
	
	Công ty ban quản lý đường bộ 232

	
	
	Công ty thủy điện Tuyên Quang

	
	
	Cửa hàng xăng dầu TP Tuyên Quang

	
	
	Đền Mẫu

	
	
	Nghĩa trang Can Khoa

	
	
	Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ xã Ỷ La

	
	
	Nhà văn hóa tổ 9

	
	
	Sở tài nguyên môi trường tỉnh

	
	
	Trạm y tế phường Ỷ La

	
	
	Trung tâm phát triển giống vật nuôi

	
	
	Trường chính trị Tuyên Quang

	
	
	Trường dạy nghề Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Ỷ La

	
	
	Trường tiểu học phường ỷ La

	
	
	UBND phường Ỷ La

	
	Xã Kim Phú
	Bưu điện xã Kim Phú

	
	
	Cây xăng FMC Petro

	
	
	Chùa Đồng Yên

	
	
	Chùa Kim Phú

	
	
	Công ty cổ phần chè Sông Lô

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Kim Phú 2

	
	
	Đình làng Giếng Tanh

	
	
	Nhà thờ Trũng Lầu

	
	
	Nhà văn hóa thôn 10 xã Kim Phú

	
	
	Nhà văn hóa xã Kim Phú

	
	
	Nhà văn hóa xóm 8 Kim Phú

	
	
	Trạm biến áp 220KV Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Kim Phú

	
	
	Trường mầm non xã Kim Phú

	
	
	Trường tiểu học xã Kim Phú

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Kim Phú

	
	
	UBND xã Kim Phú

	
	Phường Phan Thiết
	Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen

	
	
	Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Chợ phường Phan Thiết

	
	
	Công an phường Phan Thiết

	
	
	Công an Tuyên Quang

	
	
	Công ty Bảo Việt Tuyên Quang

	
	
	Công ty Điện lực Tuyên Quang

	
	
	Đài phát thanh truyền hình tỉnh

	
	
	Đài tưởng niệm Tuyên Quang

	
	
	Đội quản lý thuế số 3

	
	
	Hội chữ thập đổ tỉnh

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp & PTNT 

	
	
	Phòng cảnh sát giao thông

	
	
	Phòng khám đa khoa 153

	
	
	Sân vận động TP Tuyên Quang

	
	
	Sở Công Thương

	
	
	Sở giáo dục và đào tạo Tuyên Quang

	
	
	Sở khoa học công nghệ Tuyên Quang

	
	
	Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Sở Xây Dựng

	
	
	Tỉnh ủy Tuyên Quang

	
	
	Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang

	
	
	Trạm y tế phường Phan Thiết

	
	
	Trung tâm hội nghị tỉnh

	
	
	Trung tâm thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Phan Thiết

	
	
	Trường mầm non Tân Trào

	
	
	Trường trung học cơ sở Phan Thiết

	
	
	UBND phường Phan Thiết

	
	
	Vincom Plaza Tuyên Quang

	
	Phường Minh Xuân
	Ban QLDA ĐTXD các công trình

	
	
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Báo Tuyên Quang

	
	
	BIDV Tuyên Quang

	
	
	Bưu điện phường Minh Xuân

	
	
	Cảnh sát PCCC

	
	
	Chi cục thuế TP Tuyên Quang

	
	
	Chi cục thủy sản Tuyên Quang

	
	
	Chùa Trùng Quang

	
	
	Công an phường Minh Xuân

	
	
	Công ty cổ phần chế biến lâm sản tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản

	
	
	Công ty cổ phần vận tải xây dựng tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Công ty xăng dầu Tuyên Quang

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 05

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Xuân Hòa

	
	
	Cục thống kê Tuyên Quang

	
	
	Đảng ủy khối các cơ quan

	
	
	Đền Cảnh Xanh

	
	
	Đền Đồng Xuân

	
	
	Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế

	
	
	Hội đồng nhân dân tỉnh

	
	
	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên quang

	
	
	Kho bạc tỉnh

	
	
	Kho công ty điện lực Tuyên Quang

	
	
	Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng chính sách xã hội VN

	
	
	Ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang

	
	
	Nhà thờ giáo xứ Tuyên Quang

	
	
	Nhà văn hóa tổ 2 Minh Xuân

	
	
	Nhà văn hóa tổ 37-38

	
	
	Nhà văn hóa tổ 6 Minh Xuân

	
	
	Sở kế hoạch đầu tư

	
	
	Sở lao động thương binh xã hội

	
	
	Sở nội vụ Tuyên Quang

	
	
	Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang

	
	
	Sở thông tin truyền thông

	
	
	Sở văn hóa thể thao và du lịch Tuyên Quang

	
	
	Thư viện tỉnh

	
	
	Tỉnh đoàn Tuyên Quang

	
	
	Trạm y tế phường Minh Xuân

	
	
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

	
	
	Trung tâm xúc tiến đầu tư Tỉnh

	
	
	Trường mầm non Hoa Hồng

	
	
	Trường mầm non Hoa Sen

	
	
	Trường THCS Hồng Thái

	
	
	Trường THCS Lê Quý Đôn

	
	
	Trường THPT chuyên Tuyên Quang

	
	
	Trường tiểu học Hồng Thái

	
	
	Trường tiểu học Lê Văn Tám

	
	
	UBND phường Minh Xuân

	
	
	UBND Tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh

	
	Phường Tân Quang
	Bến xe khách Bảo Yến Tuyên Quang

	
	
	Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên quang

	
	
	Đền Hạ

	
	
	Đền Thiềm Long

	
	
	Đền thờ Bác Hồ

	
	
	Đình Xã Tắc

	
	
	Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang

	
	
	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

	
	
	Quảng trường Nguyễn Tất Thành

	
	
	Sở ngoại vụ

	
	
	Sở y tế Tuyên Quang

	
	
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

	
	
	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

	
	
	Trung tâm tiêm chủng VNVC

	
	
	Trung tâm y tế TP Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non Hoa Mai

	
	
	Trường THCS Bình Thuận

	
	
	Trường tiểu học Bình Thuận

	
	
	Trường tiểu học Trường Thành

	
	
	Trường trung học phổ thông Tân Trào

	
	
	UBND Phường Tân Quang

	
	
	Viettel Tuyên Quang

	
	Phường Hưng Thành
	Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt

	
	
	Cây xăng Hộ Nhâm

	
	
	Chùa An Vinh

	
	
	Công an phường Hưng Thành

	
	
	Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang

	
	
	Công ty đầu tư và Xây dựng Thành Hưng

	
	
	Đền Trình Hai Cô Moóc Giằng

	
	
	Đền Từ Linh

	
	
	Hyundai Tuyên Quang

	
	
	Trạm biên áp Hưng Thành

	
	
	Trạm xăng dầu trung tâm TP

	
	
	Trạm y tế phường Hưng Thành

	
	
	Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố tuyên quang

	
	
	Trường mầm non Binh Minh

	
	
	Trường THCS Hưng Thành

	
	
	Trường tiểu học Hưng Thành

	
	
	Bệnh viện Hương Sen

	
	
	UBND Phường Hưng Thành

	
	Phường An Tường
	Ban chỉ huy quân sự TP Tuyên Quang

	
	
	Bệnh viện đa khoa Yên Sơn

	
	
	Bệnh viện Phổi Tuyên Quang

	
	
	Bưu điện xã An Tường

	
	
	Cây xăng Bình Thuận Petrolimex

	
	
	Cây xăng Sông Lô

	
	
	Chi cục thi hành án dân sự TP

	
	
	Chợ An Phú

	
	
	Chợ Bình Thuận

	
	
	Công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Công ty cổ phần đường bộ 232

	
	
	Công ty TNHH Dịch vụ Y Tế Phúc Thịnh Chi Nhánh TP Tuyên Quang

	
	
	Cửa hàng xăng dầu An Thường số 1

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Km4

	
	
	Cục thi hành án TP Tuyên Quang

	
	
	Đền Cẩm Sơn

	
	
	Đình làng Thăng Long

	
	
	Đình Trắng thôn Viên Châu 3

	
	
	Đội cảnh sát giao thông TP

	
	
	Đội thanh tra đường bộ 1-04

	
	
	Giáo xứ Liên Kết

	
	
	Hạt kiểm lâm TP

	
	
	Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Nghĩa trang Bãi Khoái

	
	
	Nhà văn hóa trung tâm TP Tuyên Quang

	
	
	Phim trường Tuyên Quang

	
	
	Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Phòng giao dịch Viettinbank TP

	
	
	Phòng giáo dục và đào tạo TP

	
	
	Trạm y tế thú y An Tường

	
	
	Trạm y tế xã An Tường

	
	
	Trung tâm đăng kiểm PTGTVT Tuyên Quang

	
	
	Trung tâm sát hạch lái xe Tuyên Quang

	
	
	Trung tâm thí nghiệm điện Tuyên Quang

	
	
	Trường mầm non An Tường

	
	
	Trường mầm non Hoa Phượng

	
	
	Trường mầm non Sông Lô

	
	
	Trường THCS An Tường

	
	
	Trường THPT Nguyễn Văn Huyên

	
	
	Trường tiểu học An Tường

	
	
	Trường tiểu học và THCS An Tường

	
	
	UBND phường An Tường

	
	
	UBND TP Tuyên Quang

	
	
	Viện kiểm sát nhân dân TP

	
	Phường Nông Tiến
	Bưu điện phường Nông Tiến

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Phường Nông Tiến

	
	
	Đền Lâm Sơn Linh Từ

	
	
	Đền Pha Lô Tuyên Quang

	
	
	Nghĩa trang Đồi Âm Nhạc

	
	
	Nghĩa trang Phường Nông Tiến

	
	
	Nhà máy giấy Tuyên Quang

	
	
	Nhà thờ Nông Tiến

	
	
	Nhà văn hóa tổ 1

	
	
	Nhà văn hóa tổ 10

	
	
	Trường mầm non Nông Tiến

	
	
	Trường mầm non phường Nông Tiến

	
	
	Trường THCS Nông Tiến

	
	
	Trường THPT DTNT tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Trường tiểu học Nông Tiến

	
	
	UBND phường Nông Tiến

	
	Xã Lưỡng Vượng
	Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng

	
	
	Bưu điện xã Lưỡng Vượng

	
	
	Chợ đêm Lưỡng Vượng

	
	
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Thuận

	
	
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Tân

	
	
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắmg

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Lưỡng Vượng

	
	
	Đền Đông Cuông Vọng Từ

	
	
	Điểm trường mầm non xã Lưỡng Vượng

	
	
	Khu quân sự trung đoàn 148

	
	
	Ngân hàng NN & PTNT - phòng giao dịchTân Bình An TP Tuyên Quang

	
	
	Nhà máy gạch Tuynel

	
	
	Nhà văn hóa thôn Chè 8

	
	
	Nhà văn hóa thôn Đồng Lem

	
	
	Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 1

	
	
	Nhà văn hóa thôn Hoà Hợp 2

	
	
	Sân bóng FMC Lưỡng Vượng

	
	
	Trạm điện 110KV E14.1 Tuyên Quang

	
	
	Trạm y tế xã Lưỡng Vượng

	
	
	Trường mầm non Hoa Phượng

	
	
	Trường mầm non xã Lưỡng Vượng

	
	
	Trường tiểu học Lưỡng Vượng

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Lưỡng Vượng

	
	
	UBND xã Lưỡng Vượng

	
	Xã An Khang
	Bưu điện xã An Khang

	
	
	Cây xăng An Khang

	
	
	Chợ Giuộc

	
	
	Chùa Hang

	
	
	Cơ sở CNBB tỉnh Tuyên Quang

	
	
	Công an xã An Khang

	
	
	Công ty TNHH Bê tông Hiệp Phú

	
	
	Công ty TNHH Hoàng Ngọc

	
	
	Điểm trường tiểu học xã An Khang

	
	
	Mỏ đá Hiệp Phú

	
	
	Nghĩa trang Thài Lài

	
	
	Nhà thờ Trường Thi

	
	
	Nhà văn hóa thôn An Lộc B

	
	
	Nhà văn hóa thôn Thúc Thuỷ

	
	
	Trạm y tế An Khang

	
	
	Trường mầm non An Khang

	
	
	Trường mầm non Thúc Thuỷ

	
	
	Trường THCS xã An Khang

	
	
	Trường tiểu học An Khang phân hiệu Trường Thi

	
	
	Trường tiểu học xã An Khang

	
	
	UBND xã An Khang

	
	Xã Thái Long
	Nhà máy gạch tuy nel An Hòa

	
	
	Nhà văn hóa Tân Hải Thành

	
	
	Nhà văn hóa thôn Đồng Mon

	
	
	Nhà văn hóa thôn Phú An 1

	
	
	Trạm y tế xã Thái Long

	
	
	Trường màm non xã Thái Long

	
	
	Trường mầm non xã Thái Long

	
	
	Trường tiểu học xã Thái Long

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Thái Long

	
	
	UBND xã Thái Long

	
	Phường Đội Cấn
	Cây xăng Km 11 TQ - HN

	
	
	Chi cục hải quang Tuyên Quang

	
	
	Công ty cổ phần Khoáng Sản

	
	
	Công ty cổ phần năng lượng xanh An Hòa

	
	
	Công ty Gang Thép Tuyên Quang

	
	
	Công ty Gas Vạn Lộc

	
	
	Công ty luyện thép Hằng Hưng

	
	
	Công ty may MSA

	
	
	Công ty TNHH Huakailong

	
	
	Cửa hàng xăng dầu Pv Oil

	
	
	Nhà máy đũa phong cách Việt

	
	
	Nhà máy gỗ ván ép Sao Việt

	
	
	Nhà máy hợp kim sắt MIMECO

	
	
	Nhà máy Z113

	
	
	Nhà văn hóa tổ 8

	
	
	Tổng công ty CP bia rượu chi nhánh Tuyên Quang

	
	
	Trạm điện 110KV KCN Long Bình An

	
	
	Trạm xử lý nước thải KCN Long Bình An

	
	
	Trạm xử lý nước thải LBA

	
	
	Trạm y tế xã Đội Cấn

	
	
	Trường mầm non Tân Bình 2

	
	
	Trường mầm non thị trấnTân Bình

	
	
	Trường mầm non xã Đội Cấn

	
	
	Trường THCS Đội Cấn

	
	
	Trường tiểu học Trần Phú

	
	
	Trường tiểu học xã Đội Cấn

	
	
	UBND phường Đội Cấn

	Huyện Sơn Dương
	Xã Vĩnh Lợi
	Bưu điện xã Vĩnh Lợi

	
	
	Công ty cổ phần giấy An Hòa

	
	
	Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

	
	
	Nhà thờ Đồng Chương

	
	
	Nhà thờ Hu Church

	
	
	Nhà thờ Tân Phúc

	
	
	Nhà thờ Văn Thành

	
	
	Trạm y tế xã Vĩnh Lợi

	
	
	Trường THCS Vĩnh Lợi

	
	
	UBND xã Vĩnh Lợi

	
	Xã Thượng Ấm
	Bưu điện Chợ Xoan

	
	
	Trường phân hiệu tiểu học xã Thượng ấm

	
	Xã Cấp Tiến
	Bưu điện xã Cấp Tiến

	
	
	Cây xăng Cấp Tiến

	
	
	Chợ Cấp Tiến

	
	
	Công ty cổ phần Lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang

	
	
	Đền Ngòi Cát

	
	
	Nghĩa trang Đội 5 thôn Cây Xy

	
	
	Nghĩa trang Gò Ngà

	
	
	Nghĩa trang liệt sĩ xã cấp tiến

	
	
	Nhà văn hóa thôn Cây Xy

	
	
	Nhà văn hóa thôn Phú Lượng

	
	
	Nhà văn hóa thôn Tiến Thắng

	
	
	Trạm y tế xã Cấp Tiến

	
	
	Trường mầm non Tiến Thắng

	
	
	Trường mầm non xã Cấp Tiến, Sơn Dương

	
	
	Trường tiểu học xã Cấp Tiến

	
	
	Trường trung học cơ sở  xã Cấp Tiến

	
	
	UBND xã cấp Tiến

	
	Xã Đông Thọ
	Chợ Đông Trai

	
	
	Đền Đông Trai

	
	
	Đền Ngòi Liễm

	
	
	Nhà thờ Đông Trai

	
	
	Nhà văn hóa thôn Đông Ninh

	
	
	Nhà văn hóa thôn Xạ Hương

	
	
	Trường mầm non Xạ Hương

	
	Xã Quyết Thắng
	Bưu điện xã Quyết Thắng

	
	
	Chợ Sài Lĩnh

	
	
	Nhà thờ Đức Bản

	
	
	Nhà thờ Thuỷ Đương

	
	
	Trạm y tế xã Quyết Thắng

	
	
	Trường mầm non xã Quyết Thắng

	
	
	Trường tiểu học thôn Sài Lĩnh

	
	
	Trường tiểu học xã Quyết Thắng

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Quyết Thắng

	
	
	UBND xã Quyết Thắng

	
	Xã Vân Sơn
	Chợ Đồn Hang

	
	
	Nghĩa trang Vân Sơn

	
	
	Nhà thờ Đồn Hang

	
	
	Nhà văn hóa thôn Đồn Hang

	
	
	Trường mầm non Văn Sơn

	
	
	Trường THCS Văn Sơn

	
	
	Trường tiểu học Vân Sơn

	
	
	UBND xã Vân Sơn

	
	Xã Văn Phú
	Bưu điện xã Văn Phú

	
	
	Chợ xã Văn Phú

	
	
	Chùa Đồng Văn

	
	
	Trạm y tế xã Văn Phú

	
	
	UBND xã Văn Phú

	
	Xã Đông Lợi
	Chợ Đông Lợi

	
	
	Nhà văn hóa thôn An Khang

	
	
	Trạm y tế xã Đông Lợi

	
	
	UBND xã Đông Lợi

	
	Xã Chi Thiết
	Chùa Phú Thị

	
	
	Đình làng Gốc Lát

	
	
	Nhà văn hóa thôn Cầu Đá

	
	
	Nhà văn hóa thôn Gốc Lát

	
	
	Nhà văn hóa thôn Phú Thị

	
	
	Nhà văn hóa thôn Tây Vạc

	
	
	Trường mầm non xã Chi Thiết

	
	
	Trường tiểu học xã Chi Thiết

	
	Xã Hồng Lạc
	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên

	
	
	Bưu điện Kim Xuyên

	
	
	Chợ Kim Xuyên

	
	
	Chùa Phúc Long

	
	
	Đình Khổng Xuyên

	
	
	Nhà văn hóa thôn Kho 9

	
	
	Trạm y tế xã Hồng Lạc

	
	
	Trường mầm non Hồng Lạc

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Hồng Lạc

	
	Xã Trường Sinh
	Bưu điện xã Trường Sinh

	
	
	Cây xăng Quyết Định

	
	
	Chùa Cây Thông

	
	
	Chùa Châm

	
	
	Nghĩa trang Gò Mạ thôn Hưng Định

	
	
	Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Sinh

	
	
	Trạm y tế xã Trường Sinh

	
	
	Trường mầm non xã Trường Sinh

	
	
	Trường trung học cơ sở Trường Sinh 1

	
	
	Trường trung học cơ sở xã Trường Sinh 2

	
	
	UBND xã Trường Sinh

	Huyện, TP
	Xã, Phường, TT
	Giao thông
	Chiều dài bị ngập (km)

	Huyện Na Hang
	Thị trấn Na Hang
	Đường nội bộ
	26.58 

	
	
	QL 279
	2.01 

	
	
	QL 2C
	4.79 

	
	Xã Năng Khả
	Đường nội bộ
	0.15 

	
	Xã Thanh Tương
	Đường nội bộ
	9.48 

	
	
	QL 2C
	1.23 

	Huyện Chiêm Hóa
	Xã Hùng Mỹ
	Đường nội bộ
	4.54 

	
	Xã Yên Lập
	Đường nội bộ
	0.29 

	
	
	QL 2C
	2.86 

	
	Xã Xuân Quang
	Đường nội bộ
	17.21 

	
	Xã Ngọc Hội
	Đường nội bộ
	10.18 

	
	
	QL 2C
	4.95 

	
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	ĐT 188
	1.44 

	
	
	Đường nội bộ
	17.33 

	
	
	QL 2C
	1.09 

	
	
	QL 3B
	1.25 
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